CHƯƠNG V:  ĐỊA VỰC CƯ TRÚ, DÂN CƯ, CÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
1. Địa vực cư trú và dân cư
1.1. Lịch sử địa danh và địa vực cư trú. 
- Thời kỳ Văn Lang- Âu Lạc : Quảng Bình thuộc Bộ Việt Thường.

Theo thư tịch và truyền thuyết, Đất nước thời Văn Lang - Âu Lạc có 15 bộ tộc Lạc Việt sinh sống, chủ yếu ở miền trung du và châu thổ sông Hồng. Nhà nước Văn Lang được thành lập trên cơ sở thống nhất các bộ lạc Lạc Việt do nhu cầu phát triển đất nước và chống ngoại xâm. Trong các bộ lạc Lạc Việt có bộ lạc Văn Lang hùng mạnh hơn cả và thủ lĩnh Văn Lang đóng vai trò lịch sử đứng ra thành lập nhà nước Văn Lang. Người đứng đầu nhà nước Văn Lang gọi là Hùng Vương và các đời vua kế tiếp đều mang danh hiệu đó. Lãnh thổ của nước Văn Lang là miền Bắc nước ta hiện nay. Theo sự phân chia bộ lạc dưới thời Văn Lang, Quảng Bình thuộc bộ Việt Thường(56:17), vốn dĩ tồn tại trong khu vực đã từng có sách chép là Việt Thường Thị – một tổ chức hành chính Nhà nước sơ khai có địa vực tương đồng với toạ độ địa lý của Bắc Trung bộ hiện nay.

Theo kết quả nghên cứu khảo cổ học, điểm cực nam phát hiện được các di tích văn hoá đồ đồng Lạc Việt lan rộng đến lưu vực Sông Gianh. Chính vì thế, phạm vi phan bố của văn hoá đồ đồng ở miền Bắc, xét đại thể, chính là tương đương với khu vực của nước Văn Lang. Bấy giờ cư dân Văn Lang trên địa vực Quảng Bình đã biết kế thừa và phát huy những thành tựu văn hoá của các thời kỳ trước để bước vào thời kỳ đồng thau nhằm mục đích phát triển kinh tế, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Bước vào thời kỳ văn hoá Đông Sơn, ở Quảng Bình tìm thấy nhiều loại vũ khí như mũi tên, rìu, lưỡi giáo, dao găm bằng đồng; nhiều loại công cụ đồ dùng sinh hoạt như thạp đồng, thố đồng và cả trống đồng ở nhiều di chỉ khảo cổ khác nhau như Cồn Nền, Phù Lưu, Hoá Hợp v.v..Kinh tế nông nghiệp dưới thời đại đồ đồng đã có bước phát triển, đời sống tinh thần của cư dân phong phú hơn. Với các loại trang sức phong phú về chủng loại, chất liệu, hoa văn, chứng tỏ cư dân ở đây đã chú ý đến cuộc sống tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ cũng như nhiều nơi khác của nước Văn Lang có chung bản sắc văn hoá thời đại Hùng Vương. Tuy vậy do điều kiện địa lý đặc thù, cư dân sinh sống trên vùng đất Việt Thường ở phía Nam của nước Văn Lang nên có những sắc thái riêng.


Trên lãnh thổ miền Bắc Việt nam ngày nay, bên cạnh các bộ tộc lạc Việt, còn có các bộ tộc Âu Việt và nhiều bộ tộc khác cùng nhau chung sống. Nước văn lang vào cuối thế kỷ III trước công nguyên, kinh tế đã phát triển hơn trước, dân số đông hơn và lãnh thổ được mở rộng. Đó cũng là thời kỳ phong kiến phương Bắc có bước phát triển mới. Nhà Tần thống nhất được toàn Trung Quốc, âm mưu mở rộng chiến tranh xâm lược xuống phía Nam thực hiện tư tưởng “ bình thiên hạ”. Trước tình hình đó, sự tồn tại đơn độc của từng bộ tộc không đủ sức đối phó với nạn ngoại xâm. Trên cơ sở kinh tế phát triển và do nhu cầu chống xâm lược phương Bắc, sự hợp nhất giữa các bộ tộc gần nhau về địa vực, dòng máu và trình độ phát triển kinh tế văn hoá là một nhu cầu tất yếu khách quan. Đó là cơ sở của sự hợp nhất giữa hai bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt dẫn đến sự ra đời của nhà nước Âu Lạc.(195:68).

Thực hiện ý đồ bành trướng xâm lược, nhà Tần đã tổ chức nhiều cuộc chiến tranh đánh phá xuống phía Nam và đã chiếm được một số đất đai của các dân tộc phía nam sông Trường giang nhưng khi đánh vào nước Âu Lạc đã bị quân dân Âu Lạc anh dũng đánh trã. Hàng vạn quân Tần bị tiêu diệt, chủ tướng Đồ Thư bị giết. Nhân dân Âu Lạc đã bảo vệ nền độc lập của mình

- Quảng Bình trong thời thống trị của phong kiến phương Bắc


Năm 207 trước công nguyên, Triệu Đà, một viên quan nhà Tần chiếm ba quận Nam hải, Quế Lâm và Tượng Lâm ( Trung Quốc) lập nên nước Nam Việt và xưng vương. Sau khi lập nước Nam Việt, Triệu Đà nhiều lần phát động chiến tranh xâm lược nước Âu Lạc song đều thất bại. Biết không thể thắng về mặt quân sự, Triệu Đà cho con là Trọng Thuỷ kết hôn với Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương và ở rể tại Âu Lạc. Chính trong thời gian đó Trọng Thuỷ đã điều tra nắm tình hình và học cách phá nỏ, một loại vủ khí lợi hại của người Âu Lạc và cho quân tiến đánh. Nước Âu lạc mất vào tay Triệu Đà vào khoảng năm 179 trước Công nguyên. Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà sát nhập vào nước Nam Việt và chia Âu Lạc làm hai quận là Giao Chỉ ( Bắc bộ) và Cửu Chân ( Bắc Trung bộ). Như vậy trong thời kỳ Triệu Đà thống trị, vùng đất Quảng Bình thuộc quận Cửu Chân. 

Thời thuộc Hán và các triều đại phong kiến phương Bắc kế tiếp, địa bàn Quảng Bình thuộc quận Nhật Nam.

Quận Nhật Nam là vùng đất phía nam quận Cửu Chân mà cực giới của Cửu Chân là Hoành Sơn vì vậy vùng đất Quảng Bình nằm phía bắc của quận Nhật Nam. Quận Nhật nam có địa phận trải dài vào phía nam và được chia ra làm nhiều huyện. Các nhà nghiên cứu cho rằng vùng đất Quảng Bình ngày nay thuộc huyện Tây Quỷên và huyện Tỷ ảnh. Huyện Tây Quyển ở lưu vực sông Gianh, huyện Tỷ ảnh ở lưu vực sông Nhật Lệ(58:46).

Cuối thế kỷ II, đầu thế kỷ III, Nhà nước phong kiến Đông Hán ở Trung Quốc tan rã, phong kiến phương Bắc diễn ra cục diện “ Tam quốc”, quyền thống trị nước ta nằm trong tay Sỹ Nhiếp, sau đó lại lệ thuộc vào phong kiến nhà Ngô. Năm 280, nhà Tấn diệt Ngô tạm thời thống nhất Trung quốc. Dưới thời nhà Tấn chúng đặt lại quận huyện tách đất Tây Quyển đặt thêm huyện Thọ Linh( năm Thái Khang thứ10 ), tách đất Tỷ ảnh đặt thêm huyện Vô Lao tương đương với miền nam Quảng Bình ngày nay. Như vậy, dưới thời nhà Tấn Quảng Bình có 4 huyện: Tây Quyển, Thọ Linh nằm ở phía bắc và Tỷ ảnh, Vô Lao nằm ở phía nam (56:61) .Thực tế lúc này nhà nước lâm ấp đã được thành lập, ngay từ năm Chính thuỷ thứ 9 nhà Nguỵ( 248) nước Lâm ấp đã tiến dần ra đến huyện Thọ Linh và lấy huyện này làm biên giới. Nhưng đến đời Thái Khang nhà Tấn đánh lui được Lâm ấp lấy lại các huyện thuộc Nhật nam. Từ đời Vĩnh hoà về sau, vua Lâm ấp lại nhiều lần đánh chiếm đất Nhật nam và đòi lấy Hoành Sơn làm biên giới, nhưng nhà Tấn về cơ bản vẫn giử được đất Nhật Nam phía bắc Hải Vân. Tuy vậy, mặc dù nhà Tấn có đặt quận huyệnở miến đất từ Hải vân ra đến Hoành Sơn nhưng không còn hoàn toàn ở trên đất của các huyện đời nhà Hán nữa.

- Thời kỳ thuộc vương quốc Chăm Pa: Địa bàn Quảng Bình có 2 đơn vị hành chính là Bố Chính, Địa Lý

Cũng như ở hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân phía bắc, nhân dân các bộ tộc ở quận Nhật Nam phía nam bị các triều đại phong kiến Trung Quốc bóc lột nặng nề. Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 ở Giao Chỉ, nhân dân ở quận Nhật nam không ngừng nỗi dậy chống quân xâm lược giành lại quyền sống cho dân tộc mình.trung tâm của các cuộc khởi nghĩa là huyện Tượng Lâm. Nhân dân ở đây chủ yếu là người Chăm, vốn có truyền thống thượng võ và tinh thần quật cường đã nhiều lần nỗi dậy chống lại ách thống trị của quân Nam hán. Năm 100, nhân dân ở đây đã đứng dậy khởi nghĩa nhưng thất bại, chính quyền Đông Hán đã thi hành chính sách đàn áp cực kỳ dã man và thiết lập chế độ cai trị hà khắc. Cuối đời nhà Hán, nhân dân Tượng lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên nỗi dậy giết huyện lệnh rồi tự xưng làm vua lập nên nước Lâm ấp. Nước Lâm Âp sau này đổi tên là Hoàn Vương vào năm 749 và Chiêm thành vào năm 872. Mặc dầu sau đó diễn ra nhiều cuộc chiến tranh giành giật vùng đất quận Nhật Nam xưa đoạn từ Hoành Sơn đến Hải Vân giữa các triều đại phong kiến Trung Quốc và vương quốc Lâm ấp, nhưng về cơ bản vùng đất quảng Bình sau thời kỳ thuộc Hán thuộc lãnh thổ của Lâm ấp sau là Chiêm thành. Sau khi mở rộng biên giới ra phía bắc là nam Hoành Sơn, nhận thấy đây là địa bàn xung yếu, là địa đầu của quốc thổ, các triều đại Chiêm Thành đã chăm lo xây dựng hệ thống đồn luỹ trên đất Quảng Bình khá kiên cố. Điễn hình là luỹ Hoàn Vương được xây từ đông sang tây dưới chân Hoành Sơn làm chiến luỹ trấn giử đường tiến quân của các triều đại phong kiến Trung Quốc xuống phía nam. Ngoài ra nhiều thành luỹ được xây dưng khá kiên cố như thành Khu Túc, thành Nhà Ngo hiện còn nhiều dấu tích. Trong thời gian thuộc Chiêm Thành vùng đất Quảng Bình là châu Bố Chính và Địa lý.

- Quảng Bình thuộc quốc gia Đại Việt dưới các triều đại Lý, trần, Lê

Dưới triều Lý là châu Bố Chính và Lâm Bình

Suốt 10 thế kỷ dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhân dân các bộ tộc của nước Âu Lạc vẫn không ngừng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào những năm 40 của thế kỷ thứ nhất sau công nguyên là cuộc khởi nghĩa của Lương Long(178-181), Bà Triệu(248), tiếp đến là cuộc khởi nghĩa của Lý Bí giành lại độc lập dân tộc và lập nên nước Vạn Xuân(544- 589). Tiếp đó các triều đại phong kiến Trung Quốc là nhà Tuỳ và nhà Đường lại đưa quân xâm lược áp đặt nền thống trị lại nước ta. Trong suốt ba thế kỷ bị nhà Đường đô hộ, nhân dân ta không ngừng nổi dậy chống lại ách thống trị của phong kiến phương Bắc. Các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kỳ này có thể kể đến là cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên và Đinh Kiến(687), khởi nghĩa Mai thúc Loan(722), Phùng hưng( 766-791), Dương Thanh(819-820). Cuối thế kỷ IX, triều đại nhà Đường bước vào thời kỳ suy thoái, nạn cát cứ của các tập đoàn phong kiến phương bắc nổi lên. Nắm lấy thời cơ đó, Khúc Thừa Dụ nổi lên đánh đuổi quân xâm lược, xây dựng chính quyền độc lập, kết thúc về cơ bản ách thống trị của phong kiến phương bắc. Năm 938, quân Nam Hán lại sang xâm lược nước ta, dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền, quân dân ta đã đánh bại đội quân xâm lược trên sông Bạch Đằng bảo vệ nền độc lập trọn vẹn, chấm dứt hoàn toàn 1000 năm bắc thuộc.

Nước nhà được độc lập, sau nhà Đinh , nhà Lý lên ngôi, Lý thái Tổ ( Lý công Uẩn) dời đô về Thăng Long, đặt tên nước là Đại Việt, xây dựng nhà nước trung ương tập quyền, xây dựng, củng cố quân đội, chăm lo phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước. ở phía bắc, sau khi thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ nhất dưới thơì Tiền Lê, nhà Tống vẫn không chịu bỏ âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. ở phía nam, mặc dầu bị thất bại nặng nề trong những lần đánh phá nước ta, các vương triều Chiêm Thành vẫn không từ bỏ âm mưu mở rộng ảnh hưởng ra phía bắc và có âm mưu cấu kết với nhà Tống xâm lược lãnh thổ quốc gia. Trước tình hình đó, vua Lý Thánh Tông quyết định đem quân đánh Chiêm Thành nhằm bảo vệ cương vực phía nam và ngăn chặn cuộc xâm lược của nhà Tống ở phía bắc. Năm 1069, Lý Thánh Tông cùng tướng tiên phong Lý Thường Kiệt đánh vào kinh đô Chiêm Thành, bắt sống vua Chiêm là Chế Cũ đưa về Thăng Long. Để chuộc mạng, Chế Cũ xin dâng ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh ( tức vùng đất Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay) cho nhà Lý. Năm 1075, Lý Thường Kiệt cho vẽ bản đồ ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh, đổi châu Địa Lý thành châu Lâm Bình, Ma Linh thành Minh Linh và chiêu dân đến khai hoang lập ấp. 

Như vậy là dưới triều Lý từ 1075 vùng Quảng Bình xưa đã trở thành đơn vị hành chính của Đại Việt với tên gọi là châu Bố Chính và châu Lâm Bình. Có thể nói đây là mốc lịch sử quan trọng định hình địa vực cư trú của cộng đồng người Việt trên vùng đất Quảng Bình ngày nay.     

Những cư dân đầu tiên theo lời chiêu mộ của Lý Nhân Tông đã đến đây khai phá vùng đất mới, lập nên làng xã. Đặc điểm hình thành làng xã ở Quảng Bình ngày nay là các vùng đất phía nam thuộc châu Lâm Bình được khai phá trước vì đây là vùng đất màu mở thuận lợi chi việc khai hoang, canh tác nghề nông và do yêu cầu của việc tạo vùng đất phên dậu ở biên cương phía nam Đại Việt. Những cư dân đầu tiên đến khai thiết vùng đất này trước hết là những người dân ở các điựa phương gần chủ yếu là ở châu Hoan, châu ái ( Nghệ An, Thanh Hoá ngày nay). Trong những đợt di dân đó người ta thường tập hợp những người trog cùng một họ tộc để dễ bề giúp đở, cưu mang nhau. Họ đi cùng một đoàn, khai phá một nơi, rồi lập lên làng xã. Chính vì vậy những danh xưng của làng thường mang tên một họ tộc như Phan Xá, Ngô Xá, Hoàng Xá, Võ Xá... Chính đặc diểm này đã tạo nên sự gắn kết vững chắc của cộng đồng vì nó không chỉ là một đơn vị hành chính mà còn có yếu tố huyết thống dòng tộc.

Sau khi nhà Lý suy vong, triều Trần được thiết lập tiếp tục công việc kiến thiết đất nước, củng cố quốc gia thống nhất, mở rộng biên cương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cương vực đất nước được mở rộng xuống phía nam, công cuộc khai thác vùng đất bố Chính và Lâm Bình được đẩy mạnh. Triều Trần đã có một số cải cách hành chính nhằm củng cố chế độ tập quyền. Các đơn vị hành chính được cải tổ lại cho phù hợp với việc quản lý của chính quyền trung ương. Đầu đời Trần, châu Lâm Bình dưới đời Lý được đổi thành phủ Lâm Bình. Đến đời Duệ Tông(1372-1377) đổi phủ Lâm Bình thành phủ Tân Bình sau đổi thành lộ Tân Bình. Năm Quang Thái thứ 10 (1397), Lê Quý Ly làm phụ chính thái sư, sửa đổi chế độ hành chính, đã đổi các lộ, phủ ra làm trấn, phủ Tân Bình dược đổi thành trấn Tân Bình. Như vậy cuối đời Trần cộng đồng cư dân người Việt sống trên địa bàn thuọc các đơn vị hành chính sau đây:

- Trấn Tân Bình có huyện Thượng Phúc, huyện Nha Nghi và huyện Tri Kiến.

- Châu Bố Chính có huyện Bố Chính, huyện Đặng Gia và huyện Tòng Chất(56:98).  

Cuối đời Trần nhà Hồ lên nắm quyền trong một thời gian ngắn. Sau khi diệt được nhà Hồ triều đại phong kiến Trung quốc là nhà Minh thôn tính Đại Viêt, đổi nước ta thành quận Giao Chỉ và có những thay đổi về đơn vị hành chúnh ít nhiều. Nhà Minh đặt các châu huyện lệ vào 15 phủ và 5 châu lớn trong đó có phủ Tân Bình, đổi châu Bố Chính làm châu Trấn Bình; huyện Thượng Phúc đổi thành huyện Phúc Khang, huyện Bố Chính thành huyện Chính Hoà, huyện Đặng Gia thành huyện Cổ Đặng.

Theo Minh chí thì dời Vĩnh Lạc, phủ Tân Bình có 37 xã với 2.132 hộ, 4.738 khẩu

Sau khi đánh đuổi quân Minh khôi phục nền độc lập dân tộc, công cuộc khai phá được đẩy mạnh. Dưới triều Lê Thánh Tông có chính sách chiêu dụ khai khẩn vùng đất Bố Chính, các làng xã ở Tân Bình và Bố Chính phát triển nhiều hơn. Năm Quang Thuận thứ 10 tức năm Kỷ Sửu ( 1469) lập bản đồ trong cả nước, phủ Tân Bình có hai huyện là Lệ Thuỷ và Khang Lộc và hai châu là minh Linh và Bố Chính. Lê Lợi chia cả nước làm 5 đạo: Nam đạo, Bắc đạo, Đông đạo, Tây đạo và Hải - Tây đạo.

Trấn Tân Bình được đổi thành lộ Tân Bình thuộc đạo Hải Tây.

 Đến năm Quang Thuận thứ 7 (1466) để tăng cường sự quản lý thống nhất về mặt hành chính, Lê Thánh Tông chia cả nước làm 12 đạo thừa tuyên, đổi phủ làm lộ, đổi trấn làm châu.

Vốn là lộ Tân Bình, đời Hoằng Định (1600) vì huý kỵ nên Lê Kính Tông đổi làm Tiên Bình. 

Trong giai đoạn lịch sử này đất nước có những biến động lớn. Đầu thế kỷ XVI, triều Lê suy yếu, năm 1527, tập đoàn phong kiến do Mạc Đăng Dung cầm đầu thắng thế, phế truất triều Lê lập triều Mạc. Họ Mạc vừa lên nắm chính quyền thì các phe phái phong kiến đối lập, nấp dưới chiêu bài khôi phục triều đại chính thống, nổi lên ở nhiều nơi. Cuối cùng một viên tướng cũ của triều Lê là Nguyễn Kim ra sức tập hợp các thế lực chống Mạc, rồi chiếm giữ vùng Thanh Hoá, Nghệ an, thành lập một chính quyền riêng với danh nghĩa là  triều Lê trung hưng. Năm 1545 Nguyễn Kim chết, quyền hành rơi vào tay con rể là Trịnh Kiểm. Cuộc xung đột giữa các phe phái phong kiến đã đưa đến hậu quả đất nước bị chia làm hai miền. Chính quyền nhà Mạc thống trị vùng Bắc bộ ngày nay, gọi là Bắc triều, và họ Trịnh nắm quyền hành từ vùng Thanh hoá trở vào gọi là Nam triều. Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến đó kéo dài trên nửa thế kỷ. Năm 1592 Nam triều thắng Bắc triều và chiếm được Thăng Long, nhưng các thế lực nhà Mạc còn chiếm cứ nhiều nơi, rút lên cố thủ ở Cao Bằng cho đến những năm 70 của thế kỷ XVII. Trong thời gian này vùng đất Tân Bình vẫn thuộc đất họ Trịnh( Lê trung hưng) và không có thay đổi về tên gọi, chỉ đến năm 1600 mới đổi thành Tiên Bình. Cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều kết thúc thì một cuộc chiến tranh mới giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh- Nguyễn lại diễn ra, kéo dài và còn ác liệt hơn.

-  Xuất hiện danh xưng Quảng Bình.

Nguyễn Hoàng, sau khi thiết lập cương vực ở phía Nam, thống nhất lại các đơn vị hành chính thuộc quyền đã đặt tên mới cho vùng đất phủ Tiên Bình thành phủ Quảng Bình. Danh xưng Quảng Bình chính thức đi vào lịch sử(467:55-70).

Dưới thời kỳ Trịnh- Nguyễn phân tranh, châu Bố chính chia thành Bắc Bố chính và Nam Bố Chính. Bắc Bố Chính thuộc Nghệ An, Nam Bố Chính thuộc Quảng Bình ngày nay, lấy sông Gianh làm giới hạn.

 Đầu đời Gia Long , khi thắng được nhà Tây Sơn, tại miền Trung, khu vực phụ cận kinh đô, nhà Nguyễn đặt bốn dinh trực lệ là Quảng Bình, Quảng Trị Quảng Đức và Quảng Nam. Năm Minh Mạng thứ hai ( 1821) đổi dinh Quảng Bình làm trấn Quảng Bình bỏ hai chử trực lệ. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) đổi trấn Quảng Bình thành tỉnh Quảng Bình. Đến đây Quảng Bình có thiết chế hành chính cấp tỉnh.

Các đơn vị hành chính ở Quảng Bình thời kỳ này có những biến đổi như sau :

- Phủ Tiên Bình, vốn là Tân Bình, đời Hoằng Định(1600) đổi làm Tiên Bình ; năm 1604 Nguyễn Hoàng đổi làm phủ Quảng Bình ; năm Minh Mạng thứ 12 ( 1831) đổi làm Quảng Ninh.

- Huyện Khang Lộc : Thời Lê sơ là Kiến Lộc, sau đổi thành Khang Lộc ; Năm Gia Long thứ 5 (1806) đổi làm Phong Lộc, lệ vào phủ Quảng Bình ; năm Minh Mạng thứ 7 do phủ Quảng Bình (sau đổi làm phủ Quảng Ninh kiêm lý ; năm Minh Mạng thứ 19 tách đất huyện Phong lộc làm huyện Phong Phú sau bỏ tri huyện cho phủ kiêm lý. Địa vực hiện nay thuộc phần đất chủ yếu của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ngày nay.

- Huyện Lệ Thuỷ có địa vực chủ yếu thuộc hữu ngạn phần trung lưu sông Kiến Giang, nay cũng là huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình.

- Châu Bố Chính : Thời Lê trung hưng châu Bắc Bố Chính thuộc Nghệ An, châu Nam Bố Chính thuộc Quảng Bình ; thời Tây Sơn hai châu đổi làm châu Thuận Chính ; đời Gia Long lại chia làm hai châu Bố Chính nội và ngoại, sau đổi làm hai huyện Bố Trạch và Bình Chính đều lệ vào phủ Quảng Ninh ; năm Minh Mạng thứ 19 (1838) tách đất hai huyện đặt thêm huyện Minh Chính lệ vào phủ Quảng Trạch ; năm Tự Đức thứ 28 (1874) lại đặt thêm huyện Tuyên Hoá lệ vào phủ Quảng Trạch. Châu Bố Chính tương đương với đất các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá thuộc tỉnh Quảng Bình ngày nay.

1.1.6. Thời kỳ thuộc Pháp từ năm  đến năm 1945 tỉnh Quảng Bình về cơ bản có địa giới như cũ và tên tỉnh vẫn là tỉnh Quảng Bình.

1.1.7. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiếp tục giữ nguyên địa giới và tên tỉnh như trước đây là tỉnh Quảng Bình cho đến 1976.

Từ tháng 5-1976, tỉnh Bình Trị Thiên thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên- Huế và khu vực Vỹnh Linh, Quảng Bình không còn là một đơn vị hành chính cấp tỉnh, các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ trực thuộc vào tỉnh Bình Trị Thiên.

Từ tháng 7-1989, tỉnh Bình Trị Thiên được chia thành ba tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình lại trở về với địa giới cũ và là một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. 

1.2.  Sự biến động cơ cấu thiết chế hành chính và địa bàn cư trú làng /xã của cộng đồng dân cư qua các thời kỳ

1.2.1. Tổng hợp hệ thống thôn ấp, làng xã Quảng Bình trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

- Thời Lê hồng Đức ( 1470 trở đi) : So với đơn vị làng xã d​ới thời Trần Phủ Tân bình có 37 xã. Dư​ới thời Lê lên tới 173 xã đã phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của xã hội Việt Nam và một b​ớc tiến quan trọng trong công cuộc khai phá vùng đất Quảng Bình trong thời gian đó. Các cuộc di dân bắt đầu từ thời tiền Lê, qua các triều đại Lý, Trần Hồ đến đời Hồng Đức đã có quy mô rộng lớn. Tuy các xã có quy mô không lớn dân không nhiều, công cuộc khai phá vùng đất này vẫn còn khó khăn, nh​ng việc mở rộng công cuộc khai hoang, lập làng đã tạo nên hình hài cơ bản của Quảng Bình ngày nay. Theo bản đồ hành chính năm Quang Thuận thứ 10 (1496) Quảng Bình lúc đó có 3 trung tâm chính: huyện Lệ Thuỷ, huyện Khang Lộc tức vùng Quảng Ninh, Đồng Hới nay, Châu Bố Chính tức vùng Quảng Trạch, Bố Trạch ngày nay. Qua nhiều thời kỳ biến đổi nhiều tên làng thời ấy vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Cùng với công cuộc khai hoang, lập làng, kinh tế xã hội của vùng đất này ngày càng phát triển.
Huyện Khang Lộc có 73 xã, gồm:

Cái Xá, Côn Bồ, Hoàng Khê, Quân Lý, Mai Xá, An Mễ, Phúc Lộc, Lộc Châu, Thạch Bồng, Tân Lệ, Chu Xá, Lỗ Xá, Phạm Xá, Lỗ Nguỵ, Chương Trình, Lỗ Việt, Bùi xá, Cao Xá, An Toàn, Vũ Kuyến, Đỗ Khúc, Thu Thừ, Đỉnh Nại, Vũ Khả, Cao Ngạc, Phúc Lương, Hoành Tấn (Hoành phổ), Hạ Duệ, Thư​ợng Long, Nguyệt áng, Đặng lỗ, Tr​ờng dục, Phúc diễm, Hiểm phạm, Thạch bồng, Trương xá, Th​ượng xá, Hàm nh​ược, Viễn tuy, Trung trinh, Đức phổ, Hoàng xá, An thái, Chính thuỷ, Văn la, Văn yến, Minh lý, Mật sát, Phan xá, Hà cừ, Cừ A, Trung sơn, Yêu niễu, Lại xá, Quất xá, Thái xá, Phúc nhĩ, Tả phan, Hữu đăng, Lũ đăng, Khâm kỳ, Hoàng đàm, Kim lũ, Đô nguyễn, Trung quán, Ngô xá, Trung kiên, Lệ kỳ, Hữu bổ, Gia cốc, Đặng xá.

Huyện Lệ Thuỷ có: 6 Tổng ; 32 xã 1 thôn, gồm: 

 Đại Phúc Lộc, Tuy Lộc, An Xá, Thuỷ Trung, Quần Cụ, Ngô Xá, Tiểu Phúc Lộc, Xuân Hồi, Cổ Liễu, Quy Hậu, Uẩn áo, Tâm Duyệt, An Trạch, ái Nhân, Dương xá, Thổ Ngoã, Phù Tông, Thạch xá, An Chế, Phù Việt, Dân Duyệt, Ba Nguyệt thượng, Ba Nguyệt hạ, Hoà Luật, Hắc Đặng, Thuỷ Lan thượng, Thuỷ Lan trung, Thuỷ Lan hạ, Liêm Luật, Lê luật, Thôn Miễn, Thuỷ Cần, Thuỷ Trung.

Châu Bố Chính: 68 xã. gồm 
Hoành sơn, Thuần thần, Tồng chất, Di phúc, Đình bồn, Tang du, Thuỷ vực, Lai d​ương, Phù l​u, Sùng ái, Pháp kệ, Hư​ớng phương, Hy sơn, Lũ đăng, Tiểu đan, Đại đan, Thổ ngoã, An bài, Đơn sa, Trung hoà, Tân lang, Lễ trung, Thanh bào, Lỗ Cảng, Mai trung, Bồ khê, Cao lao th​ượng, Cao lao trung, Cao lao hạ, Vân lôi, Thị lễ, Kim linh thư​ợng, Kim linh hạ, Thị lạc, Trư​ờng tùng, Biểu lễ, Tân lễ thư​ợng, Tân lễ hạ, Vĩnh giao, Lệ sơn th​ượng, Lệ sơn hạ, Phù trạch, Hải hạc, La hà, Khương hà, Lương xá, An mỹ, La kinh, Cự nẫm, Vũ lao, Uyển trừng, Minh trừng, Thanh lăng, Kim đô, Thông bình, câu lạc, cổ than, Hoành trung, Ba đông, Lan Hương, Nam Liêu, Hoà Duyệt, Ma Cô, Phúc Lộc, An Bần, Tùng Khát (Tùng Hát), Bạch Miễn, Đặng Đề, Di Luân (Khuất Phố).
- Thời Chúa nguyễn (1776 trở đi):

Huyện Khang Lộc: 6 Tổng; 79 xã; 6 thôn; 11 phường:

Huyện Lệ Thuỷ: 5 Tổng; 23 xã; 9 thôn; 2 phường.

Châu Nam Bố Chính: 2 tổng:; xã: 18; thôn: 16; phường: 12; trang: 11

Huyện minh Linh: 5 tổng; 19xã; 3 thôn; 54 phường.

- Thời Nguyễn ( từ Gia Long đến năm 1886)

Thuộc phủ Quảng Ninh:

Huyện Khang Lộc: 4Tổng; 25xã; 5 thôn; 15 phường; 4 cấp. 

Huyện Phong Đăng: 4 tổng; 43 xã; 6 phường. 

Huyện lệ Thuỷ: 5 tổng; 35 xã; 10 thôn; 2 phường.

Thuộc phủ Quảng Trạch:

Huyện Bình Chánh: 3Tổng; 25 xã; 13 thôn; 4 phường; 3 giáp.

Huyện Minh Chánh: 2 Tổng:; 21 xã:; 10 thôn; 6 phường; 4 giáp.

Huyện Bố Trạch: 5 tổng; 21 xã; 20 thôn; 6 phường; 5 giáp.

Huyện Minh Hoá: 3 Nguồn; 9 xã; 12 phường: 

Đây là thời kỳ có nhiều biến động nên hệ thống làng xã có những biến đổi, tài liệu và thư tịch cũ  chép lạị một số làng xã cơ bản như sau :

Huyện Lệ Thuỷ có các xã :

Cổ liễu, Quy Hậu, Uẩn áo, Liêm ái, Dương Xá, Mỹ Thổ, Tân Duyệt, Phù Chánh, Đặng Lộc, Thuỷ liên thượng, Thuỷ Tú, Hoàng Công, Thuỷ Trung, Thuỷ cấn, Thử Luật, Liêm Luật, Thượng Luật, Trung luật, An Định, Thạch Xá thuợng, Thạch Xá hạ, Phù Việt, Ba Nguyệt, Đại Phong Lộc, Tuy Lộc, An Xá, Thượng Phong Lộc, Xuân Lai, Phú Thọ, Xuân Bồ. 

Các thôn : Thử Luật tây, Trung Lực, Mỹ Hương, Thạch xá bắc, Mỹ Duyệt thượng, Mỹ Duyệt trung, Mỹ Duyệt hạ, Lễ Thôn, An Xá hạ, Mỹ Phước. Các phường : Thuỷ Tú, Xuân Bồ, Bồi Sơn, Thuỷ Liên Nam, Thuỷ Liên Đông, Hoà Luật nam, Hoà Luật Bắc, Hoà Luật đông.

Huyện Phong Lộc có các xã : 

Long Đại, Trung Trinh, Lệ Kỳ, Văn La, Lương Yến, Trung Nghĩa, Phường Xuân, Vĩnh Tuy, Phúc Duệ, Minh Lý, Đức Phổ, Phú Ninh, Phú Xá, Phước Mỹ, Phú Vinh, Phú Quý, Trung Quán, Hiển Vinh, Lộc Long, Đặng Xá, Phúc long, Trần Xá, Hiển Lộc, Hữu Phan, Trường Dục, Xuân Dục, Mỹ Xá, Cỗ Hiền, Võ Xá, Hữu Đăng, Hàm Nhược, Diên Trường, Tả Phan. Các Thôn : Hà Thôn, Cừ Thôn, Động Hải. Các phường : Mỹ Cương, Hữu cai, Trung Bính, Cảnh Dương, Phú Hội, Phú mỹ , Kiên Bính, Hữu Bính, Mỹ Hội, Phú Nhuận, Chánh Cúng, Bình Phúc, Diêm Điền, Dục Thị, Thường đăng, Tả Thiệp, Hửu Hùng, Bình Thôn, Tráng Thiệp, Tiền Thiệp, Đồng Tư.

Huyện Phong Đăng có các xã: 

Xuân Lai, Mai Xá hạ, Mai Xá thượng, Cái xá, Quảng Cư, Phan xá, Châu Xá, Lê Xá, Thạch bàn Thượng, Hoàng Giang, Xuân Bồ, Mỹ Lộc, Phú kỳ, Lộc an, Văn Xá , Thạch bàn, Lộc xá, Lại Xá, Thượng Xá, Hoằng Viễn, Tân Lệ, Phúc Vinh, Tring Tín, Phú Lộc, Xuân Hoà, Hoành Phổ, Thu Thừ, Vạn Xuân, Hửu Lộc, Phúc Lương, Đại Hữu, cao Xuân, Kim Nại, Đại Phúc, Thế Lộc Nguyệt áng, Vĩnh Lộc, Lai xá, Mỹ Đức, Hoằng Viễn. Các phường : Mỹ Lệ, Phú Bình, Phúc Nử, Chiêu Tín.

Huyện Bình Chánh có các xã: 

Tùng Chất, Hoà Lạc, kiêm Long, Vĩnh Sơn, Thọ Sơn, Lũ Đăng, Vân Lôi, Hởu lộc, Trung ái, Tô Xá, Phù Lưu, Vân   , Đồng Dương, Pháp Kệ, Hướng Phương, Thuận bài, Cảnh Dương, Thổ Ngoạ, Đan sa, Tiểu Đan, Phan Long, Tượng Sơn, Tư Loan, Di Lộc, Diên Phúc. Các thôn: Chính Trực, Nghĩa Nương, Lương Trình, Xuân Kiều, Tùng Lý, Nam Lĩnh, Phúc Lộc, Quảng Châu, Phúc kiều, Đói Sơn, Bắc hà, Phù ninh. Các phường: Võng Nhị, Lộc Điền Thượng, Trường Hải, Ngoại Hải. Các giáp: Hương Lộc, Hoà bình, Mỹ hoà Thượng. Các trang: Xuân Hoà, Thuỷ Vực và ấp Di Luân.

Huyện Bố Trạch có các xã : 

Phúc Lộc, Liên Hương, Đông Thành, Câu Hơp, Hoành Kim, Lâm Trạch, Hoà Trung. Các thôn : Hoàn Lão, Mỹ Lộc, Lý Nhân, Phúc Tự, Phúc lộc, Nam phúc,Võ Thuận, Phương liên trung, Phương liên thượng, Phươngliên hạ. Các phường : Chánh Hoà, Hỷ Lộc nội, Hỷ lộc ngoại, Đinh xá, Lộc Thọ, Hoà Duyệt, Dã...

Huyện Minh Chánh có các xã: 

La hà, Biểu Lệ, phù Trạch, Lâm Xuân, văn Phú, Thọ Linh, Tiên Lương, Tiên Lệ thượng, Tiên Lang, La Kinh, Lâm lang, Thanh Thuỷ, cổ cảng, Lệ Sơn thuợng, Xuân Mai, Thanh Sơn, Cương Gián, cao Mại, Kinh Nhuận, Kinh Trường, Hoàn Phúc, Khương Hà, Tiểu Ba, Đặng Đề, Bồ Khê, Phú Mỹ, Minh Lễ, Phù kinh, Hà Môn, Câu Lạc, Cổ Giang. Các thôn: Vĩnh Lộc, Vĩnh Phúc, Hoà Ninh, Diên Trường, Tiên lễ hạ, Tiên Lễ trung, Tiên Lễ thượng, Thanh thuỷ, Hà Công, Kim Thanh, Thuận Lộc, Hổ Nhuận, Hỷ Duyệt, Lý Nhân nam, Lý Nhân bắc, Phù Lỗ, Hiển Sơn, Quy Bắc, Lý Hoà, Thanh Hà, Cao Lao hạ, Cao Lao tring, Cao lao thượng. Các phường: Mỹ Vọng, Đại Đan, Lạc Sơn, Tâm Châu, Hiển Sơn. Các trang: Lệ Sơn hạ, Minh Trường, Uyên Trường, Lạc Giao, Điển Lộc, Thuận Phú, Động Cao, Thanh, Hỷ Chiêu, Xuân Sơn, Phong Nha, Bồng Lai.

Huyện Minh Hoá có các xã: 

Cao Trạch, Thanh Sơn, Thiết Sơn. Các phường: Đồng Gian, Thượng Phúc, Đồng ái,, Bảo Thế, Đại Hoà, Sảo Phong, Huyền Nữu, Minh Cầm ngoại, Minh Cầm nội, Đồng Ca, Xuân Canh, Đồng Lê, Đồng Bang, Ba tâm, Tam Đang, Đồng Lào, Minh Cầm. Các sách Kim Cự, Thang lãng, Sấmâm, Ma Long thượng, Ma Long hạ, Nguồn Kim Sinh, Nguồn Cơ Sa

- Thời thuộc Pháp ( từ 1886- 1945)

Huyện Lệ Thuỷ: Có các xã :

 Long Đại, Trung Trinh, Lệ Kỳ, Văn La, Lương Yến, Trung Nghĩa, Phường Xuân, Vĩnh Tuy, Phúc Duệ, Minh Lý, Đức Phổ, Phú Ninh, Phú Xá, Phước Mỹ, Phú Vinh, Phú Quý, Trung Quán, Hiển Vinh, Lộc Long, Đặng Xá, Phúc long, Trần Xá, Hiển Lộc, Hữu Phan, Trường Dục, Xuân Dục, Mỹ Xá, Cỗ Hiền, Võ Xá, Hữu Đăng, Hàm Nhược, Diên Trường, Tả Phan. Các Thôn : Hà Thôn, Cừ Thôn, Động Hải. Các phường : Mỹ Cương, Hữu cai, Trung Bính, Cảnh Dương, Phú Hội, Phú mỹ , Kiên Bính, Hữu Bính, Mỹ Hội, Phú Nhuận, Chánh Cúng, Bình Phúc, Diêm Điền, Dục Thị, Thường đăng, Tả Thiệp, Hửu Hùng, Bình Thôn, Tráng Thiệp, Tiền Thiệp, Đồng Tư.

Huyện Quảng Ninh:  Có các xã: 

Thạch Bàn, Tân lệ, Lại Xá, Xuân hoà, Mỹ Đức, Ngô Xá, Hoành Viễn, Phúc Vinh, Ninh lộc Hoàng Đàm, Thượng Xá, Trung tín, Lộc Xá, Hoành Phổ, Tân Lộc, Đại Hữu, Đại Phúc, Nguyệt áng, Phúc Lương, Gia ốc, Kim Nại, Vinh Lộc, Thế Lộc, Thủ Thừ, Võ xá, Tả Phan, Hàm Hoà, Hữu Niên, Diên Trường, Lệ Mỹ, Chánh Cúng, Minh Hoá, Cổ Hiền, Xuân Dục, Phuc Long, Hiển Vinh, Hiển Lộc, Quảng Xá, Mỹ Xá Hữư Lộc, Vạn Xuân, Long Đại, Vĩnh Tuy, Phường Xuân, Văn La, Trung Trinh, Lệ Kỳ, Phúc Duệ, Trung Nghĩa, Trường Dục, Hữu Phan, Lộc Long, Trần Xá, Thuận Lý, Đức phổ, Phú Ninh, Phú Xá, Hữu Cung, Phú Vinh, Phú Quý. Các thôn: Động Hải, Hà Thôn Cừa Thôn, phú Hội, Bình Thôn, Đồng Tư, lộc Đại, Mỹ Trung. Các phường: Phú Bình, Mỹ Lệ, Trung Bính, Cảnh Dương, Thạch Luỹ, Phú Nhuận, Kiên Bính, Phú Mỹ, Trúc Ly, Diêm Điềm, Bình Phúc, Xuân Thị, Mỹ Cương, Thuận Đức, Bối Sơn. Các ấp: Ngân Sơn, Tráng Tiệp, Tiền Thiệp, phúc Tín, Hữu Hùng, Hữu Tiệp, Trường Môn, Hữu Hậu, Tả Thắng, Thạch Xá bắc, Thạch Xá tây.

Phủ Quảng Trach: Có các xã:

 Tùng Chất, Quảng Châu, Di luân, Kiêm Long, Hướng Phương, Trung Thuần, Hởu Lộc, Vân Lôi, Pháp kệ, Phù Lưu, Vân Tâm, Đồng Dương, Lủ Phong, Phù trạch, Thọ Linh, Lâm Xuân, Văn Phú, Biểu Lệ, La hà, Thanh thuỷ, Lệ Sơn, Lạc Sơn, Kinh Nhuận, Hoà Lạc, Vĩnh Sơn, Di Lộc, Cảnh Dương, Mỹ Hoà, Thuận Bài, Thổ Ngoạ, Thọ Sơn, Tú Loan, Đơn Sa, Lâm Lang, Xuân Mai, Cương Giáng, Tiên Lang, Thanh Sơn, Tiên Lương, Cổ Cảng. Kinh Thành, Phù Kinh. Các thôn: Phù Ninh, Tô xá, Tân phong, Nam Lãnh, Phú Lộc, Bắc Hà, Tùng Lý,Liêu Sơn, Hùng Sơn, Vĩnh lộc, Hoà ninh, Giáp Tam, Thọ Linh thượng, Tiên Lệ trung, Tiên Lệ hạ, Minh Lệ, Diên Trường, Vĩnh Phúc, Tiên Lệ thượng, Phan Long, Tượng Sơn, Lương Trình,, Nghĩa Nương, Xuân Kiều, Chánh trực, Diên Phước, Nhơn Thọ, Hà Công. Các phường: Cồn Sẽ, Trưng Hải, Tam Trang, Nội hà, Cao Lao, Cao Mại, Ngoạ Cương, Ngư Vọng, Ngoại Hải, Trúc Lâm, Vọng Phi, Xuân Hồi. Các giáp: Hoà Bình, Hưng lộc.

Huyện Bố Trạch : Có các xã;

 Cổ Giang, Hà môn, Cù lạc, Bồ Khê, Đăng đề, Hoành Kinh, Lâm Trạch, Đông Thành, Huỳnh Trang, Liên phương, Phúc Lộc, Vạn Lộc, Khương Hà. Các thôn: Cao Lao hạ, Cao Lao trung, Liên Phương hạ, Phương liên hạ, Phương Liên trung, Phúc Tự, Lý Nhơn, Lộc Mỹ, Hoàn Lão, Hoàn Phúc, Phù Lễ, Cự Nẫm, Hỷ Duyệt, Thanh Hà, Quy Đức, Lý Hoà, Lý Nhân Bắc, Cao Lao thượng, Hạ Môn thượng. Các phường: Bồng Lai, Phù Lưu, Phong Nha, tân Châu, Bồ Khê, Tư Lộc, Chánh Hoà, Đại Lộc, Phú Định, Hiển Sơn, Lý Nhơn nam. Các trang: Cù Hợp, Thanh Long, Gia Tịnh, Xuân Sơn, Nam Phúc, Hoà Duyệt, Võ Thuận, Thuận Phú, Đồng Cao, Thụ Lộc.

Huyện Tuyên Hoá: Có các xã:

 Cao Trạch, Thiết Sơn, Kim Lũ, Thạch Sơn. Các thôn: Phúc Lâm, Minh Cầm nội, Minh Cầm trang, Đạm Thuỷ. Các phường: Phú Sơn, Huyền Nữu, Sảo Phong, Tượng Lâm, Minh Cầm ngoại, Đồng Lâm, Kinh Trường, Phúc Sơn, Vĩnh Thế, Xuân Canh, Tam Đa, Đồng Ca, Khe Trừng, Ba Tâm, Đại Hoà, Quảng Hoà, Lệ tửu, Kiều Mộc, Đồng Giang, Thuận Hoa, Đồng Lê, Đồng Văn, Đồng Cao, Tân Ninh, Thượng Phòng, Hà Sơn. ấp Khe Gát.

Huyện Minh Hoá: Có các xã;

 Lâm Sung, Thanh Lạng, Thanh Thạch, Bãi Đức. Các thôn: Quy Đạt, An Đức, Ba Nương, Tân Kiều, Làng Cầu, Thanh Long, Đa Năng, Tân Sung, Cổ Liêm, An Thọ, Kim Bảng, Lạc Thiện, Tân Lý. Các phường: Quy Hợp, Tân Hợp, Lương Năng, Tân Xuân, Ca Nheo, Kiên Trinh, Thanh Thiền. Các sách: Cát Đằng, Gia ốc, Lương Năng.

1.2.2. Hệ thống hành chính và cơ cấu địa bàn cư trú làng xã sau năm 1945.

Sau cách mạng tháng 8-1945 Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bỏ đơn vị hành chính tổng, đổi phủ thành huyện. Từ 1945 đến 1975 Quảng Bình có các huyện thị như sau: thị xã Đồng Hới, các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá.

-Từ 1976 đến 1989 trong cơ cấu hành chính tỉnh Bình Trị Thiên, phần đất Quảng Bình cũ có các huyện, thị: thị xã Đồng Hới, huyện Lệ Ninh    ( nhập hai huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh), huyện Bố Trạch, huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hoá (nhập hai huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá).

- Sau 1989 khi Quảng Bình được tái lập, một số huyện được chia lại theo đơn vị cũ gồm có các huyện, thị xã như sau: thị xã Đồng Hới ( từ tháng 6-2004 là thành phố Đồng Hới), tách huyện Lệ Ninh thành huyện Lệ Thuỷ và huyện Quảng Ninh, tách huyện Tuyên Hoá thành huyện Minh Hoá và huyện Thuyên Hoá, huyện Quảng Trach, Huyện Bố Trạch.

- Tại thời điểm năm 2003,địa vực cư trú và tình hình dân số trên địa bàn thuộc các địa phương trong tỉnh Quảng Bình bao gồm 1 thành phố, 6 huyện với 159 xã, phường, thị trấn (trong đó có 10 phường, 8 thị trấn, 141 xã), cụ thể như sau:

	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Diện tích

(Ha)
	Dân số đến 31/12/2003
	Số Tiểu khu
	Số thôn, bản

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Thành phố Đồng Hới
	Có 10 hường, 6 xã

	1
	Xã Quang Phú
	289
	2711
	
	2

	2
	Xã Lộc Ninh
	1373
	6861
	
	16

	3
	Phư​ờng Bắc Lý
	1019
	12793
	15
	

	4
	Ph​ường Đồng Phú
	381
	7076
	8
	

	5
	Phư​ờng Hải Thành
	244,5
	4330
	7
	

	6
	Ph​ường Đồng Mỹ
	58
	2741
	7
	

	7
	Ph​ường Hải Đình
	137
	3074
	3
	

	8
	Xã Bảo Ninh
	1630
	7520
	
	8

	9
	Phường Nam Lý
	390
	10397
	11
	

	10
	Phư​ờng Đồng Sơn
	1965
	8032
	13
	

	11
	Xã Nghĩa Ninh
	1621,90
	4136
	
	9

	12
	Phường Bắc Nghĩa
	776,10
	6220
	14
	

	13
	Phường Đức Ninh Đông
	313,69
	4687
	10
	

	14
	Xã Đức Ninh
	519,81
	7049
	
	8

	15
	Phường Phú Hải
	308
	3066
	4
	

	16
	Xã Thuận Đức
	4528
	3405
	
	6

	Cộng: 16 xã, phường
	15554
	92.284
	92
	49

	Huyện Minh hóa
	Có 15 xã, 1 thị trấn

	1
	Xã Dân Hóa
	17650
	2556
	
	12

	2
	Xã Trọng Hoá
	17812
	2620
	
	16

	3
	Xã Hóa Thanh
	4370
	1018
	
	4

	4
	Xã Hóa Tiến
	2756
	2144
	
	8

	5
	Xã Hóa Phúc
	3130
	440
	
	2

	6
	Xã Hóa Hợp
	5192
	3017
	
	9

	7
	Xã Hóa Sơn
	18007
	1476
	
	5

	8
	Xã Trung Hóa 
	9440
	5082
	
	10

	9
	Xã Thư​ợng Hóa
	34626
	2714
	
	10

	10
	Xã Tân Hóa
	7420
	2947
	
	7

	11
	Xã Minh Hóa
	3396
	3591
	
	9

	12
	Xã Xuân Hóa
	4246,8
	2669
	
	9

	13
	Xã Quy Hóa
	715
	1159
	
	4

	14
	Xã Yên Hóa
	3475,2
	3449
	
	8

	15
	Xã Hồng Hóa
	7130
	3072
	
	9

	16
	TT Quy Đạt
	757,95
	5711
	9
	

	Cộng: 16 xã, thị trấn
	141.006
	43.665
	9
	122

	HUYỆN TUYÊN HÓA
	Có 19 xã, 1 thị trấn

	1
	Xã H​ương Hóa
	10500
	3265
	
	7

	2
	Xã Lâm Hóa
	10320
	743
	
	6

	3
	Xã Thanh Hóa
	13228
	4792
	
	12

	4
	Xã Thanh Thạch
	3200
	2590
	
	3

	5
	Xã Kim Hóa
	18480
	5249
	
	8

	6
	Xã Lê Hóa
	2303
	2303
	
	5

	7
	Thị trấn Đồng Lê
	1072
	5547
	9
	

	8
	Xã Sơn Hóa
	3002
	3557
	
	7

	9
	Xã Thuận Hóa
	4546
	2635
	
	7

	10
	Xã Đồng Hóa
	4404
	3671
	
	5

	11
	Xã Thạch Hóa
	5523
	5812
	
	10

	12
	Xã Nam Hoá
	2365
	1707
	
	3

	13
	Xã Đức Hóa
	3524
	5562
	
	9

	14
	Xã Phong Hóa
	2872
	5840
	
	7

	15
	Xã Mai Hóa
	3210
	7113
	
	10

	16
	Xã Châu Hóa
	1816
	5389
	
	5

	17
	Xã Tiến Hóa
	4008
	6497
	
	15

	18
	Xã Văn Hóa
	2560
	3617
	
	10

	19
	Xã Cao Quảng
	11882
	2612
	
	9

	20
	Xã Ngư Hoá
	6126
	432
	
	5

	Cộng: 20 xã, thị trấn
	114.941
	78.933
	9
	143

	HUYỆN QUẢNG TRẠCH
	Có 19 xã, 1 thị trấn

	1
	Xã Quảng Hợp
	11736
	5073
	
	6

	2
	Xã Quảng Đông
	2686
	3839
	
	5

	3
	Xã Quảng Kim
	3771
	3786
	
	6

	4
	Xã Quảng Phú
	1875
	9009
	
	6

	5
	Xã Quảng Châu
	4162
	8760
	
	7

	6
	Xã Quảng Tùng
	1145
	6722
	
	4

	7
	Xã Cảnh D​ương
	152
	7539
	
	9

	8
	Xã Quảng H​ưng
	2010
	7236
	
	3

	9
	Xã Quảng Xuân
	1166
	8159
	
	4

	10
	Xã Quảng Phúc
	1444
	7603
	
	5

	11
	Xã Quảng Thuận
	804
	6470
	
	13

	12
	Xã Quảng Thọ
	915
	9708
	
	5

	13
	TT Ba Đồn
	157
	7769
	6
	

	14
	Xã Quảng Long
	907
	5422
	
	4

	15
	Xã Quảng Ph​ương
	2449
	7760
	
	4

	16
	Xã Quảng Trư​ờng
	749
	2881
	
	5

	17
	Xã Quảng L​ưu
	3897
	6597
	
	3

	18
	Xã Quảng Thạch
	4670
	3651
	
	8

	19
	Xã Quảng Tiến
	1132
	3699
	
	4

	20
	Xã Quảng Liên
	1840
	3800
	
	5

	21
	Xã Phù Hóa
	346
	3741
	
	2

	22
	Xã Cảnh Hóa
	773
	4020
	
	7

	23
	Xã Quảng Tiên
	1014
	5600
	
	7

	24
	Xã Quảng Trung
	716
	5586
	
	4

	25
	Xã Quảng Thủy
	289
	2629
	
	5

	26
	Xã Quảng Tân
	286
	3523
	
	5

	27
	Xã Quảng Sơn
	5414
	6993
	
	4

	28
	Xã Quảng Minh
	1833
	7947
	
	8

	29
	Xã Quảng Hòa
	570
	9380
	
	5

	30
	Xã Quảng Lộc
	603
	7775
	
	4

	31
	Xã Quảng Văn
	430
	5547
	
	2

	32
	Xã Quảng Hải
	435
	2856
	
	4

	33
	Xã Quảng Thanh
	381
	3956
	
	3

	34
	Xã Quảng Phong
	469
	4623
	
	9

	Cộng: 34 xã, thị trấn
	61.226
	199.659
	6
	175

	HUYỆN BỐ TRẠCH
	Có 28 xã, 2 thị trấn

	1
	Xã Hạ Trạch
	1783
	4759
	
	9

	2
	Xã Mỹ Trạch
	938
	3517
	
	3

	3
	Xã Bắc Trạch
	1724
	6693
	
	10

	4
	Xã Thanh Trạch
	2435
	10875
	
	8

	5
	Xã Phúc Trạch
	6010
	9276
	
	12

	6
	Xã Lâm Trạch
	2792
	3306
	
	6

	7
	Xã Xuân Trạch
	17697
	5037
	
	10

	8
	Xã Sơn Trạch
	10120
	9343
	
	10

	9
	Xã Liên Trạch
	2770
	3839
	
	5

	10
	Xã Hư​ng Trạch
	9512
	10653
	
	17

	11
	Xã Th​ượng Trạch
	72571
	1526
	
	15

	12
	Xã Cự Nẫm
	3279
	7626
	
	13

	13
	Xã Tân Trạch
	36281
	184
	
	1

	14
	Xã Vạn Trạch
	2743
	6774
	
	12

	15
	Xã Phú Định
	15358
	2572
	
	9

	16
	Xã Phú Trạch
	1318
	4354
	
	11

	17
	Xã Hải Trạch
	197
	8016
	
	8

	18
	Xã Đức Trạch
	249
	6220
	
	6

	19
	Xã Đồng Trạch
	644
	5610
	
	11

	20
	Xã Sơn Lộc
	1172
	2063
	
	4

	21
	Xã Tây Trạch
	2730
	4989
	
	9

	22
	Xã Hòa Trạch
	2200
	4544
	
	8

	23
	Xã Nam Trạch
	1914
	3170
	
	5

	24
	TT NT Việt Trung
	8600
	9153
	
	21

	25
	Xã Trung Trạch
	1059
	4863
	
	8

	26
	Xã Hoàn Trạch
	771
	3473
	
	8

	27
	TT Hoàn Lão
	541
	7519
	12
	

	28
	Xã Đại Trạch
	2480
	9128
	
	8

	29
	Xã Nhân Trạch
	244
	8744
	
	15

	30
	Xã Lý Trạch
	2177
	4095
	
	10

	Cộng: 30 xã, thị trấn
	212309
	171.921
	12
	272

	HUYỆN QUẢNG NINH
	Có 14 xã, 1 thị trấn

	1
	Xã L​ương Ninh
	560
	6940
	
	3

	2
	Xã Vĩnh Ninh
	5119,6
	3052
	
	4

	3
	Xã Võ Ninh
	2166
	8389
	
	7

	4
	Xã Gia Ninh
	2850
	7335
	
	7

	5
	Xã Hải Ninh
	3912
	4100
	
	5

	6
	Xã Duy Ninh
	811
	6866
	
	6

	7
	Xã Hàm Ninh
	2061
	6483
	
	5

	8
	Xã Hiền Ninh
	1507
	7841
	
	4

	9
	TT Quán hàu
	324,4
	4339
	7
	

	10
	Xã Tân Ninh
	1154
	5537
	
	5

	11
	Xã Xuân Ninh
	825
	7653
	
	4

	12
	Xã An Ninh
	1948
	9311
	
	4

	13
	Xã Vạn Ninh
	2905
	7834
	
	9

	14
	Xã Tr​ường Xuân
	15562
	2009
	
	11

	15
	Xã Tr​ường Sơn
	77384
	3405
	
	25

	Cộng: 15 xã, thị trấn
	119.089
	91.094
	7
	99

	HUYỆN LỆ THỦY
	Có 26 xã, 2 thị trấn

	1
	Xã Hoa Thủy
	1725
	7416
	
	4

	2
	TT NT Lệ Ninh
	4690
	5146
	
	12

	3
	Xã Sơn Thủy
	1360
	7497
	
	8

	4
	Xã Phú Thủy
	2050
	6849
	
	5

	5
	Xã Mai Thủy
	1977
	6295
	
	8

	6
	Xã Ngân Thủy
	17500
	1399
	
	6

	7
	Xã Lâm Thuỷ
	24100
	992
	
	6

	8
	Xã An Thủy
	2050
	10281
	
	6

	9
	Xã Lộc Thủy
	775
	4857
	
	2

	10
	Xã Phong Thủy
	930
	6944
	
	2

	11
	Xã Xuân Thủy
	680
	5785
	
	6

	12
	TT Kiến Giang
	270
	6447
	
	3

	13
	Xã Liên Thủy
	680
	9437
	
	4

	14
	Xã Trường Thủy
	2075
	1889
	
	9

	15
	Xã Kim Thủy
	47935
	2182
	
	12

	16
	Xã Văn Thủy
	1510
	3019
	
	7

	17
	Xã Mỹ Thủy
	1364
	5652
	
	4

	18
	Xã Dư​ơng Thủy
	930
	4420
	
	5

	19
	Xã Tân Thủy
	1991
	6164
	
	12

	20
	Xã Thái Thủy
	5580
	4441
	
	7

	21
	Xã Hư​ngThủy
	2170
	5914
	
	13

	22
	Xã Sen Thủy 
	7520
	5253
	
	12

	23
	Xã Cam Thủy
	1380
	3763
	
	8

	24
	Xã Thanh Thủy
	1420
	5460
	
	7

	25
	Xã Hồng Thủy
	2950
	8179
	
	9

	26
	Xã Ngư​ Thuỷ Bắc
	3138
	3314
	
	5

	27
	Xã Ngư Thuỷ Trung
	1340
	2052
	
	5

	28
	Xã Ngư​ Thủy Nam
	970
	2616
	
	5

	Cộng: 28 xã, thị trấn
	141.060
	143.663
	0
	192

	
	
	
	
	

	TOÀN TỈNH: 159 x·, ph­êng, thÞ trÊn
	805.186
	826.183
	135
	1052


Ghi chú:
- Số liệu dân số tính đến 31/12/2003 do Cục thống kê tỉnh cung cấp.



- Số liệu diện tích căn cứ Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg ngày 01/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000 của tỉnh Quảng Bình.   

1.3.  Thành phố Đồng Hới - tỉnh lỵ Quảng Bình.

Sự hình thành và phát triển Đồng Hới - trung tâm tỉnh lị gắn liền với quá trình khai thiết Quảng Bình trong lịch sử.

Danh xưng Đồng Hới có nguồn gốc từ Động Hải. Sách "Ô châu cận lục" của Dương Văn An năm 1556 viết: “Huyện Khang Lộc, trai làng Vũ Khuyến chăm việc canh nông, gái xã Trường Dục theo nghề khung cửi. Hai xã Hà Cừ, Động Hải vẫn nấu muối xưa nay”. Địa danh Động Hải được nhắc nhiều trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Dưới thời chúa Nghuyễn, Động Hải trở thành một đơn vị hành chính. Sách "Phủ biên tạp lục" của Lê Quý Đôn viết về đơn vị hành chính dưới thời Chúa Nguyến trên lưu vực sông Nhật Lệ như sau: “ Tổng Trung Quán, 12 xã, 4 thôn. 6 phường như Trung Quán, Trần Xá, Hữu Phan, Hạ Bồng...Động Hải, Diêm Điềm, Cảnh Dương, Mỹ Lê...”. Đến năm 1885, thực dân Pháp đánh chiếm thành Quảng Bình thì xuất hiện danh xưng Đồng Hới do cách gọi biến âm từ Động Hải và đóng lỵ sở của tỉnh Quảng Bình ở đó. Mặc dù đã có Đồng Hới nhưng từ Động Hải vẫn còn với tên gọi của dân gian là Đồng Hải. Năm 1939, thực dân Pháp bắt triều đình nhà Nguyễn cắt 7 làng trong khu vực tỉnh lỵ, lập thành đơn vị hành chính đô thị ngang cấp huyện thuộc tỉnh, lấy tên là thị xã Đồng Hới. Toàn bộ dân cư 7 làng trong thị xã được chia thành 4 phường:

1. Phường Đồng Hải gồm toàn bộ làng Đồng Hải và một xóm nhỏ Đồng Thành ở cửa Nhật Lệ.

2. Phường Đồng Đình gồm các làng Tiền Thiệp, Thạch Luỹ, Hướng Dương, Kiên Bính.

3. Phường Đồng Phú bao gồm toàn bộ làng Phú Ninh.

4. Phường Đồng Mỹ bao gồm họ giáo Tam Toà và làng Lệ Mỹ.

Ngày 23- 8- 1945,Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền nhân dân ra đời, Đồng Hới vẫn là thị xã tỉnh lỵ có nhập thêm xã Bảo Ninh vào.

 Giặc Pháp trở lại xâm chiếm Quảng Bình, chúng vẫn duy trỳ bộ máy hành chính thị xã gồm 4 phường như trước đây cho đến năm 1954.

Chính quyền thực dân Pháp chỉ đặt được bộ máy cai trị ở các vùng chúng tạm chiếm. 

Sau cách mạng chính quyền nhân dân vẫn tông tại dưới hình thức là các Uỷ bankháng chiến từ cấp tỉnh đến cấp xã. Doyêu cầu chỉ đạo cuộc kháng chiến U B K C tỉnh quyết định sát nhập bốn xã thuộc huyện Quảng Ninh ở vùng ngoại vi vốn là địa bàn hoạt động của Việt Minh thị xã trước khởi nghĩa vào đơn vị hành chính thị xã. Bốn xã đó là: Bảo Ninh, Trấn Ninh, Vĩnh Ninh, Hưng Ninh. Năm 1947 do yêu cầu tập trung chỉ đạo kháng chiến, hai đơn vị huyện Quảng Ninh và thị xã Đồng Hới nhập làm một đổi tên là QuảngNinh- Thị xã. Hai năm sau, tháng giêng năm 1949, thị xã Đồng Hới lại tách khỏi Quảng Ninh, trở về địa giới cũ, quản lý 4 phường nội thị và 4 xã ngoại vi như trước năm 1947. Năm 1951 do yêu cầu chỉ đạo cuộc kháng chiến ở vùng tạm chiếm gặp nhiều khó khăn nên tỉnh đã cho thu gọn thị xã lại, chỉ phụ trách 4 phường và xã Bảo ninh còn các xã khác trở lại huyện Quảng Ninh. 

Tháng 8 năm 1945 sau khi thực dân Pháp rút khỏi Quảng Bình, hệ thống hành chính và địa vực cư trú của cư dân thị xã Đồng Hới được tổ chức lại gồm có 5 phường và 1 xã. 4 phường cũ là Đồng Hải, Đồng Đình, Đồng Phú, Đồng Mỹ và thêm 1 phường mới là Phú Hải (được thành lập trên cơ sở tách 3 xóm Diêm hải, Phú Thượng Trong, Phú Thượng Ngoài của phường Đồng Hải mà thành) và 1 xã là Bảo Ninh, 

Tháng 2 năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, nhân dân Đồng Hới sơ tán lên phía Tây lập nên phường Đồng Sơn. Phường Đồng Sơn bao gồm dân cư cả 4 phường nội thị tập trung lại và trở thành trung tâm tỉnh lỵ của những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, theo chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc Hội, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành Bình Trị Thiên lấy Huế làm tỉnh lỵ, Đồng Hới vẫn là thị xã có vai trò là trung tâm của các huyện phía Bắc tỉnh. Lúc này Đồng Hới tiếp nhận thêm 6 xã phía bắc huyện Quảng Ninh như thời chống Pháp, đó là: Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Lộc Ninh, Lý Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh( trước đây là Hưng, Trấn, Vĩnh Ninh).

Tháng 7 năm 1979, tỉnh Quảng Bình được tái lập, Đồng Hới là tỉnh lỵ của Tỉnh Quảng Bình mới tái lập, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của tỉnh Quảng Bình. Huyện Lệ Ninh (được thành lập trên cơ sở sát nhập hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, tồn tại trong thời Bình Trị Thiên được chia thành Lệ Thuỷ và Quảng Ninh, hai xã Lương Ninh và Vĩnh Ninh từ Đồng Hới được tách ra trở về huyện Quảng Ninh. Trong quá trình phát triển đô thị, các đơn vị hành chính của thị xã có những biến đổi. Xã Lý Ninh được chia thành hai phường gọi là Bắc Lý và Nam Lý; thành lập phường Hải Đình trên phần đất Đồng Hải và Đồng Đình cũ. Lập xã mới Thuận Đức; Chia xã Đức Ninh thành Đức Ninh và Đức Ninh đông; Xã Nghĩa Ninh thành Bắc Nghĩa và Nghĩa Ninh...

Ngày 16 tháng 8 năm 2004, Chính phủ đã quyết định thành lập thành phố Đồng Hới trực thuộc tỉnh Quảng Bìnhảtên cơ sở thị xã Đồng Hới cũ với những đơn vị hành chính xã phường như sau: Hải Đình, Đồng Mỹ, Hải Thành, Đồng Phú, Phú Hải, Bắc Lý, Nam Lý, Đức Ninh, Đức Ninh Đông, Nghĩa Ninh, Bắc Nghĩa, Thuận Đức, Đồng Sơn, Lộc Ninh, Quang Phú, Bảo  Ninh.

Từ làng Động Hải đến thành phố Đồng Hới là một quá trình phát triển của một vùng đất trung tâm được chọn làm tỉnh lỵ Quảng Bình. Qua những biến đổi lịch sử, quá trình đô thị hoá đã làm cho Đông Hới ngày càng xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị văn hoá của tỉnh Quảng Bình và đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2. Các dân tộc và tộc người thiểu số ở Quảng Bình.

2.1. Khái quát

Cùng với người Việt, Quảng Bình là địa bàn cư trú của một bộ phận các dân tộc và tộc người thuộc 2 nhóm ngôn ngữ Việt - Mường và Môn - Khơme.

Các dân tộc và tộc người thiểu số ở Quảng Bình có số lượng rất ít (theo số  liệu điều tra của Ban Dân tộc, Miền núi và Tôn giáo Quảng Bình, các dân tộc ít người Quảng Bình đến tháng 3 năm 2003 có 3093 hộ với  16.789 nhân khẩu, chiếm 1,6% dân số của tỉnh). Cư dân các dân tộc ít người ở Quảng Bình phân bố rải rác trên địa bàn sườn đông dãy Trường Sơn, thuộc phía tây Quảng Bình trên một vùng diện tích gần 600 km2. Từ đầu thế kỷ XX trở về trước, các dân tộc ít người sinh sống độc lập theo cộng đồng tộc người. Dưới tác động của các cuộc chiến tranh và sự phát triển kinh tế - xã hội, có một số bộ phận xen cư lẫn nhau giữa các nhóm trong cùng một dân tộc hay tộc người, một số ít xen cư với người Việt. Tuy nhiên đến những năm đầu thế kỷ XXI, đại bộ phận dân cư các dân tộc ít người ở Quảng Bình quần cư trong những cộng đồng độc lập, riêng rẽ theo nhóm cận huyết hoặc theo tộc người dưới hình thức các bản. Tuy có biến động về dân số trong mỗi bản nhưng hầu như tổ chức bản của các dân tộc ít người ở Quảng Bình ít biến động. Kết quả điều tra trong những năm cuối thế kỷ XX cho thấy các dân tộc ít người của Quảng Bình sinh sống trong 138 bản, phân bố chủ yếu ở 2 huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá, một số ít phân bố dọc theo triền núi phía tây các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ. 

Theo danh mục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam do Nhà nước công bố thì ở Quảng Bình chỉ có 2 dân tộc là dân tộc Bru - Vân kiều (bao gồm các tộc người Vân kiều, Macoong, Trì và Khùa) và dân tộc Chứt (bao gồm các tộc người Sách, Mày, Rục, arem, Mãliềng). Ngoài thành phần của 2 dân tộc chính trên đây, địa bàn Quảng Bình còn là nơi cư trú của một số tộc người khác (còn gọi là "vi tộc dân" hay "nhóm địa phương" cuả các dân tộc khác) như Nùng, Mường Thổ, Tày, Carai…

2.2. Dân tộc Bru - Vân kiều

Vân Kiều là bộ phận người Bru cư trú trên địa vực tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình và là nhóm có số dân đông nhất trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Bình nói chung và trong cộng đồng tộc người thuộc hệ ngôn ngữ môn-khme nói riêng. Người Vân Kiều có nguồn gốc từ nhóm Vân Kiều thuộc tỉnh Quảng Trị di cư tự do trong những thập kỷ 50, 60 của thế kỷ XX. Do vậy, địa vực cư trú của người Vân Kiều Quảng Bình trải dài từ Lệ Thuỷ đến Bố Trạch, nối liền với khu vực cư trú của nhóm Vân Kiều ở địa bàn Quảng Trị và giữa 2 nhóm này không những có những mối quan hệ về kinh tế - xã hội mà còn có mối quan hệ cận huyết. 

Theo số liệu điều tra của Ban Dân tộc, Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình vào thời điểm tháng 3 năm 2003, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 1416 hộ với 7.347 người Vân kiều sinh sống dọc theo triền núi, sườn đồi và thung lũng phía tây các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh và Bố Trạch.

Tại huyện Lệ Thuỷ, người Vân Kiều có 840 hộ với 4 421 nhân khẩu, cư trú chủ yếu trong 3 xã Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ và Kim Thuỷ, phân bố trên 23 bản trong khu vực đồi núi phía tây của huyện. Trong đó:

Trên địa bàn xã Ngân Thuỷ có 6 bản của đồng bào dân tộc Vân Kiều,  trong đó có 202 hộ, 963 nhân khẩu sinh sống. gồm:

Bản Khe Giữa có  78 hộ, 342 nhân khẩu

Bản 14 (bản mới định cư tại vị trí km 14)  có 39 hộ, 187 nhân khẩu.

Bản Khe Sung có 23 hộ, 108 nhân khẩu. 

Bản Còi Đá có 37 hộ, 189 nhân khẩu. 

Tại Khu vực Cẩm Ly có 3 hộ với 16 nhân khẩu.

Bản Cửa Mẹc có 22 hộ , 121 nhân khẩu.

Trên địa bàn xã Lâm Thuỷ có 6 bản đồng bào dân tộc Vân Kiều, trong đó có 191 hộ, 1003 nhân khẩu sinh sống, gồm:

 Bản Mới có 39 hộ, 212 nhân khẩu

Bản Xà Khía có 34 hộ, 185 nhân khẩu.

Bản Tân Ly có 27 hộ, 128 nhân khẩu.

Bản Eo Bù có 36 hộ, 195 nhân khẩu.

Bản Bạch Đàn có 35 hộ, 197 nhân khẩu.

Bản Tăng Kỳ có 20 hộ, 86 nhân khẩu.

Trên địa bàn Xã Kim Thuỷ có 11 bản  của đồng bào dân tộc Vân Kiều với 447 hộ , 2455 nhân khẩu sinh sống, gồm:

Bản Cây Bông có 53 hộ, 316 nhân khẩu.

Bản Côn Cùng có 53 hộ, 318 nhân khẩu.

Bản Trôôc-An Bai có 59 hô, 270 nhân khẩu.

Bản Cồn Hà Lẹc có 31 hộ, 152 nhân khẩu.

Bản Chuôn có 60 hộ, 393 nhân khẩu.

Bản Bang - Rợn có 16 hộ, 75 nhân khẩu.

 Bản Khe Khế có 18 hộ, 208 nhân khẩu.

Bản Thứ Tám có 16 hộ, 165 nhân khẩu.

Bản Mít có 33 hộ, 164 nhân khẩu. 

 Bản Xóm Mới có 25 hộ, 140 nhân khẩu.

Bản Ho - Rum có 47 hộ, 254 nhân khẩu.

Tại huyện Quảng Ninh có 27 bản với 503 hộ, 2499 người Vân Kiều sinh sống ở 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân.

Trên địa bàn xã Trường Sơn có 22 bản với 389 hộ , 1937 ngươì Vân Kiều sinh sống, gồm:

Bản Đá Chát có 28 hộ, 138 nhân khẩu.

Bản Bến Đường có 15 hộ, 79 nhấn khẩu.

Bản Cù có 22 hộ, 117 nhân khẩu.

Bản Chân Trọng có 10 hộ, 46 nhân khẩu 

Bản Lồ Ô có 7 hộ, 34 nhân khẩu.

Bản Cây Cà có 20 hộ, 105 nhân khẩu.

Bản Trường Sơn có 17 hộ, 72 nhân khẩu.

Bản Đìu Đo có 13 hộ, 62 nhân khẩu. 

Bản Dốc Mây có 13 hộ, 63 nhân khẩu.

Bản Cây Sú có 25 hộ, 128 nhân khẩu.

Bản Cổ Tràng có 28 hộ 133 nhân khẩu.

Bản Khe Cát có 21 hộ, 106 nhân khẩu.

Bản Sắt có 24 hộ, 135 nhân khẩu.

Bản Rìn có 12 hộ, 59 nhân khẩu.

Bản Pơ Loang có 17 hộ, 79 nhân khẩu.

Bản Xà Biên có 18 hộ, 98 nhân khẩu.

 Bản Thượng Sơn có 24 hộ, 120 nhân khẩu.

Bản Mụt có 14 hộ, 64 nhân khẩu.

 Nhà Bnar Hội Rấy có 27 hộ, 130 nhân khẩu.

Bản Nước Đắng có 9 hộ, 57 nhân khẩu.

Bản Là A có 13 hộ, 72 nhân khẩu.

Bản Triềng có 12 hộ, 40 nhân khẩu.

Trên địa bàn xã Trường Xuân có 5 bản với 114 hộ, 562 người vân kiều sinh sống, gồm:

Bản Nà Lâm có 9 hộ, 42 nhân khẩu.

Bản Hang Chuồn có 17 hộ,nhân khẩu.

Bản Khe Ngang có 37 hộ, 196 nhân khẩu 

Bản Khe Dây có 21 hộ, 106 nhân khẩu.

Bản Lâm Ninh có 30 hộ, 123 nhân khẩu. 

Tại huyện Bố Trạch có 68 hộ, 409 người Vân Kiều xen cư với một số cộng đồng tộc người thiểu số khác.

Trên địa bàn xã Tân Trạch có 28 hộ, 172 người Vân Kiều sinh sống tại bản Rào Con (28 hộ) và 1 hộ, 6 người xen cư với tộc người arem tại bản 39 (km 39 đường 20).

 Trên địa bàn Công ty cao su Việt Trung (trước đây là Nông trường Việt - Trung) có 38 hộ, 220 người Vân Kiều sống tại bản Khe Gát và 1 hộ,17 người Vân Kiều xen cư với người Macoong tại bản Nịu.
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Như vậy, trong cộng đồng các dân tộc và tộc người thiểu số ở Quảng Bình thì Vân Kiều là dân tộc có khu vực cư trú tương đối tập trung, số dân tương đối đông, tổ chức cộng đồng tương đối ổn định. 

Do có quá trình tiếp cận tương đối gần gủi với người Việt sinh sống trên địa bàn nên người Vân Kiêù thích ứng nhanh với những thay đổi về kinh tế - xã hội, nói thông thạo tiếng Việt và có khả năng hội nhập với xu hướng phát triển chung của địa phương, khu vực và cả nước. Ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chủ trương và giải pháp để giúp người Vân Kiều phát triển các lĩnh vực kinh tế -xã hội. Theo đề nghị của đồng bào cộng đồng Vân Kiều ở miền Trung Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý để người Vân Kiều lấy họ của Người (họ Hồ) làm họ chung cho cộng đồng dân tộc Vân Kiều. Để tạo điều kiện cho người Vân Kiều nâng cao khả năng giao tiếp và phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị định số 53- NĐ/CP ngày 22 tháng 2 năm 1980 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , Viện Ngôn ngữ  học, thuộc Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam (sau này là Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã xây dựng hệ thống chử viết Bru-Vânkiều trên cơ sơ ký âm hệ ngữ Latinh. Tuy còn nhiều khó khăn trong việc phổ cập và sử dụng ngôn ngữ - chữ viết nhưng có thể coi từ thời điểm 1980, người Vân Kiều đã có chữ viết riêng của mình. 

 Người Khùa
Theo điều tra của Ban Dân tộc, Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình , đến thời điểm tháng 3 năm 2003, người Khùa tại Quảng Bình có 625 hộ, 3936 nhân khẩu. 

Trên địa bàn huyện Minh Hoá, người Khùa có 622 hộ, 3917 nhân khẩu.

Tại xã Dân Hoá, người Khùa có 273 hộ, 1393 nhân khẩu, sinh sống trong 9 bản:

Bản Bải Dinh có 44 hộ, 194 nhân khẩu xen cư với người Mày và người Sách.

Bản ốc có 39 hộ, 206 nhân khẩu.

Bản K.Reng có 22 hộ, 109 nhân khẩu.

Bản K.Rong có 21 hộ, 110 nhân khẩu.

Bản Y.Leng có 68 hộ, 438 nhân khẩu.

Bản Hà Nông có 26 hộ, 140 nhân khẩu.

Bản Hà Nông có 26 hộ, 140 nhân khẩu.

Bản Tà Leng có 27 hộ, 147 nhân khẩu.

Bản Kà Định, có 26 hộ, 151 nhân khẩu.

Tại xã Trọng Hoá, người Khùa có 349 hộ , 2524 nhân khẩu sinh sống trong 15 bản:

Bản Pa Choàng có 32 hộ, 195 nhân khẩu.

Bản Ra Mai có 30 hộ, 211 nhân khẩu.

Bản Si có 12 hộ, 96 nhân khẩu.

Bản Cha Cáp có 23 hộ, 156 nhân khẩu.

Bản Cà Oóc có 31 hộ, 208 nhân khẩu.

Bản Ông Tú có 20 hộ, 130 nhân khẩu.

Bản Hưng có 15 hộ, 102 nhân khẩu. 

Bản Khe Cấy có 28  hộ, 187 nhân khẩu.

Bản Lé có 11 hộ, 73 nhân khẩu. 

Bản La Trọng có 60 hộ, 398 nhân khẩu.

Bản Rôộng có 19 hộ, 141 nhân khẩu.

Bản La Hoàng có 27 hộ, 199 nhân khẩu.

Bản Cơn Bồn có 6 hộ, 55 nhân khẩu.

Bản Nạ có 15 hộ, 92 nhân khẩu.

Bản Mụ Rộng có 20 hộ, 181 nhân khẩu.

Trên địa bàn của huyện Bố Trạch, người Khùa có 3 hộ, 19 nhân khẩu sinh sống tại xã Thượng Trạch, xen cư với người Macoong tại bản 41 (vi trí cây số 41, tỉnh lộ 20).

Người Khùa ở Quảng Bình là nhóm địa phương của người Bru thuộc cộng đồng các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme. Người Khùa là bộ phận di cư trong nhiều thời gian khác nhau có nguồn gốc từ nhóm người Bru, có quan hệ thân thuộc với các nhóm Sô, Khái, Trì cư trú phía Tây dãy Trường Sơn thuộc lãnh thổ nước Cộng hoá Dân chủ Nhân dân Lào. (Vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miên Bắc Việt Nam. Nxb. KHXH.1975. Xem: Phan Hữu Dật. Tr. 536-538.) Địa bàn cư trú chủ yếu của người Khùa ở các xã Dân Hoá và Trọng Hoá thuộc huyện Minh Hoá, một số ít người Khùa ở Bố Trạch. Có thể coi đây là điểm di cư cuối cùng của người Khùa trên con đường thiên di vượt dãy Trường sơn tiến ra phía đông. 

Cộng đồng người Khùa ở Quảng Bình tương đối đông (chỉ sau cộng đồng Vân Kiều) cư trú trọng một khu vực liền dải nên tương đối ổn định về tổ chức cộng đồng và tập quán kinh tế - văn hoá. Người Khùa chưa có mối quan hệ giao tiếp rộng nên ít nhiều có hạn chế trong việc tiếp nhận những xu hướng kinh tế - xã hội mới và đó cũng là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của người Khùa trong những thập kỷ qua. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và  dưới chính thể Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cộng đồng người Khùa đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, mở ra khả năng hội nhập vào xu thế phát triển chung của địa phương và cả nước.

 Người Macoong và người Trì.
Macooong và người Trì là 2 nhóm gần gũi trong cộng đồng người Bru thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khme. Tại Quảng Bình, người Macoong có 287 hộ, 1552 nhân khẩu sinh sống chủ yếu ở xã Thượng Trạch, có sự xen cư của một số bộ phận nhỏ của cộng đồng khác như Mường, Carai, Khùa, Arem…Tuy nhiên bộ phận xen cư có số dân rất ít nên chủ thể của các địa bàn cư trú trong  18 bản của xã Thượng Trạch vẫn là người Macoong, gồm:

Bản Aky có 13 hộ, 77 nhân khẩu.

Bản Tuộc có 10 hộ, 62 nhân khẩu.

Bản 41 (cư trú tại cây số 41, tỉnh lộ 20) có 17 hộ, 98 nhân khẩu. tại bản này có sự xen cư của 3 hộ người Khùa và 1 hộ người Carai.

Bản Troi có 9 hộ, 56 nhân khẩu. 

Bản Nồng cũ có 11 hộ, 53 nhân khẩu. 

Bản Nồng mới có 16 hộ, 103 nhân khẩu.

Bản 51 (cư trú tại cây số 51 tỉnh lộ 20) có 15 hộ, 51 nhân khẩu. Tại đây có xen cư của 2 hộ người Mường).

Bản Chăm Pu có 15 hộ, 79 nhân khẩu.

Bản Cờ Đỏ có 26 hộ, 156 nhân khẩu, trong đó có sự xen cư của 3 hộ người Carai, 2 hộ người Trì và 1 hộ người Mường.

Bản Bụt có 21 hộ, 109 nhân khẩu.

Bản Cà Roòng 1 có 24 hộ, 122 nhân khẩu.

Bản Cà Roòng 2 có 13 hộ, 63 nhân khẩu.

Bản Cồn Roằng có 20 hộ, 116 nhân khẩu.

Bản Cóc có 21 hộ, 117 nhân khẩu. 

Bản Cu Tồn có 21 hộ, 115 nhân khẩu.

Bản Nụi có 17 hộ, 91 nhân khẩu. Tại đây có 1 hộ người Vân Kiều và 1 hộ người Arem xen cư.

Bản Ban có 23 hộ, 135 nhân khẩu. 

Bản Khe Rung có 9 hộ, 38 nhân khẩu.
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Macoong và người Trì có nguồn gốc từ nhóm người Bru ở Lào di cư trong nhiều thế hệ. Địa bàn cư trú của người Macoong và người Trì nằm ở phía Tây khu vực khối karst Phong Nha - Kẻ Bàng (khu vực có giá trị tự nhiên đặc biệt quý hiếm , đã được Tổ chức Văn hoá, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Di sản thiên nhiên thế giới), và lại năm ở vị trí trung tâm của khối núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng - Hin Nậmnô có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Vì vậy, suốt hàng trăm năm tồn tại, người Macoong chỉ dựa vào kinh tế chiếm đoạt từ thiên nhiên và kinh tế nương rẫy. Sau khi khu vực tự nhiên quý hiếm này được xếp hạng là Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia và Di sản thiên nhiên thế giới, người Macooong được Nhà nước hỗ trợ và hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức đời sống theo hướng phát triển bền vững. Khu vực định cư của người Macoong đã tương đối ổn định. Cộng đồng người Macoong đã thay đổi tập quán săn bát, hái lượm, quen dần với kinh tế sản xuất. Người Macoong còn duy trì một vài tập quán văn hoá mang màu sắc phồn thực nguyên thuỷ như Lễ hội "đập trống" vào tháng 3 hàng năm. Đó cũng chỉ là một vài nét bản sắc văn hoá độc đáo cuối cùng còn lại trong cộng đồng này. Những yếu tố văn hoá sắc tộc hiện rất mờ nhạt.

2.3. Dân tộc Chứt

2.3.1.Người Sách

2.3.1.1 Dân cư và Địa vực cư trú  

Cùng với các nhóm Rục, Mã Liềng, Arem, Mày, người Sách cùng là một nhóm địa phương của người Chứt nói ngôn ngữ Việt Mường ở vùng núi phía Tây Quảng Bình. Địa bàn cư trú của người Sách chủ yếu tập trung tại huyện Minh Hoá và một bộ phận nhỏ ở huyện Tuyên Hoá. Hiện nay, cuộc sống định canh định cư của người Sách đã bắt đầu đi vào ổn định, nhưng do phân bố trên địa bàn rộng, rải rác, do vậy, tình hình dân số của họ trong mấy thập niên trở lại đây có nhiều biến động37:

Theo kết quả điều tra của Ban Dân tộc, Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình năm 2003, người Sách ở Quảng Bình có 256 hộ, 1366 nhân khẩu. 

Trên địa bàn huyện Minh hoá, người Sách có 252 hộ, 1350 nhân khẩu cư trú trong 25 bản 

Tại xã Hoá Sơn người Sách cư trú ở 4 bản. 

Bản Hoá lương có 43 hộ, 261 nhân khẩu.

Bản Lương Năng có 48 hộ, 288 nhân khẩu.

Bản Tăng Hoá có 7 hộ, 50 nhân khẩu.

Bản Thuận Hoá có 2 hộ, 9 nhân khẩu.

Tại xã Thượng Hoá người Sách cư trú trong 9 bản.

Bản Đa năng có 2 hộ, 7 nhân khẩu.

Bản Đa Thịnh có 2 hộ, 4 nhân khẩu.

Bản Tân Tiến có 3 hộ, 12 nhân khẩu.

Bản Tân Bình - Tân Hoà  có 4 hộ, 17 nhân khẩu 

Bản Tân Thuận có 8 hộ, 30 nhân khẩu.

Bản Tân Lợi có 6 hộ, 28 nhân khẩu.

Bản Lâm Hoá có 6 hộ, 33 nhân khẩu.

Bản Lâm Khai có 8 hộ, 25 nhân khẩu.

Tại xã Hoá Tiến người Sách sinh sống trong 5 bản.

Bản Yên Thành có 13 hộ, 66 nhân khẩu.

Bản Ông Chính có 10 hộ, 51 nhân khẩu.

Bản Yên Thái có 14 hộ, 52 nhân khẩu.

Bản La Vân có 7 hộ, 17 nhân khẩu.

Bản Tân Tiến có 4 hộ, 19 nhân khẩu.

Tại khu vực Quy Đạt người Sách sinh sống ở bản Nam Hoá 3 hộ, 19 nhân khẩu và 1 hộ, 6 nhân khẩu sống ở bản Minh Tiến xen cư với người Mường.

Tại xã Trung Hoá, có 2 hộ, 16 người Sách sinh sống ở bản Tiền Phong 2 và 4 hộ, 28 nhân khẩu sinh sống ở bản Bình Minh 1.

Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, có 4 hộ người Sách sống ở bản Minh Phú, xã Sơn Hoá.

Trong cộng đồng người Chứt , người Sách là nhóm dân tộc có trình độ kinh tế - xã hội cao hơn tất cả, là bộ phận duy nhất đã không còn lệ thuộc vào kinh tế chiếm đoạt (của tự nhiên). Bên cạnh kinh tế nương rấy (hiện đã được hạn chế tối thiểu trong những khu vực có chủ trương bảo vệ rừng và đa dạng sinh học), người Sách đã biết trồng lúa nước, chăn nuôi. Xuất phát từ đặc trưng tộc người và trình độ phát triển, một số nhà khoa học đã coi người Sách là cộng đồng lớn chứa đựng trong nó cả các thành phần và yếu tố tộc người  của nhóm người Mày, Rục, Mã Liềng . Cuộc sống tương đối ổn định đã tạo cho người Sách có điều kiện bảo tồn một số tập quán văn hoá của cộng đồng. Đồng thời do địa vực cư trú xen cận với bộ phận người Nguồn và người Việt nên người Sách đã có cơ hội tiếp nhận những yếu tố kinh tế - xã hội tiến bộ của cộng đồng khu vực.

So với các nhóm người thiểu số nói ngôn ngữ Việt Mường ở phía Tây Quảng Bình, sống chủ yếu dựa trên những thung lũng karst hẹp với những vách đá cao dựng đứng bao quanh, vùng cư trú của người Sách Thuận lợi hơn, bởi họ sinh tồn trên những thung lũng khá lớn, độ dốc thoải với núi Chưưch Lắnh án ngữ ở phía Bắc và Chưưch Cà Pôn về phía Đông Nam cùng với hệ thống khe suối bao quan 4 phía, phục vụ chi sinh hoạt cũng như vấn đề nước tưới, má đồng bào quen gọi là “Troóc”. Phía Bắc có Troóc Mơ Rai; Khe Bờ Lài và Cây Khế về ở phía Tây; phía Đông có suối Cà Dàng, khe Mã Công và hướng Nam có Troóc Cà Pút, suối Dương Cau.

So với các nhóm tộc người thiểu số cùng sinh sống ở vùng núi phía Tây Quảng Bình-được gọi chung là “Chứt” , người Sách trong sinh hoạt  sản xuất, bên cạnh phương thức canh tác nương rẫy, hoả canh, tiêu biểu cho tuyệt đại bộ phận các dân tộc người ở Trường Sơn-Tây Nguyên, vốn tồn tại từ lâu, cũng đã dần hình thành nền kinh tế sản xuất, nhưng đời sồng kinh tế của họ vẫn mang nặng tính tự cung tự cấp. Việc duy trì lâu dài loại hình nông nghiệp này đã tạo nên không chỉ cho tộc người Sách mà phần lớn các tộc người ở miền núi Trung Bộ diện mạo kinh tế- văn hoá bảo lưu nhiều yếu tố nguyên thuỷ.

2.3.1.2. Những đặc trưng kinh tế cơ bản

- Sinh hoạt kinh tế

+Kinh tế nương rẫy:

Phương thức canh tác hoả canh vốn tồn tại dai dẳng trong đời sống sinh hoạt của tộc người Sách, bởi một phần do địa hình dốc, điều kiện đất đai, khí hậu khắc nghiệt không thích hợp với việc phát triển ruộng nước, bên cạnh đó, do khu cư trú gần như biệt lập với thế giới xung quanh cùng những chính sách thiếu quan tâm của nhà nước trong suốt thời phong kiến. Cho nên, có thể nói, loại hình nông nghiệp hoả canh kết hợp với phương thức săn bắt hái lượm của hầu hết các tộc người ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên, đã định hình nên một sắc thái và trình độ phát triển xã hội, phản ánh một thời kỳ nông nghiệp trồng trọt sơ khai. Tuy nhiên, ngày nay cũng có không ít tộc người đã bước qua thời kỳ này, để dần hình thành kinh tế sản xuất và nhóm Sách là một trong những tộc người đó.

Người Sách vốn có truyền thống làm nông nghiệp lúa khô trên nương rẫy với kỹ thuật canh tác đơn giản theo lối cổ truyền: “phát- đốt- cốt- trỉa” cùng với những công cụ thô sơ: rìu (p’riu), rựa (p’ra), dao (nhiên), gậy chọc lỗ (cừn cá mól), cuốc (kế cuộc)…

* Công cụ sản xuất nương rẫy:

Người Sách vốn có truyền thống làm nương rẫy trên địa hình dốc từ lâu đời, cho nên, họ có hệ thống công cụ sản xuất gọn nhẹ, đơn giản, thuận lợi cho điều kiện canh tác.

Công cụ sản xuất nông nghiệp truyền thống của người Sách gồm rựa (prạ) rìu (tồ cồ, priu), cây gậy chọc lỗ bằng gỗ để tra hạt (cừn cá mól), các cuốc nhỏ để làm cỏ và chăm bón cây (kế cuốc) và các loại đồ đan như  gùi (pài), (khoóng) đựng hạt giống và dùng làm dụng cụ đựng lúa khi thu hoạch.

-Pra: cây rựa, được sử dụng để phát rẫy, dài chừng 70cm, có cấu tạo đơn giản, gồm hai phần: cán được làm bằng gỗ dài khoảng 40cm và lưỡi sắt, phân lưỡi dài chừng 35 cm, đầu được rèn công để thuận lợi trong việc sử dụng và chống va chạm với đất đá trong khi phát.

Ngoài rựa, dụng cụ phát rẫy của người Sách còn có cây dao dài khoảng 50cm, lưỡi bằng thép thẳng, dài 30 cm. ở hai đầu lưỡi được thu hẹp lại tạo cho dao có hình dáng thuôn dài. Chúng thường được dùng để chặt, phát.

-Prìu (tồ cồ): Có thể nói, rìu là công cụ xuât  hiện từ rất sớm trong đời sống sinh hoạt của những tộc người thiểu số nói chung và người Sách nói riêng. Cấu tạo của chúng gồm 2 phần: phần cán làm bằng gỗ dài khoảng 50cm. được rẽo tròn, một đầu có đục một lỗ hình chữ nhật. Lưỡi rìu được làm bằng sắt từ 10-15cm, được gắn vào một thanh gỗ dày chừng 3cm, dài 20cm. Tất cả được gắn vào cán rìu, tạo thành hình chữ T.

-Cừu cá mól: gậy chọc lỗ có nhiều cỡ kích khác nhau, được làm bằng tre hay bằng gỗ cững. Phổ biến nhất là loại bằng gỗ với kích thước khoảng chừng 1,2-1,5cm, đầu được vót nhọn để chọc được sâu, nhằm tránh bị rữa trôi hạt giống do địa hình dốc. Về sau, để tạo được lỗ sâu đồng thời nhằm tăng độ bền sử dụng, đồng bào đã dùng sắt bộc đầu nhọn.

-Khoóng: đây là dụng cụ mà đồng bào mang theo để đựng các thứ khi đi rẫy. Chúng có hình xoắn ốc, được đan theo lối đan lồng 1, chiều cao khoảng 1,5m. Khung là những thanh tre dựng đứng xung quang được đan bằng mây, phần trên miệng được đan dày hơn phần thân.

-Pài: Người Sách dùng hai loại gùi có hình dáng giống nhau chỉ khác về kích thước, chúng được làm từ mây, đùng đình. Loại nhỏ chỉ cao khoảng 30cm, miệng tròn, dùng đựng hạt giống và thường được phụ nữ đeo bên hông khi trỉa ngô, lúa. Loại lớn dùng để đựng khoai, sắn. Cách đan cũng giống như khoóng, nhưng phần khung được đan chéo bằng những thanh tre, tạo thành hình chữ X trên phân thân.

Ngoài ra, công cụ dùng trong sản xuất còn có kế cấu (mủng), kế cần (dần), kế cà đong (nong), kế đen (nia) dùng để sảy lúa, phơi nắng và cối, chày dùng để giã gạo, ngô…làm lương thực.

*Quy trình sản xuất nương rẫy: 

Mở đầu chu kỳ sản xuất là công việc chọn rẫy, được tiến hành sau khi ăn tết cơm mới song, khoảng tháng 12 hoặc tháng riêng. Theo kinh nghiệm họ thường chọn vùng đất có rừng rậm, nhiều cây cao. Sau khi đã chọn được đám đất vừa ý, người chủ gia đình (bố hoặc con trai) phát một khoảng rộng dưới một cây to đồng thời vạc ở cây đó một nhác sâu, cao ngang lưng quần, lấy một cành cây tươi dài hơn một thước mộc đặt vào miếng vạc đó, đồng bào gọi là “nêu tất xẻ nác”(nêu đất phát rẫy), và cứ cách mười hai hay hai mươi bước chân làm một nên đánh dấu cho đến hết vùng rừng mình muốn phát. Cành cây đặt vào miếng vác phải có một đầu cao, một đầu thấp. Đầu cao chỉ về phía nào thì rẫy sẽ phát rộng ra phía đó. Người đến sau khi thấy có nêu như vậy thì đó là đất của người ta. Cuối tháng 1 đến tháng 2 đồng bào chuẩn bị vào mùa rẫy. Công cụ phát rẫy thường là rìu, rựa, dao. Trước tiên, người ta tỉa các cành cây lớn, phát các bụi rậm, dây rừng, cỏ, và việc phát rẫy được tiến hành từ dưới chân dốc lên đỉnh bởi, làm như thế sẽ tiết kiệm được cả sức lực lẫn thời gian. Công việc này thường do cả nam và nữ giới làm. Phát xong để cho cỏ khô, họ mới tiến hành cốt, và khâu này thường chi do nam đảm nhiệm.

Kết thúc công việc phát - cốt, người ta dọn dẹp và phơi nắng, để chuẩn bị đốt. Thông thường, thời gian này kéo dài chừng 1 tháng, vào khoảng tháng 5 khi thời tiết bắt đầu nắng gắt, cây phát đã thực sự khô, đồng bào mới tiến hành đốt rẫy. Lớp tro sau khi đốt, được phân đều trên mặt đất. Khoảng 1-2 ngày sau khi đốt nếu rẫy đã cháy sạch, họ sẽ tiến hành trỉa. Công việc trỉa lúa được phân cong khá rạch ròi: người đàn ông đi trước dùng cây gậy lỗ theo hàng cách nhau từ 20-25cm, sâu khoảng 5cm; người phụ nữ theo sau tra từ 4-5 hạt vào lỗ và dùng chân lấp đất. Thông thường, người ta trỉa theo chiều ngang của sườn núi để hạn chế sự trôi rữa đất.

Trong suốt quá trình khi trỉa cho đến khi thu hoạch, người ta thường tổ chức làm cỏ từ 1-2 lần, và đây là công việc của phụ nữ, người già và trẻ con. Sau khi cây trồng chuẩn bị ra hoa, ra củ, đồng bào bắt đầu đặt bẫy và xung quanh rẫy là hệ thống hàng rào để ngăn chặn sự phá hoại của thú rừng.

Thời gian thu hoạch lúa từ tháng 9 đến tháng 10, có khi kéo dài đến tháng 11, và ngô thu hoạch từ cuối tháng 4 đến tháng 5, và một vụ vào tháng 8.

Thu hoạch lúa xong, rẫy được chuẩn bị để trồng ngô, sắn.

Ngoài ra, người Sách còn trồng luân canh các loại cây lương thực và hoa màu khác như: sắn, đậu, khoai, vừng, thuốc lá… Tất nhiên, cũng có những gia đình, mỗi rẫy trồng một loại cây riêng biệt. Không chỉ có vậy, ở rẫy ngô, sắn đôi lúc được xen bằng các loại bầu, bí, khoai, môn…

Kỹ thuật xen canh, không chỉ nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của họ đồng thời còn hạn chế độ xói mòn trôi rửa trên địa hình dốc.

Thu hoạch lúa là công việc cuối cùng của chu kỳ sản xuất, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đồng bào, bởi, nó là thành quả lao động của chính họ. Tháng 10-tháng 11 là thời gian thu hoạch lúa.
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- Kinh tế khai thác (hay còn gọi là kinh tế chiếm đoạt)

+ Hái lượm

Do địa bàn cư trú bị cắt trở về mặt địa hình, cho nên vùng cư trú của người Sách giao thông đi lại khó khăn, hoạt động trao đổi hàng hoá không có điều kiện phát triển, chính vì vậy, nền kinh tế chủ yếu của đồng bào ở đây là tự cung cấp, trong khi đó động thực vật lại phong phú, hái lượm trở thành hoạt động kinh tế quan trọng trong đời sống của đồng bào.

Công việc hái lượm được người Sách tiến hành thường xuyên nhất trong những tháng giáp hạt. Sản phẩm hái lượm của họ rất phong phú và đa dạng, từ các loại cây rau rừng riêng-môn vọt, cà đôốc- môn thục, tàu bay, cá băng- măng, cá lây-cây mây, các loại nấm tra cu-nấm mèo, trà mù-nấm mối, tra tất..), các loại trái rừng (đan- trái giang, cá rô, quàl quàl), các loại cây lấy bột: (tà dăng, đoác, bà rùi- cây bẹ, cây ruồi), các loại củ: (nu- cu nâu, chặt lếch- củ mài). Bên cạnh đó, người Sách còn khai thác các loại cây có giá trị dược liệu: lia hang, trốôc tum, củ chà lịa chữa bệnh đau lưng, cây đăm, tráo tráo-chữa cảm, xúc sa-sa nhân, uống mát, bồi bổ sức khoẻ, knao mấu-cây mấu, pác lác uống bổ máu, dùng cho phụ nữ khi sinh, vỏ cây cà chăm-cây tấu, vỏ cây chàng hang, pá lál- cây riềng để làm men rượu. Ngoài những loài cây, củ làm lương thực, thực phẩm, cây dược liệu, đồng bào còn lấy tổ ong rừng để dùng hoặc trao đổi.

+ Săn bắt:
Bên cạnh nguồn thu từ hái lượm, săn bắn, đánh bắt cũng là hoạt động kinh tế khai thác quan trọng của người Sách, đối tượng của săn bắn bao gồm các loại thú rừng: khỉ, hươu, nai, mang, chồn, nhím, sóc, chuột… với các loại dụng cụ như: ná (nỏ), tên, các loại bẫy.

Dụng cụ săn bắt của người Sách bao gồm:

- Ná (nổ): đây là công cụ thô sơ của các tộc người thiểu số. Cấu tạo ná gồm 4 bộ phận: thân, cánh, cây, dây, cò( lẩy). 

Thân ná dài khoảng 50-60cm, dày chừng 5cm, được làm bằng loại gỗ tốt với một đầu vuông có đục lỗ để lắp cánh ná, một đầu được dẽo và chuốt tròn, hơi cong xuống và nhỏ hơn phần đầu để thuận tiện khi cầm bắn. Phía sau thân ná, phần gần tay cầm người ta đục lỗ để lắp cò, trên đó tạo một khấc để cho dây ná bám vào khi dương ná. Cò ná được làm bằng xương cứng, khi bóp cò, phần trên của lẫy nhô lên đẩy cho dây ná tuột khỏi khấc bám bật về phía trước. Dọc thân, đoạn từ đầu đến khấc giữ dây ná có rãnh nhỏ để giữ mũi tên khỏi bị chệch hướng. Cánh ná được làm bằng gốc mây già hoặc bằng loại gỗ lấy từ cây mọc trên kẻ đá, bởi , theo người Sách, loại gỗ này cứng, chắc, dẻo, có độ đàn hồi cao, khó bị gãy. Cánh hơi thuôn nhỏ về hai đầu và được tạo khấc để lắp dây. Dây ná được làm bằng sợi  lụa của cây gấm đã phôi khô,  tước nhỏ, bện lại , và được lau trơn bằng sáp ong, tuy nhiên đoạn giữa dây- phần thương xuyên trượt trên thân ná phải được quấn thêm những vòng dây nhỏ xung quanh để tạo độ chắc. Mũi tên làm từ cây đoác, được vót tròn, đầu mũi nhọn, phần đuôi được chẻ ra và giữa có lót lá tên hình tam giác- dài gần giống lá dứa, làm đuôi lái, nhằm tạo độ xoay chính xác cho mũi tên khi bay và đánh mạnh vào đích bắn.Tên thường được tẩm một loại độc dược chế tạo từ cây pil và ruột cây chơka .

Đối với người Sách, ná và tên độc vừa là công cụ để làm ăn, còn là vũ khí để tự vệ rất lợi hại.

-Lao (tàlan): Lao cũng một trong những dụng cụ quan trọng được phần lớn các tộc người thiểu số ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên sử dụng. Chúng được cấu tạo hai phần, phần lưỡi nhọn dài chừng 20-25cm, gắn vào một cán gỗ dài khoảng 2m.

-Bẫy: là loại công cụ phổ biến của hầu hết các tộc người thiểu số nói chung. Trong cộng đồng người Sách còn tồn tại khá nhiều loại bẫy với nhiều công dụng khác nhau:

+Bẫy lao (tò ho): đây là loại bẫy phóng khá đặc biệt không chỉ riêng với người Sách mà của các dân cư nói ngôn ngữ Việt-Mường ở tây Quảng Bình. Có hai loại bầy tò ho, loại to dùng để bắt lợn rừng, gấu, nai, hổ, một loại dùng để bắt nhím.Cả hai đều có cấu tạo giống nhau, chỉ khác nhau ở tầm cao của cây lao [image: image9.jpg]£ N
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nằm ngang. Chúng được đặt ở những đại thế thuận lợi của khu rừng, là loại bẫy có cấu tạo phức tạp, gồm 3 bộ phận: giàn gác, lao phóng, lẩy bật. Người ta dùng 2 cọc đóng xuống đất, tạo thành giá đỡ, cọc thứ hai thường cao hơn cọc thứ nhất, chúng được nối với nhau bằng một thanh gỗ, tạo thành hình chữ “A”. Trên thanh gỗ này là một cành cây dài dựng đứng nhưng không chạm đất. ở cọc thứ nhất, người ta gắn một đoạn cây dài, đầu kia của cành cây dựng đứng trên thành gỗ giữa 2 cọc bằng sợi giây định vị. Lưỡi dao làm bằng cây hóp hay nứa, được gắn vào phần chính của thanh bật, chĩa ngang qua lối thú đi, vì vậy, khi con mồi vấp phải sợi dây định vị của bẫy, chốt bật lên, tạo nên một lực đẩy làm cho lao bay đi và phóng thẳng vào cổ nách của con thú. Loại bẫy này dùng sức bật của lao, nên, hiệu quả rất lớn. Tuy nhiên, chúng cũng rất nguy hiểm cho những người không biết khi đi rừng, nhất là đối với loại tó ho cao, bởi vậy, đồng bào thường dùng vật báo hiệu- chúng được làm bằng cây từng , trên có buộc một cành cây vót nhọn chỉ về hướng có bẫy

+Bẫy thắt chân (voòng): đồng bào thường dùng để bắt những con thú vừa như gấu, lợn, hổ cấu tạo của chúng gồm có một sợi dây máu xe săn, được gút thành vòng tròn, phần cuối được gắn các thanh gỗ nhỏ, đầu đoạn dây thì buộc vào một cành cây dùng làm cọc-làm từ thân cây máu, bởi chúng có độ rẻo cao để có thể kéo con thú xuống. Khi đi bẫy, đồng bào đào một cái hố để bỏ vòng thắt xuống, sau đó phủ lá khô lên hố để thú không phát hiện thấy vật cản. Khi thú dẫm lên bẫy, vòng dây sẽ thắt chân và kéo chúng xuống. Cứ hai hoặc ba ngày, đồng bào sẽ đi thăm bẫy một lần, nếu đi thường xuyên sẽ có hơi người, và như vậy thú không đi qua nơi đặt bẫy nữa.

+Bẫy thắt cổ (voòng vẹo): Có cấu tạo tương tự như bẫy voòng, dùng để bắt những con thú như nhím, chồn.. điểm khác với bẫy voòng là đặt làm sao để khi thú đi qua, chốt vòng sẽ thắt vào cổ chúng.

+Bẫy kẹp (cà típ): Loại bẫy này thường đặt chung quanh rẫy để bắt chuột, sóc. Khi thú vương phải bẫy, cây gỗ sẽ đập xuống, kẹp cổ chúng lại. Đồng bào dùng loại bẫy này để vừa bảo vệ mùa màng, nhưng cũng có thêm nguồn thực phẩm cho bữa cơm thường nhật của mình.

+Bẫy trúm: dùng để bắt một số loài bò sát đất như rùa, trút Tê tê – xuyên sơn).

+Bẫy tơm tạp: dùng để bắt những loại thú nhỏ và các loại chim. Người ta dùng sợi cùn máu/ mấu làm dây bẫy. Đồng bào thường đặt ở những nơi chim, thú hay đi. Khi đạp phải bàn chân đạp của bẫy, cần bẫy bật lên, dây bật thắt chúng lại. Khoảng 2-3 hôm, đồng bào phải đi thăm bẫy một lần tránh để lâu chim, thú bị chết thổi.

+Bẫy pẩn: loại này dùng để bắt các loại chim thường tìm mồi ở dưới đất như: lúa, ngô, giun, dế. Người ta thường dùng sợi rẹc xe lại cho săn để làm dây vòng, đặt chúng ở rừng hoặc xung quanh bìa nương rẫy. Họ lấy thức ăn: ngô, lúa, giun, dế cho vào bộng bẫy, khi chim, thú đi qua, mổ lẫy mồi ăn, cần sẽ bật lên, dây bẫy thắt cổ chúng lại.

Ngày trước khi thú lớn còn đang còn nhiều, đồng bào còn sử dụng bẫy hố, bẫy chuồng để săn bắt,

Địa bàn cư trú của người Sách thường có khe suối bao bọc xung quanh, cho nên, sản vật từ sông suối cũng là nguồn thức ăn, dinh dưỡng khá dồi dào cho bữa cơm thân mật của họ. Để khai thác nguồn lợi này, người Sách sử dụng nhiều hình thức khác nhau như câu, đơm đó, lưới, đâm, và đặc biệt đồng bào thường dùng một số loại vỏ cây hái trong rừng chuyên để thuốc cá.

-Lưới: được đan bằng cây bạ (chà cây). Loại này thường được dùng khi đi đánh bắt ở những đoạn thác, gềnh.

-Sàng: được đan bằng cây nứa (pạtệ), đùng đình (xòi), sợi lạt (cà tang)

+ Kinh tế ruộng nước

 So với các nhóm tộc người cận cư, có thể nói, ruộng nước ở người Sách có nhiều thuận lợi 42 do địa bàn cư trú bị dốc, tuy nhiên, năng suất thu hoạch lại không cao do ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân quan trọng như: giống, vốn, kỹ thuật,...đặc biệt là vấn đề phân bón, bởi theo quan niệm của đồng bào, bón phân thì đất không được tinh sạch và sẽ bị thần ma quở phạt, làm ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch vụ mùa. Mặt khác do điều kiện tự nhiên ở khu vực người Sách cư trú, cụ thể thôn Hoá Lương, Lương Năng của xã Hoá Sơn, nước ở đây có chứa nhiều chất phèn, cho nên, vào những ngày nắng, nước trở nên đông đặc và và đỏ quạch, hơn nữa, lòng đất nước bị rẽ, cho nên, thường bị ngừng đọng, gặp trời nắng, nước bị bốc hơi trông giống như sương mù, làm cho cây lúa bị vàng, khô, dẫn đến kết quả là hạt không chắc.

Mặc dù, hình thái kinh tế này chưa thực sự đóng vai trò quyết định cho nguồn lương thực của họ, song, chúng giúp cho người Sách giảm bớt sự lệ thuộc vào thiên nhiên, phần nào đem lại sự ổn định cho đời sống của đồng bào.

+ Chăn nuôi:

Loại hình chăn nuôi đã xuất hiện từ rất sớm hầu hết ở các tộc người, chúng góp phần tăng nguồn thực phẩm cũng như nguồn dự trữ cho đồng bào bên cạnh hoạt động hái lượm, săn bắt và trồng trọt.

Vật nuôi của người Sách chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà.. phương pháp chăn nuôi truyền thống của họ chủ yếu là thả rong. Với các loại gia cầm như gà, ban ngày vẫn theo lối thả rong, nhưng tối đến lại tập trung về chuồng. Các loại gia súc lớn như trâu, bò, đồng bào chỉ thả rong, hàng ngày chúng ăn, ở trong rừng, chỉ trở về bản 2 lần, vào ngày trăng sáng và một lần vào những ngày tối trăng.

+ Thủ công nghiệp:

Những ngành nghề thủ công truyền thống trước đây của người Sách: nghề rèn, nghề mộc, nghề đan lát

Hiện nay, nghề rèn đã không còn hoạt động. Sản phảm thủ công của họ chủ yếu là tận dụng những nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên, nhằm đáp ứng cho nhu cầu nội tại của đồng bào, chưa phổ biến trong việc trao đổi, buôn bán.

* Nghề mộc:

Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, nghề mộc xuất hiện có lẽ do nhu cầu dựng nhà và các dồ dùng sinh hoạt trong gia đình, sản xuất. Bởi vậy, công cụ và kỹ thuật vẫn còn rất đơn giản. Dụng cụ chủ yếu chỉ là rìu, rựa, dao… Kỹ thuật lắp ráp nhà chủ yếu của họ là dây buộc và sử dụng các khắc ngoãm. Tuy nhiên hiện nay, đồng bào cũng đã biết áp dụng kỹ thuật đục xuyên lỗ.

Sản phẩm chính của nghề mộc là nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, nhà mồ, quan tài… bên cạnh đó, là một số vật dụng dùng trong gia đình và sản xuất như cối, chày, cán rìu, rựa. Ngày nay, do tiếp xúc thường xuyên với các đồ dùng như giường, bàn ghế

* Nghề đan lát:

Nằm trong vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguyên liệu phục vụ cho nghề đan lát phong phú và đa dạng. Sản phẩm của nghề này được làm từ nhiều loại nguyên liệu: tre nứa, lồ ô, mây và một số loại cây khác. Dụng cụ đan lát cùng chỉ là những dụng cụ mang tính đa năng như rựa, dao, dùng sản xuất như giỏ đựng cá, oi- có dạng hình tròn, thường được mang theo để đựng rau khi đi rừng, thúng, mủng, nong, nia, gùi.., sản phẩm trong sinh hoạt như chiếu, phên, võng, rổ.

+ Phương tiện vận chuyển
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Giao thông, vận chuyển của người Sách chủ yếu vào hệ thống đường bộ; đường mòn ven triền núi, bờ suối…, tuy nhiên, do cư trú trên dạng địa hình hiểm trở với những khối núi đá vôi đồ sộ, chạy dài, xen lẫn những vách núi dựng đứng và giữa chúng là các khe suối nhỏ, hẹp, chảy quanh co, nên , hệ thống các con đường mòn ở đây đa phần đều nhỏ, hẹp, có độ dốc lớn.

Phương tiện di chuyển của họ là đi bộ, và hình thức vận chuyển chính là gùi, ngoài ra còn vận chuyển bằng cách mang, vác, kéo…

Trên địa hình cư trú của người Sách, bên cạnh địa hình đồi núi, nguồn nước với hệ thống khe, suối… đóng vai trò không nhỏ trong đời sống tộc người. tuy nhiên do cấu tạo địa hình nên các khe, suối ở đây hẹp. Chính vì vậy, việc đi lại dưới nước của họ rất khó khăn, phương tiện hết sức thô sơ, chỉ là chiếc bè nhỏ, được làm bằng cách ghép 2-3 thân cây tre, nứa hoặc lồ ô, có khi là những cây gỗ nhỏ bắc qua và người ta cắm một cây sào dài ở đó, dùng để chống khi vượt qua những đoạn suối.

2.3.2 Người Mày
2.3.2.1.Địa vực cư trú và dân cư
Trong cộng đồng dân tộc Chứt, người Mày là nhóm có số dân đông thứ 2 sau người Sách.

Người Mày ở Quảng Bình có 183 hộ, 988 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở 5 bản thuộc xã Dân Hoá huyện Minh Hoá.
Bản Cha Lo có 15 hộ, 68 nhân khẩu.

Bản Cà Ai có 81 hộ, 408 nhân khẩu.

Bản Bãi Dinh có 12 hộ,  72 nhân khẩu sống xen cư với người Khùa và người Sách.

Bản Ba Loóc có 36 hộ, 207 nhân khẩu.

Bản Tà Rà có 28 hộ, 175 nhân khẩu.

Mày là một bản nằm trong nhóm tộc người còn lại, địa vực cư trú của người Mày phân bổ ở vùng núi cao, nơi chen đầy những lèn đá dựng hiểm trở. Chen lẫn giữa các lèn đá dựng là số lượng ỉt ỏi của núi, đồi đất, những dòng nước dứt gãy, sông ngầm. Chính vì đặc điểm cư trú gánh chịu nhiều khắc nghiệt của thiên nhiên nên đến nay nhóm tộc người Mày vẫn sống trong điều kiện kinh tế hết sức bấp bênh.

Tuy nhiên, địa bàn cư trú của họ lại là nơi bảo tồn được khu đa dạng sinh học với số lượng phong phú các giống loại động thực vật, nên từ bao đời nay, người mày vẫn sống dựa vào loại hình kinh tế chiếm đoạt từ tài nguyên thiên nhiên là chủ yếu. Nền kinh trê sản xuất đã xuất hiện sau khi có chính sách định canh, định cư của Nhà nước, nhưng nhìn chung chưa ổn định.

2.3.2.2.Đời sống kinh tế

- Kinh tế sản xuất:

+ Kinh tế nương rẫy:

Người Mày sản xuất nông nghiệp theo lối phát-đốt-cốt- trỉa cổ truyền trên sườn dốc.

Vụ mùa sản xuất của nhóm tộc người Mày thường bắt đầu vào tháng 1-2 hàng năm. Đây cũng chính là thời điểm tiến hành tiến hành việc tìm đất canh tác.

Công việc tìm đất canh tác do người đàn ông chủ gia đình đảm nhiệm, vào khoảng tháng 1, họ mang một ít lễ vật đến nhà ông chủ đất- người được xem là cai quản khu vực núi rừng quanh nơi sinh sống, nhờ ông ta bày cách cho tìm khu đất mới. Khi chọn được đám đất như ý, người chủ gia đình sẽ có lễ cúng nhỏ gọi là khuôn tờ vắn bớn để xin thần đất cho họ canh tác ở đất đã chọn, phù hộ cho có được mùa màng tốt tươi và cắm dấu tuyến ở khu đất đó bằng que tre chữ hình chữ thập trên đầu hay để tảng đá vùng vừa phát. Sau khi làm lễ cúng này, người đàn ông sẽ trở về nhà, vào đêm sau, nếu như không gặp điềm xấu, họ sẽ cùng đình đến khai mãnh đất đã chọn.

Bộ công cụ canh tác nương rẫy của nhóm tộc người Mày gồm: (a nhiên), rựa (mrá), gậy chọc lỗ (kmón),  gùi (achói)
Công việc phát rẫy phải huy động toàn bộ nhân lực trong gia đình, sau hát từ một tuần đến nửa tháng, cây rừng bắt đầu khô, người Mày tiến hành đốt rẫy.Trước khi đốt, người ta dành khoảng thời gian để dọn cây khô đốt rẫy, cách bài rẫy chừng 2m, làm sạch khu vực ngăn cách rẫy với rừng xung quanh để lửa không cháy lan sang khu vực khác. Tuy phải hiện rất nhiều điều kiêng kỵ và mất nhiều công sức, nhưng nếu khi đốt gặp phải mưa to, đám rẫy đó ngay lập tức sẽ bị bỏ hoang.

Sau khi đốt rẫy xong, người Mày dọn rẫy và tiến hành trỉa hạt vào tháng 6-7. Khi trỉa hạt, việc đầu tiên là tổ chức lễ cúng khuôn lì tì bơớn, cầu mong lương thực gieo trồng trên rẫy không bị thú rừng phá sản lượng thu hoạch được cao. sau đó, người đàn ông sẽ cầm gậy đi chọc lỗ, người phụ nữ mang gùi hạt theo sau bổ xuống lỗ và lấp lại.

Công việc tiếp theo là chăm sóc khu rẫy, làm cỏ và đặt bẫy tránh thú phá hoại. Đến mùa thu hoạch, người Mày cũng làm tổ chức lễ cúng khuôn lí aló, cúng thần lúa rồi mới thu hoạch mang lúa về nhà.

Rẫy của người Mày, loại mới phát chỉ dành trồng lúa cho vụ thứ nhất, thứ hai dành cho việc trồng ngô, các loại hoa màu; sắn, khoai…được trồng ở bất cứ khu rẫy cũ nào vẫn còn dùng được.

Nông lịch của nhóm tộc người Mày

	Tháng
	Tiếng Mày
	Lịch sản xuất
	Kinh nghiệm nhận biết

	1
	Tháng Môột
	Chọn đất làm rẫy
	Cây cối ra hoa kết trái

	2
	Tháng Hay


	Chọn rẫy,phát đốt
	Cây lá rụng

	3
	Tháng Pa
	Phát đốt
	Cây lá rụng

	4
	Tháng Tư
	Trỉa lúa, ngô, sắn, thuốc lá..
	Trời năng nóng

	5
	Tháng Lăm
	Làm cỏ, hàng rào bảo vệ
	Nắng kéo dài

	6
	Tháng Sau
	Lam cỏ, đi săn
	Mùa khô kéo dài

	7
	Tháng Pảy
	Hai thuốc lá, săn
	Nắng to

	8
	Tháng Thám
	Chuẩn bị thu hoạch
	ít mưa

	9
	Tháng Chín 
	Làm rẫy vụ hai
	Trời mưa nhiều

	10
	Tháng Mươi
	Bắt đầu trỉa giống lúa
	Mưa nhiều

	11
	Mười Môột
	Làm cỏ, đi săn
	Cây cối đơm hoa

	12
	Mười Hay
	Đi săn, làm nương
	Mùa Xuân mọi vật sản sinh


Việc canh tác nương rẫy với những kỹ thuật sơ khai trên dạng địa hình dốc ở nhóm tộc người Mày thường ít mang hiệu quả, người Mày chỉ tồn tại trên sản lượng có được một khoảng thời gian ngắn trong năm, phần còn lại là sự chi phối gần như tuyệt đối của phẩm vật khai thác tự nhiên.

Đa phần bộ phận người Mày ở Minh -Tuyên Hoá cư trú trên dạng địa hình hiểm trở, nên cùng với những nỗ lực cố gắng trong chủ trương định canh- định cư của Đảng và Nhà nước, loại hình ruộng nước hiện vẫn chưa thực sự tiếp xúc với nhóm tộc người. Đây có thể xem là sự thiệt thòi, là điều bất lợi trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống đồng bào.

Có được những điều kiện thuận lợi hơn loại hình ruộng nước, chăn nuôi ở nhóm tộc người Mày đang từng bước được định hình với nhiều loại gia súc được Nhà nước đầu tư. Có điều kiện thuận lợi, bởi trong qua khứ, nhóm tộc người này từng nuôi thả gia cầm trong rừng sâu với quy mô ở từng hộ gia đình một số nới khác đã làm chuồng trại, nhưng năng suất còn thấp kém và đôi lúc lại bị mất mát bởi thú rừng.

Bổ trợ cho việc sản xuất nương rẫy, ở nhóm tộc người Mày đã và đang bắt đầu xây dựng loại hình kinh tế vườn nhà theo kiểu xen canh hoặc vườn tạp. mô hình này xuất hiện từ những dự án  V.A.C, 135 cuả Chính phủ với nhiều loại cây trồng như mít, chuối mía cùng các loại rau quả khác. Tuy thế, bởi những hạn chế về địa hình cũng như thói quen trong canh tác, các loại phân bón hữu cơ-vô cơ vẫn chưa mấy phát huy tác dụng, loại hình canh tác mới này thực sự vẫn chưa đem lại nhiều hiệu quả trong đời sống đồng bào.

- Ngành nghề thủ công:

Hệ thống các ngành nghề thủ công sản xuất các vật dụng thường nhật hay dùng để trao đổi, phục vụ đời sống thường nhật đến nay vẫn tồn tại rất khiêm tốn trong cộng đồng nhóm tộc người Mày. Từ hình ảnh thân thiết của chiếc áo, khố bằng võ cây tồn tại cách đây không mấy lâu, đồng bào đã chuyển hẵn sang các loại áo quấn hiện đại của người Kinh, nên nghề dệt không hề có khái niệm tâm thức nghề thủ công của họ.

Bên cạnh đó, bộ công cụ dùng trong các hoạt động sản xuất như rìu, dao, rựa ,đồng bào có được cũng do trao đổi hoặc mua bán từ Trung châu, nghề rèn với họ bắt đầu manh nha từ cầu làm lại, chỉnh sữa các vật dụng hư hỏng lại bị biến mất cùng với cuộc sống định canh-định cư với rất nhiều chủng loại công cụ lao động hiện đại.

Có thể xem hai nghề thủ công hiện còn tồn tại ở nhóm tộc người Mày là mộc và đan lát, nhưng một trong số chúng cũng đang dần đánh mất vai trò.

 + Nghề mộc:

Nghề mộc đã và đang là nhu cầu thiết thân ở cộng đồng nhóm tộc người, do nhu cầu dựng nhà ở, nhà mồ và gần đây nhất là chuồng trại chăn nuôi. Trong cộng đồng, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể làm được nghề mộc như tra cán rìu, dao, rựa, đẽo cối, chày, làm các dụng cụ săn bắn, nhưng chỉ có một vài người có thể dựng được nhà. Bởi thế, những người này luôn được trong vọng và trong lúc dựng nhà, họ luôn là người chỉ dẫn cho các thành viên còn lại.

+ Đan lát:

Nghề đan lát cũng được hình thành từ nhu cầu dựng nhà ở, với những loại tre nứa, mây rừng, người Mày đan phên để ngăn vách, từ đó, những loại vật dụng thường nhật như gùi, rổ tre, giá, những công cụ đánh băt như đơm, đó cũng được làm từ đôi bàn tay kheo léo của người đàn ông Mày. Nghề đan lát chỉ phục vụ nhu cầu nội tại của cộng đồng, khu biệt hơn là ở từng hộ gia đình nên nhìn chung, kỹ thuật đan vẫn còn đơn giản. Hiện nay, cùng với việc xuất hiện của nhiều loại vật dụng bằng nhựa, các sản phẩm đan dần biến mất trong đời sống cộng đồng, chỉ còn một số người thực sự còn nắm giữ được nghề đan, họ làm các loại gùi, đơm, oi, đó để trao đổi với những họ gia đình khác nhau trong bản, làng.

+ Giao thương:

Cùng với nền kinh tế tự cấp tự túc, địa vị cư trú hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nên việc trao đổi, buôn bán ở nhóm tộc người Mày trước đây hầu như không đáng kể, trong cộng đồng không có những nhóm người tách hẳn việc sản xuất nương rẫy để trỡ thành thương nhân (ở cấp độ con thoi trao đổi hàng hoá). Tuy thế, theo hồi ức của một số người già, việc giao lưu, trao đổi giữa họ với các nhóm tộc người vẫn tồn tại trong những lúc họ lang thang theo nguồn lương thực hoặc dời chuyển bản làng. Hiện nay, cùng với việc định canh - định cư, loại hình thương nghiệp dần được định hình trong họ với nhiều khu chợ-trung tâm trao đổi được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Minh Hoá. Đồng bào mày thường tập trung sản vật của núi rừng có được trao đổi ở chợ phiên Y Leng (10 ngày họp 01 lần) mang về những vật dụng cần thiết từ đồng bằng. Chợ Y Leng cũng là nơi quy tụ, gặp gỡ bà con thân thuộc từ những khu vực cách trở nhau về địa lý, những người ở xa có thể đi từ 2-3 ngày đường để mang hàng hoá trao đổi. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đây cũng là điều hứa hẹn cho nhu cầu đời sống vật chất của nhóm tộc người Mày.

- Kinh tế tự nhiên (kinh tế chiếm đoạt)

Hình thái kinh tế hái lượm và săn bắt tồn tại tuỳ thuộc và điều kiện tự nhiên nơi cư trú và trình độ phát triển nhất định của nhóm tộc người. Địa vực cư trú của người Mày vốn thiên nhiên đã bày sẵn nguồn sản vật dồi dào bởi sự khác biệt đến tận cùng của điều kiện địa lý. Chính vì vậy các loại cây cỏ cú, quả, các loại măng, nấm rừng, bột nghèn, nhúc hay các loại động vật lớn nhỏ khác nhau, từ bao đời đã là nguồn sống bổ trợ và đôi lúc cũng là chủ dạo trong đời sống thường nhật của người dân nơi dây.

Quần thể động- thực vật có từ thiên nhiên nơi sinh tụ của nhóm tộc người Mày rất đa dạng và phong phú, được xác định khoảng 138 họ, 401 chỉ và 640 loài khác nhau(443:6). Ngoài việc là nguồn thức ăn, thảm thực vật cũng cung cấp cho họ các loại cây có dược tính cao như sâm nam, sâm trúc, đương quy, sa nhân, ngãi trời, đây là nguồn dược liệu trong tri thức bản địa của cộng đồng, đồng thời cũng là phẩm vật trao đổi với người Kinh và các tộc người cận cư.

Công việc hái lượm thường là của người phụ nữ và trẻ em lúc đến tuổi đi rừng, họ thu hái bất cứ loại cây, củ, quả nào có thể dùng được bắt gặp trên đường đi. Những sản vật này, có thể là nguồn thực phẩm tức thời, có thể là nguồn lương thực để dành bằng cách vùi trong tro hay hong khô trên giàn bếp. ở nhóm tộc người Mày, tuy là có sự phân công lao động trong loại hình kinh tế tự nhiên, nhưng đôi lúc, trong một số trường hợp ranh giới lại không thấy rõ ràng, mà có thể xem đó là một dạng hoạt động có tính dây chuyển trong khai thác.
Việc khai thác bột nhúc, nghèn là điển hình cho trường hợp này. Do tầm quan trọng của loại cây có thể cung cấp nguồn lương thực chính trong bữa ăn thay lúa gạo, nên khi gặp những bãi nhúc, nghèn trong quá trình khai thác, người đàn ông luôn đảm nhận những công việc nặng nhọc như hạ cây và đốn nhỏ từng khúc, người phụ nữ đảm đương những công việc còn lại như lấy ruột cây, phơi khô, giã nhỏ và sàn ra lấy bột.
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Do cư trú trên khu vực có địa hình hiểm trở, việc giao lưu đi lại khó khăn, bằng nhiều cách, nhóm tộc người luôn tự trang bị và bổ sung tri thức vào nguồn tri thức bản địa của cộng đồng. Nguồn tri thức này giúp họ nhận thức biết được thời điểm thu hái sản vật tự nhiên hiệu quả nhất. Thông thường, vào khoảng tháng 11-12, khoảng thời gian nhàn rỗi sau khi thu hái vụ mùa sản xuất, nhóm tộc người bắt đầu lên rừng tìm củ, quả, rau và các loại dược liệu. Trong năm; việc đi rừng diễn ra vào thời điểm này là nhiếu nhất, nhưng cũng không phải ở các tháng khác họ không tổ chức việc đi rừng mà công việc này diễn ra ở các gia đình đơn lẻ, tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng cá nhân.

Việc thu hái củ mài, nâu để dự trữ trong những lúc thiếu đói thường được tiến hành vào khoảng tháng 1,2,3, vào các tháng này, theo sự chỉ dẫn của nguồn tri thức bản địa, củ mài phát triển ngon nhất và cũng là lúc dễ nhận biết nhất. Khi tìm được vị trí có củ mài, người Mã Liềng sẽ dùng dao, que nhọn đào đất, lần theo thân để lấy củ.

Ngoài công việc hái lượm, công việc săn bắn thường chỉ dành cho cánh đàn ông, thịt động vật hay các loại cá suối là nguồn thực phẩm quý giá, bổ sung nguồn đạm cần thiết cho nhóm tộc người. Việc săn bắn được tiến hành vào bất cứ thời gian nào trong năm, kể cả lúc đang sản xuất trên nương rẫy, nhưng phổ biến và tập trung nhất là vào mùa mưa. ở nhóm tộc người Mày, hình thức săn bắn rất đa dạng; dùng các loại bẫy, ná (tê), lao (tla) các loại thú săn được gồm heo rừng, nai, hoẵng, gấu. Nhìn chung, sự phong phú của quần thể động thực vật nơi cư trú cùng là nhân tố tạo điều kiện thuận lợi cho săn bắn phát triển.

Săn bắt ở người Mày thường được chia thành hai hình thức: săn tập thể và săn cá nhân.

Săn tập thể thường được tổ chức bởi 3-5 người, có khi là 2-3 gia đình cùng nhau vào rừng săn thú, thú săn được chia đều cho mỗi thành viên. Trong săn tập thể, các loại bẫy sập, bẫy lao được sử dụng để bắt các loại thú lớn. Người đi săn thường la hét đuổi thú rừng chạy vào bẫy hoặc dồn con thú lại bằng vòng vây xiết chặt và giết chết.

Ở những bản làng định cư hiện nay, hình thức săn cá nhân dần trở nên phổ biến, quanh khu vực canh tác. Người Mày thường đặt các loại bẫy: bẫy sập, bẫy đơn, bẫy thòng lòng để bắt thú rừng vào phá hại mùa màng. Bên cạnh đó, từng cá nhân trong lúc rãnh rỗi cũng thường mang lao, ná vào rừng đặt bẫy và săn thú. ở hình thức săn này, khi có được thú người săn thường có được phần nhiều hơn.(304:21)
Cùng với săn bắt, đánh bắt là hình thức khai thác không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người Mày. Người Mày có thể đánh bất cứ thời gian nào trong năm, nhưng thường được thực hiện tập trung vào khoảng tháng 9-10.

Đối tượng của công việc đánh bắt là cá, tôm, cua, ốc suối. Đánh bắt là công việc thường xuyên của từng cá nhân, không phân biệt nam, nữ hay trẻ con. Người phụ nữ thường mò cua, bắt ốc, bắt các loại cá nhỏ trong hốc đá, hay đặt các loại đơm, đó có thể bắt cá mỗi khi đi rẫy về. Người đàn ông thường tập trung nhau lại bắt cá bằng cách thuốc cá, họ dùng các loại vỏ cây độc giã nát và đổ xuống đầu ngọn nước, cá say thuốc sẽ nổi lên và họ chỉ việc vớt lấy, ngoài ra, họ còn dùng loại dụng cụ có cán tre, gỗ dài, phía đầu có gắn một lưỡi nhọn bằng kim loại để đâm cá dưới nước.

Việc đánh bắt của các loại cá với chủng loại phong phú trong lòng song suối đã và đang là hoạt động kinh tế quan trọng trong việc cãi thiện bữa ăn hàng ngày của nhóm tộc người Mày.

2.5 NGƯỜI RỤC

2.5.1. Dân cư và địa vực cư trú

Người Rục là bộ phận người Chứt phát hiện muộn nhất ở nước ta. Người Rục ở Quảng Bình có 93 hộ, 448 nhân khẩu. phân bố tập trung tại 3 bản của xã Thượng Hoá huyện Minh hoá.

Bản Mò ồ ồ có 47 hộ, 237 nhân khẩu.

Bản ón có 35 hộ, 156  nhân khẩu.

Bản Phú Minh có 11 hộ, 55 nhân khẩu.

Việc phát hiện người Rục vào tháng 3 năm 1960 đã làm nẫy những nhận định khác nhau về nguồn gốc và vấn đề tộc người. Do được phát hiện trong tình trạng đang sinh sống dựa vào mái đá, hang đá hoặc những lều che tạm bằng lá chuối hết sức đơn sơ, phản ứng với cộng đồng chung quanh hết sức lạ lẫm nên nhiều người ngộ nhận đây là tộc người có yếu tố nguyên thuỷ. Tuy nhiên sau nhiều năm nghiên cứu, cùng với sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện sống và những cải thiện về đời sống vật chất, tinh thần, vấn đề người Rục đã dần dần sáng tỏ.

Vùng núi Thượng Hoá, phía Tây Quảng Bình, nơi người Rục cư trú có địa hình rất hiểm trở bởi sự thống trị gần như tuyệt đối của những khối núi đá vôi đồ sộ nối dài, mang tính chất Karst trẻ, điển hình, độ phong hoá mạnh. Những thung lũng Karst thành hẹp tạo nên những khoảng đồng bằng tương đối, sâu và đóng kín.

Tính chất đặc biệt của khối Karst Phong Nha-Kẻ bàng, hiện tượng nước chảy ngầm là rất phổ biến. Nhìn trên bản đồ khó tìm ra được những nhánh sông sông suối lớn và các lưu vực(443:56-58). Địa hình cao và dốc, khe suối hẹp vào mùa mưa (tháng 9- 1 năm sau) thường có lũ cục bộ, tạo thành những dòng chảy lớn nhưng rút rất nhanh, nên rất hay nguy hiểm. Ngược lại, vào mùa khô (tháng 2-8) hiện tượng suối chết rất phổ biến. 

Vùng cư trú của người Rục bị khu biệt và ngăn cách bởi sự cấu tạo của địa hình vùng núi đá vôi rộng lớn và hiểm trở. con đường duy nhất nối các bản dân tộc với đường quốc lộ là con đường độc đạo, phương tiện duy nhất là đi bộ . Sự cách trở về mặt địa hình khó cơ hội cho người Rục phát triển, mối quan hệ giao lưu giữa đồng bào với bên ngoài bị hạn chế.

Chính sự khu biệt và lệ thuộc vào thiên nhiên hình thành lối ứng xử đa tình huống biểu hiện trong sinh hoạt, cư trú cũng như trong sản xuất của con người sinh tụ nơi đây. Đây là một trong những nguyên nhân góp phần vào sự duy trì bảo lưu những yếu tố văn hoá nguyên thuỷ của người Rục so với những tộc người khác.

2.5.2. Tình hình sản xuất kinh tế

- Tổ chức và tập quán sản xuất trên nương rẫy:

Trong suốt thời kỳ du canh trước đây cho đến thời gian định cư sau nay, phương thức canh tác cổ truyền (hỏa canh, quảng canh v.v..), các hoạt động kinh tế tự nhiên (hái lượm, săn sắn v.v…) vẫn đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt kinh tế của đồng bào Rục so với những loại hình kinh tế sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi v.v…). Trong cơ cấu kinh tế của người Rục, ruộng nước chưa xuất hiện, chăn nuôi mang tính chất nhỏ. Điều này có thể lý giải từ những yếu tố như: điều kiện cư trú, đặc điểm hình thái kinh tế tự nhiên, vấn đề dân số, lương thực, thực phẩm v.v Bên cạnh đó, sự ưu đãi của thiên nhiên, từ yêu cầu khách quan của nền kinh tế tự cung, tự cấp, hái lượm trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng.
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Hơn nữa, vào thời kỳ đầu, với một số lượng dân số không nhiều, cư trú trong một vùng không gian rộng lớn, có nguồn lợi thiên nhiên phong phú, đa dạng, “cái để ăn” không trở thành bức bách, ý thức dự trữ lương thực, thực phẩm gắn với các hoạt động sản xuất giải quyết theo mùa vụ và địa điểm du cư. Sự ưu đãi/dồi dào về các nguồn lợi tự nhiên góp phần hình thành tâm lý ứng xử “ tuỳ nghi” của hoạt động kinh tế chiếm đoạt, đồng thời sẽ làm đơn giản tri thức, kinh nghiệm của các hoạt động kinh tế sản xuất. Việc hình thành nên nông lịch phần nào phản ánh điều này.

LỊCH CANH TÁC CỦA NGƯỜI RỤC 

	Tháng
	Tên gọi
	Nội dung công việc

	1
	Diêng
	Làm cỏ ngô, bẻ đót, chọn rẫy lúa

	2
	Hanl
	Trồng sắn: phát rẫy sớm, bẻ đót

	3
	Pa
	Trỉa lúa sớm, tìm đất, phát rẫy

	4
	Tư
	Đốt rẫy, trỉa lúa sớm, lúa mùa

	5
	Dăm
	Tiếp tục trỉa lúa mùa

	6
	Sáu
	Đi săn, lấy mật

	7
	Pảy
	Đi săn; làm nhà; thu hoạch ngô xuân

	8
	Thám
	Đi săn; đan lát; thu hoạch lúa sớm

	9
	Chín
	Thu hoạch lúa muộn; đi săn

	10
	Mươi
	Tiếp tục thu hoạch lúa, đi săn

	11
	Muột
	Đi săn; làm đất trỉa ngô; khoai, sắn v.v…

	12
	Chạp
	Chuẩn bị rẫy mùa; làm đất trỉa ngô, khoai, sắn v.v..


Công cụ sản xuất nương rẫy (phát cốt, trỉa, thu hoạch) khá đơn giản chỉ bao gồm chiếc tộ cộ (rìu), hiện nay có thêm con dao rạ (rựa) qua trao đổi người Kinh và Sách; kỹ thuật gieo trồng theo cách thức chọc lỗ tra hạt: người đàn ông đi lùi dùng Kơl kmoch (gậy chọc lỗ), đàn bà đi tiến vừa bỏ hạt vừa dùng chân lấp lỗ hoặc bằng những ống tre dài dung hạt giống theo chiều ngang sườn núi, từ dưới chân roọng đi lên, Ngày trước, đồng bào vãi lúa lên roọng, sau đó dùng cành cây quét đất trên mặt lấp lại(263).

Sau khoảng thời gian trỉa cho đến khi thu hoạch, đồng bào chỉ làm có một lần khi lúa bắt đầu trổ bông, ngoài ra không làm gì nữa. Đó là biểu hiện duy nhất về sự quan tâm, chăm sóc, thể hiện ý thức về vai trò của con người đối sự phát triển của cây lúa- một trong những cây lương thực chính.

Trong quá trình canh tác lâu năm, đồng bào đã tạo ra được nhiều loại giống lúa địa phương có khả năng thích nghi cao với đất khô, nghèo dinh dưỡng như lun, cà xai (lúa tẻ), cò, hiếu, mà ca ( lúa nếp). Hiện nay còn có các giống du nhập từ Lào qua như Khẩu đéng, tà khẹc (lúa nếp) v.v..có năng suất cao được đồng bào ưa dùng. Đối với các giống lúa địa phương, gieo trỉa vào khoảng tháng 4,5 đến tháng 8,9 là có thể thu hoạch. Giống lúa rẫy địa phương (nếp, tẻ ) có đặc điểm thân cao, phát triển cao thấp không đều nhau, lại trồng thưa (cách nhau 1 cùi tay) nên chỉ có thể tuốt từng bông, từng cây, tháng 10, ở những gia đình có roọng lớn phải kéo dài sang nửa đầu tháng 11 với sự trợ giúp của xóm làng.

Kỹ thuật xen canh truyền thống trong điều kiện đáp ứng nhu cầu tự cung tự cấp đã hình thành một cơ cấu cây trồng trên nương rẫy rất đa dạng bao gồm cây thực phẩm, cây lương thực, cây thuốc lá v.v…Ngoài các cây lương thực chính, đồng bào còn tiến hành trồng các loại cây khác như ngô khoai, lạc, vừng, đậu, kê, ớt, thuốc lá, môn v.v…

Đồng bào có sự phân bố cơ cấu cây trồng đối với từng loại roọng theo mức độ dinh dưỡng của đất trong năm, theo vụ mùa. Roọng năm thứ nhất thường là những roọng có đất tốt, chưa bị xói mòn nên được ưu tiên trồng thuần lúa (roọng a ló); roọng năm thứ hai, độ dinh dưỡng đã có sự suy giảm nên dùng trồng lúa xen với ngô, khoai, kê; roọng  năm thứ ba, chất dinh dưỡng đã nghèo nên chỉ dùng trồng ngô xen với sắn, khoai, thuốc lá v.v.. hoặc trồng thuần sắn, một sải tay một gốc (roọng rắn).
Hiện tại, một gia đình người Rục chỉ có từ 1 đến 2 rẫy và một mảnh nương ven suối gần bản, rất ít hộ gia đình có 3 rẫy. Trong điều kiện định cư hiện nay của đồng bào Rục, với tập quán du canh du cư cổ truyền, muốn có roọng tốt đồng bào phải đi xa 1, 2 ngày đường. Đến bản người Rục vào mùa thường rất vắng, bắt gặp nhiều ngôi nhà bỏ hoang, bởi một vài gia ba gia đình thường rủ nhau cùng làm rẫy một nơi, khi đi họ kéo theo cả nhà. Lên đó họ làm một ngôi nhà tạm cư trú thường được tận dụng tối đa, với một cơ cấu cây trồng đa dạng, hỗn tạp, tạo thành một loại hình kết hợp giữa rẫy và vườn gọi là nương (roọng vãi) bên cạnh các loại hình ruộng nước, rẫy khô, vườn v.v

khác. Ngoài ra, để bù vào những lương thực thiếu hụt đó để có thể tồn tại đồng bào phải dựa vào hoạt động săn bắn hái lượm.Vào khoảng tháng 12, tháng 1 (âm lịch), sau một tháng nghỉ ngơi, vui chơi, các gia đình người Rục rủ nhau tìm rẫy (roọng) ở những khu rững rậm, có nhiều cây xanh tốt so với xung quanh v.v. Đồng bào kiêng chọn rẫy những nơi có cây ro, tán rộng, có dây leo xung quanh v.v.. tránh động chạm đến ma.[image: image11.jpg]


Khi đi tìm rẫy, đồng bào thường mang theo một ít lễ vật gồm rượu, xôi, thịt rừng v.v..và tiến hành lễ cúng sau khi tìm thấy mảnh roọng tốt. Khi cúng xong, đồng bào dùng tộ cộ phát một khoảnh nhỏ, cắm một cây nứa chẻ đôi, trên đó bỏ sợi dây cuộn tròn gọi là (pồnèn) hoặc chặt hai cây buộc chéo vào nhau cắm quanh đám rẫy (cờ Trên rẫy, lúa là cây lương thực, nhưng cây trồng chính, chủ yếu là cây sắn (300:159). Trong bản, nhà nào có nhiều rẫy sắn (2-3 năm) mới yên tâm, không sợ đói vào giáp vụ. Điều này được lý giải trong điều đất đai canh tác vùng núi đá , cái gọi là roọng chỉ là một đám rừng phát quang, có thể chọc lỗ tra hạt; kỹ thuật canh tác lạc hậu, không có sự đầu tư chăm sóc, phân  bón, năng suất cây trồng thấp, bấp bênh. Trong một năm, ngoài vụ 1 lúa mùa, sắn được thu hoạch quanh năm thì ngô vụ xuân cũng là một trong những nguồn lương thực khá quan trọng với một diện tích gieo trồng lớn và năng suất cao. Ngô được trồng một năm hai vụ: vụ xuân và vụ tám. Riêng ngô vụ xuân (tháng 12) thường được trồng riêng. Còn ngô vụ tám (tháng 8) có thể trồng xen với các cây trồng neo), cách báo hiệu rẫy đã có người chọn. Đêm đó trở về nhà, chủ rẫy chờ báo mộng: nếu mơ thấy vũng nước trong, trời mưa, tổ ong là những dâu hiệu tốt (nước cho biết không bị hạn, tổ ong báo hiệu sẽ được mùa v.v..); Nếu không mơ hoặc mơ thấy nước đục, đất lở, núi sập là dấu hiệu xấu, phải đi tìm roọng khác.

Trước khi phát, đồng bào đem cơm nếp, rượu, gà ra rẫy cúng ma rừng (cừmrừ brú), để cầu không phát trúng tay, cây đè, cầu cho có sức khỏe, ,ùa màng tốt tươi, không bị thú rừng phá hoại. Và tất nhiên những kiêng cữ trong khi phát, cốt cũng được đồng bào thực hiện đầy đủ: trong ngày đầu nếu gặp phải xác thú chết thì bỏ roọng v.v…

Ngày trỉa đầu tiên phải là ngày chẵn trong tháng. Trước khi trỉa, chủ nhà làm lễ xuống giống (Kalcống), cúng thần Clôốc với các lễ vật cơm, canh, cá, bánh rượu v.v… cầu xin thần Clôốc, các Cumuých (ma) phù hộ, làm mưa xuống, bảo vệ không cho thú rừng phá, chuột ăn v.v…(300:63) Lễ được tiến hành ở “không gian thiêng của rẫy”. Những lễ vật này sau khi cúng ăn tại chỗ, không được đem về nhà.

Trước khi tuốt, đồng bào làm lễ cúng cơm mới gọi là lễ Kloống: tuốt hai bông lúa về nấu, cùng với gad, rượu v.v…đưa lên roọng cúng ông bà, ma rừng, xin phép và đưa lúa về (269:73). Trong ngày đầu, trước khi tuốt bông lúa đầu tiên, chủ nhà phải nói vài lời với ông Của (trong quan niệm đồng bào đó là vị thần cai quản lúa, ngô, sắn của mình?), trước khi chọn những bông làm giống vụ sau. Già làng Cao ơng (thôn Mò O ồ, ồ) kể lại, ngày xưa còn ở trên núi cao (vùng Roong , Trườn), sau khi thu hoạch xong, toàn dân bản tập trung tại nhà ông trưởng bản (Khàu Brá) tổ chức lẽ Cha leng- ăn mừng cơm mới.

Theo tập quán, khỏng thời gian tuốt lúa phải kết thúc trong ngày chắn (10,12,14 ngày) không được kết thúc trong ngày lẻ (13, 15,17 ngày ).

Tổng kết mùa vụ, mở đầu cho một mùa vụ mới người Rục tổ chức lễ cúng lúa mới (lễ cúng thần  clôốc/cu lôông (300:108), giống như lễ tết của người Việt. Lễ được tổ chức vào thàng 9 hàng năm, sau khi công việc thu hoạch hoàn tất, đồng bào trở về làng cùng nhau tổ chức lễ mừng cơm mới để ghi nhận thành quả lao động của mình. Ngày nay, nhiều nghi lễ cúng bái trong chu trình canh tác đã được bỏ, một số tập quán kiêng cữ gắn với thời kỳ du canh không còn thực hiện nghiêm ngặt.
- Tình hình sản xuất lúa nước:

Trong bức tranh kinh tế của người Rục, dấu ấn của các loại hình sản xuất biểu hiện tính định canh định cư như chăn nuôi, ruộng nước, trồng vườn v.v rất mờ nhạt, không đóng vai trò chủ yếu trong cơ cấu kinh tế, thậm chí vằng mặt như loịa hình ruộng nước.

Có thể nói, địa bàn cư trú của người Rục không thuận lợi cho canh tác lúa nước: thiếu đất, thiếu nước, làm thủy lợi khó, lũ lụt, chim muông thú rừng phá hoại v.v nên sản lượng không đáng kể. Ta có thể thấy được điều này qua biển sau giữa tỉ lệ diện tích canh tác lúa nước so với lúa rẫy và hoa màu trong toàn xã.

- Chăn nuôi
Kinh tế truyền thống với tập quán du canh du cư thời kỳ trước đây đã hạn chế sự phát triển của hoạt động chăn nuôi trong các  nhóm tộc người nói chung và người Rục nói riêng. Chăn nuôi ở người Rục là lối chăn thả rông truyền thống, vật nuôi tự tìm kiếm thức ăn, tự chống chọi với thời tiết dịch bệnh. Đối với người Rục chăn nuôi chưa thực sự là hoạt động hỗ trợ tốt cho trồng trọt, những lợi thế về phân bón, sức kéo từ chăn nuôi vẫn chưa được chú trọng khai thác. Chăn nuôi ở người Rục chỉ giữ vai trò cung cấp thực phẩm, và lễ vật cúng tế (bòlợn, gà…).

Hiện nay, khi cuộc sống đã bắt đầu ổn định, nhất là ý thức của đồng bào về vai trò của chăn nuôi đối với đới sống kinh tế, bên cạnh đó là sự đầu tư về giống, kỹ thuật của Nhà nước đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong hoạt động chăn nuôi, làm cơ sở cho công tác định cư thực hiện có kết quả tốt. Có một số hộ gia đình làm chuồng cho gia cầm và gia súc nhỏ, đối với gia súc lớn đồng bào có khu chăn nuôi thả rông trong rừng cách biệt với khu cư trú.

- Tổ chức và tập quán săn bắt, hái lượm

+ Săn bắt
Săn bắt là hoạt động diễn ra quanh năm, nhằm cung cấp nguồn thực phẩm cho nhu cầu hàng ngày, đối với đồng bào Rục trong năm có một mùa săn- giống như mùa vụ gieo trồng. Mùa săn bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, khoảng thời gian sau mùa vụ kết thúc và trước khi bước vào một vụ mới, đồng bào cần thịt cho các hoạt động lễ hội, cưới xin, làm nhà v.v.. Mùa săn trong quan niệm của đồng bào ứng với thời tiết mùa đông, mùa thú sinh sản và béo hơn những mùa khác. Đây là thời điểm mà đồng bào luôn săn được nhiều thú hơn bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm.

Ngoài những lễ nghi cúng tế, khi đi săn đồng bào còn thực hiện một số kiêng cữ như: khi ăn phải dành ra một ít cho ma rừng và bản thổ và tránh dùng những từ ăn uống; kiêng nói những từ chết, giết, ma bắt, liên quan đến thần ma, ma mà phải im lặng hoặc dùng những từ khác thay thế nếu không sẽ gặp nhiều rủi ro; lúc mệt không được nghỉ dưới những cây cổ thụ, tán rộng, những tảng đá lớn, nếu không sẽ nằm ngủ mãi mãi; khi chặt cây cối dao rựa phải đặt xuống nhẹ nhàng không được vứt mạnh, găm dao xuống đất, vào thân cây làm kinh động đến thần, sẽ có điều không hay xẩy ra; khi săn được thú lớn, phần đầu thường kiêng cữ không cho trẻ con, những người nhỏ tuổi, người đang mang thai v.v…mà chỉ những người lớn tuổi  mới được ăn; không cho phụ nữ, người lạ chạm vào vũ khí để tránh xui xẻo; khi dùng tên có tẩm độc kiêng ăn những thức ăn có vị chua (263:41); kiêng bắn khỉ có bụng mằu trắng, nếu bắn chết thì phải chôn ngay trong rừng và chỉ săn cho đến hết mùa v.v..Những tập tục này hiện chỉ còn được thể hiện ở một số rất ít các già làng.

Thú săn trước đây rất đa dạng, gồm các loài khỉ (vàng, cộc, mốc, đuôi, lợn, voóc gáy trắng, chà vá chân nâu, vượn v.v.), các loaị gà rừng, các loài chim, lợn rừng và một số loài khác như rắn, nhím, rùa, hổ, hươu, nai, mang trăn, mèo rừng, chồn v.v… tạo điều kiện cho nghề săn bắn phát triển. Tiềm năng thú rừng còn được thể hiện ở sự đa dạng về loại hình và tính năng đối với từng loại thú, từng thể loại vũ khí (bẫy, ná, lao v.v…)

Trong các chủng loại vũ khí săn bắn của người Rục, bẫy chiếm ưu thế cả về tính năng sử dụng, loại hình phong phú lẫn hiệu quả thực tế. Đồng bào Rục có các loại như bẫy thắt (bẫy voòng, vẹo, pẩn, cờ ạo, tơm tạp, cà típ v.v.) bẫy phóng (tó ho 104), bẫy hố, bẫy chuồng v.v..(68:15). Đối với các loại thú to như lợn, nai, gấu, hổ v.v… đồng bào dùng bẫy Voòng, làm bằng thân cây máu thắt ở chân con thú; đối với các con thú vừa như chồn, nhím, chuột v.v…đồng bào dùng bẫy Vủo, Cờ-ạo thắt ở cổ con thú. Khoảng 2,3 ngày đi thăm bẫy một lần, tránh đi nhiều thú sẽ ngửi thấy hơi người sẽ bỏ đi theo lối khác. Để bắt chim, các loài thú nhỏ đồng bào có loại bẫy Pẩn, Tơm tạp  đặt ở những nơi có nơi có quả chín rụng, quanh rẫy mùa, ngày đi thăm bẫy một lần nếu để lâu thú, chim sẽ chết thối.
Ngoài ra, đồng bào còn dùng ná, một loại vũ khí đa tính năng và rất thông dụng (68:14). Ngoài chức năng săn bắn, ná còn là vũ khí phòng thủ rất hữu ích của đồng bào, là vật trang trí thể hiện sức mạnh của những người đàn ông Rục. Hầu hết đàn ông Rục đều biết sử dụng ná, đây là dụng cụ không thể thiếu của họ khi đi rừng. Tính năng hiệu quả của ná được thể hiện ở những mũi tên tẩm độc. Thuốc được làm từ nhựa cây ráng, Pít, nơơn v,v.. gói trong lá hoặc đựng trong ốc tre, gác lên giàn bếp hoặc phơi nắng khi dùng lấy ra trộn với nước tẩm vào đầu mũi tên.

Ngày nay, săn bắt là nghề phụ góp phần vào tăng thêm lương thực phẩm hàng ngày cho đồng bào, ngoài ra, sản phẩm từ săn bắn còn được dùng làm hàng hóa trao đổi với những cư dân cận cư, với người Kinh. Hiện nay, các quy định của Nhà nước về cấm săn bắn của các loại thú (trong vùng quy hoạch khu sinh thái Phong Nha-Kẻ Bàng), là những nhân tố quan trọng góp phần làm cho hoạt động săn bắn của đồng bào giảm xuống. Hình thức vẫn đợc duy trì và phổ biến hiện nay là đặt bẫy.
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+ Đánh bắt hái lượm

Đây là một hoạt động kinh tế phụ, quy mô nhỏ nhưng mang tính thường xuyên, vào các khoảng thời gian nông nhàn trong này, trong vụ mùa. Hàng ngày phụ nữ, trẻ em Rục mò cua bắt ốc ở các khe suối cạn; vào mùa giáp vụ , đàn ông, thanh niên Rục tranh thủ lên rừng kiếm cây độc về thuốc cá, (vỏ cây chẹo, đò ho v.v..). Tuy nhiên, mùa đánh bắt chủ yếu là lao vào mùa đông, nhất là thưòi điểm giao mùa từ lạnh sang nóng kéo dài từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4 có đặc điểm khí hậu ấm áp, có mưa nhỏ, nắng ấm dần. Đây là thời kỳ thích hợp cho cây cối phát triển, các loài bò sát, ếch, nhái, chim, cá v.v.. tiến hành kiếm mồi và truyền giống.

Ngoài các hình thức đánh bắt thông dụng như dùng nơm, đó, đắp đá ngăn suối, ở những nơi suối sâu, đồng bào dùng câu, ở những nơi nước cạn họ dùng đá ngăn nước lại bằng tay; dùng thuốc độc chế từ mủ cây rừng để đánh bắt. Sản phẩm từ đánh bắt cũng rất đa dạng như ốc khe, cua, tôm, rắn, rùa, ếch nhái, các các loại v.v…

Sản phẩm hái lượm của người Rục khá phong phú bao gồm các loại như rau rừng (rau má, ráu tớn, rau tợi ở hai bên bờ suối, rau lá lốt, rau dền, rau lang, rau tàu bay mọc ở rẫy cũ v.v), củ gừng (củ nâu, củ mài, củ khoai, nấm , môn, măng v.v) cây rừng (báng, đoác v.v.), quả rừng (mít, vả, trám, ổi, dâu, chuối, cà lào v.v.) , vỏ cây móc, chay v.v. ngoài giá trị lương thực còn có giá trị dược liệu như rễ cây lia lang, củ hung thần, trốc tun, củ chà lịa uống chữa đau thận, đau lưng: cây sa nhân  (súc sa), cây máu  uống bổ sức khỏe, tăng lực, chữa bệnh phù,  v.v..

Trong hệ thống các sản vật từ hái lượm, mật ong được đồng bào coi trọng, sử dụng làm hàng hóa trao đổi phổ biến. Mùa tìm tổ ong, lấy mật của đồng bào bắt đầu vào tháng 3, khi những cơn mua rào đầu hè xuất hiện, trên rừng hoa nở bạt ngàn là lúc ong rừng đua nhau làm tổ. Kinh nghiệm lấy nhiều năm chỉ cho họ những khu rừng loài ong hay làm tổ nhiều: khu rừng rậm, bên cạnh các con suối, nơi có nhiều cây cao, ở những phía tránh ảnh hưởng gió và tiên hành làm dấu xác định quyền chiếm dụng.

Có thể nói trong các hình thức khai thác, sản xuất, săn bắn và hái lượm vãn được đồng bào duy trì một cách phổ biến với vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp lương thực thực phẩm hàng ngày cho đồng bào, trong điều kiện sản xuất khó khăn của kinh tế tự cung tự cấp.
2.6. NGƯỜI MÃ LIỀNG

2.6.1. Dân cư và địa vực cư trú

Người Mã Liềng ở Quảng Bình có 175 hộ, 855 nhân khẩu cư trú chủ yếu trên địa bàn 2 huyện Minh Hoá và Tuyên Hoá.

Tại Tuyên Hoá, người Mã Liềng có 71 hộ, 409 nhân khẩu sinh sống tập trung tại bản Lòm xã Trọng Hoá.

Tại Tuyên Hoá, người Mã Liềng có 104 hộ, 446 nhân khẩu, phân bố trong 4 bản thuộc 2 xã Thanh Hoá và Lâm Hoá.
Bản Cà Xen thuộc xã Thanh Hoá có 37 hộ, 146 nhân khẩu.

Tại xã Lâm Hoá người Mã Liềng có 67 hộ, 300 nhân khẩu gồm:

Bản Chuối có 19 hộ, 91 nhân khẩu.

Bản Kè có 31 hộ, 133 nhân khẩu.

Bản Cáo có 17 hộ, 76 nhân khẩu.

Mã Liềng là một trong năm nhóm của tộc người thiểu số Chứt, cư trú trên địa bàn vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Bình. Từ những năm cuối của thập niên 60 - 70, trong các văn bản hay một số bài viết, họ được đề cấp đến như những người hoang dã (người rừng) cùng với nhiều nhận xét khác nhau của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Khu vực cư trú cả người Mã Liềng là nơi ngự trị của núi rừng hùng vĩ thuộc sơn hệ Trường Sơn, với nét kiến tạo đặc trưng là kiểu địa hình Karst, hệ thống núi đá tai mèo lởm chởm, nhọn hoắt mà người dân quen gọi đó là lèn đá. Chen lẫn giữa các lèn đá những thung hẹp (thung lũng/bồn địa giữa núi), đây cũng chính là nơi hệ động thực vật phát triển phong phú, đa dạng, bởi có thể xem, thung là mảnh đất ít ỏi, khiêm tốn bồi tụ phù sa của nhiều dòng nước hung dữ trong mùa mưa lũ và thung cũng khá khiêm tốn, nếu nhìn chúng trong cảnh quan của hệ núi đá vôi thống trị gần như tuyết đối.

Nhóm tộc người Mã Liềng từ bao đời cư trú trên dạng địa hình như thế, tuy có sự hỗ trợ của nông nghiệp hoá canh và gần đây là mô hình canh tác ruộng nước, nhưng đời sống của họ, đa phần vẫn lệ thuộc “gần như tuyệt đối vào tự nhiên”.

Trong khi tên gọi các tộc gười cận cư thường gắn liền với khái niêm     nguồn nước) thì tên gọi Mã Liềng hay Mạ Liềng/Mờ Liềng lại có nghĩa là người;  Mã Liềng/Mạ Liềng/Mờ Liềng là từ dùng để chỉ người.

Người Mã Liềng có địa vực cư trú ở cả hai tỉnh Quảng Bìh và Hà Tĩnh. Riêng ở tỉnh Quảng Bình, nhóm tộc người Mã Liềng cư trú mật tập ở hai xã Thanh Hoá và Lâm Hoá thuộc huyện Tuyên Hoá, ngoài ra còn một số ít khác khoảng hơn 130 người cư trú ở bản Rào Tre (Hương Khê - Hà Tĩnh).

Như vậy, cùng với khoảng 130 người ở Hà Tĩnh, ở Việt Nam, nhóm Mã Liềng khoảng trên 900 người.

Dân số của nhóm tộc người Lã Liềng luôn tồn tại tình trạng không thống nhất, sự tăng giảm bất thường trong một đơn vị thời gian rất ngắn nhưng lại không phụ thuộc vào sinh tử suất, bởi họ còn lệ thuộc khá nhiều vào kinh tế tự nhiên, nên việc chuyển cư liên tục trên những địa bàn khác nhau để tìm nguồn lương thực thường xuyên xảy ra. Năm 1981, dân số tất các các bản người Mã Liềng có khoảng 486 người, điều tra của  dự án bảo tồn người Mã Liềng (năm 1994) là hơn 400 người. Diều tra của Ban Dân Tộc và Miền núi tỉnh Quảng Bình năm 2005 là 855 người. Ngoài những nguyên nhân tăng dân tự nhiên dẫn đến việc tách hộ, còn có sự đóng góp không nhỏ của tăng dân cơ học.

2.6.2. Đời sống kinh tế:
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- Kinh tế tự nhiên :

+ Săn bắt, hái lượm

Nhóm tộc người Mã Liềng cư trú trong những “ốc đảo” trên dải núi rừng phía Tây của tỉnh với dạng địa hình chia cắt dữ dội. Sự khác biệt cư trú bởi yếu tố địa lý, trên cái nhìn toàn diện là sự cô lập đời sống cộng đồng nhóm tộc người mà hệ quả chỉ là sự thấp kém nhiều mặt, tuy nhiên, vốn văn hoá của họ, ngược lại được bảo lưu gần như trọn vẹn.

Hệ quả đầu tiên và điển hình là vấn đề kinh tế, ngoại trừ nhóm tộc người Sách(300:55,56), các nhóm còn lại hiện đang là chủ nhân của nền nông nghiệp hoả canh sơ khai và kinh tế chiếm đoạt.

Nhóm tộc người Mã Liềng cư trú trên dạng địa hình đặc trưng, mà thảm động - thực vật có từ tự nhiên rất đa dạng và phong phú. Cư trú trên địa vực như thế, bên cạnh những chi phối của nền nông nghiệp hoả canh mà thuộc tính cố hữu của nó là du canh - du cư cùng với việc khai thác rừng làm nương rẫy, nguồn lương thực phong phú vốn có từ thiên nhiên quanh khu vực cư trú là nguồn sống đôi lúc giành lấy vai trò chủ đạo trong đời sống nhóm tộc người ở một số thời gian nhất định.

Về mặt kiến tạo địa hình, thiên nhiên như vô tình sắp đặt những ngọn đồi đất, những thung hẹp chen lẫn giữa hệ núi đã vôi lởm chởm những tai mèo, cái khắc nghiệt gần như tuyệt đối của vùng núi rừng phía Tây Quảng Bình như được kéo dãn, giảm nhẹ, tạo nên những khoảng lặng cho sự sinh sôi bãi nhúc, nghèn mật tập, chen lẫn những bụi củ nâu, củ mài được con người khai thác khi thiếu đói. Cuộc sống tựa vào tự nhiên với phương thức kinh tế tước đoạt buộc người Mã Liềng thường xuyên di chuyển theo sự phân bố của nguồn thức ăn, nguồn tri thức bản địa của cộng đồng nhóm tộc người trong khai thác thiên nhiên nhanh chóng được đúc kết qua nhiều thế hệ. Và tri thức về sắn bắt, cùng lúc cũng được bổ sung, bởi nguồn thực phẩm mà con người khai thác cũng là tiêu điểm để thú rừng tìm về trong cái khắc nghiệt của tự nhiên.

Khoảng thời gian dành cho việc đi rừng khai thác nguồn lợi tự nhiên dàn trải đều khắp các tháng trong năm, sự khác biệt, có chăng mật độ dày, thưa ở các tháng tạm gọi là nông nhàn, chờ thu hoạch và thời gian sau khi thu hoạch vụ mùa.

Thông thường, công việc hái lượm được tập trung tiến hành vào khoảng tháng 1,2,3, vào các tháng này, sau thời gian ủ Đông, củ mài phát triển ngon nhất và cũng là lúc dễ nhận biết nhất, bưỏi khi ấy trái củ mài (pờ lế) sẽ rụng xuống đất, người đi tìm lần theo để tìm củ. Khi xác định được vị trí, người Mã Liềng sẽ dùng dao, que nhọn đào đất, lần theo thân để lấy củ. Củ mài trong các tháng này được dùng để ăn hoặc để dành cho những tháng giáp hạt.

Công việc thu hái những phẩm vật tự nhiên không có sự phân công rõ ràng giữa phụ nữ và nam giới, công cụ dùng cho công việc này cũng khá giản đơn, đó có thể là bộ dao, rựa, ná. Vật bất li thân của người Mã Liềng dùng trong lúc đi rừng, có thể là một cây gỗ nhỏ vạt nhọn dầu hoặc các loại bẩy. Người Mã Liềng dùng chúng để khai thác bất cứ sản vật nào của núi rừng có thể ăn hay sử dụng được. Thông thường, trong những khoảng thời gian phẩm vật tự nhiên đạt đến độ chín muồi (theo sự ước tính của tri thức bản địa), lúc giáp hạt hay mất mùa, các thành viên trong gia đình vào rừng để săn thú, hái lượm, làm bột nhúc, nghàn, bẻ măng, hái nấm. Nguồn dược liệu đa dạng (đỗ trọng, sa nhân, dương quy...) trên khu vực cư trú được thu hái bất kể thời gian nào trong năm.

Ngoài hái lượm, săn bắt cũng mang lại nguồn sống không nhỏ cho đời sống nhóm tộc người. Công việc săn bắn thường được người đàn ông Mã Liềng tổ chức vào mùa mưa (săn tập thể), tuy nhiên, trong đời sống thường nhật, họ cũng kết hợp săn bắn với sản xuất nương rẫy (săn cá nhân).

Nhóm đi săn tập thể thường từ 3 - 7 người trong bản, họ tập trung nhau lại vào rừng săn bắn trong khoảng thời gian từ 3 - 5 ngày. Cuộc săn thường diễn ra dưới hai hình thức: săn đón và săn vây.

- Săn đón: Khi gặp thú rừng, nhóm đi săn phân công người la hét đuổi con thú, số còn lại đón chặn nó ở hưởng đã định dùng ná bắn tên tẩm thuốc độc, lao diết chết hoặc đặt bẫy để bắt sống.

- Săn vây: Khi phát hiện được thú, nhóm đi săn vây vòng quanh con thú, khép dần vòng vây đến khi tiếp cận thì dùng ná, lao đâm chết hoặc bắt sống.

Hình thức săn bắn cá nhân thường gắn liền với sản xuất nương rẫy, người ta đặt các loại bẫy cờ tít (bẩy đập), bẫy vương (bẫy thòng lọng) hay vọng môn, vọng vào quanh bìa rẫy để bắt thú rừng vào phá hoại hoa màu.

Việc đặt bẫy quanh bờ rẫy cũng khá công phu, cách khoảng 10 - 15m, người ta đặt một loạt bẫy khác nhau, bên ngoài lấy dây rừng giăng hai bên thành lối, lấy lá cây để nguỵ trang làm thành đường dẫn thú vào trong bẫy. Với kiểu bẫy cờ tít, đôi khi người Mã Liềng còn bắt được cả lợn rừng vào phá lúa.
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Ngoài ra, người đàn ông Mã Liềng cũng dùng khoang thời gian nhàn rỗi hay kết hợp những lúc đi lấy nguyên vật liệu lợp nhà để vào rừng đặt bẫy, các loại bẫy pìa (bẫy lao), bẫy vòng, bẫy cơ tít hay bẫy hầm lúc này được sử dụng. Những loại bẫy này dùng để bắt thú lớn và mang tính nguy hiểm cao đối với con người.

Khi săn được thú, phương thức phân phối thịt của người Mã Liềng còn đậm nét nguyên thủy. Với thịt săn cá nhân, người chủ chỉ lấy một phần là toàn bộ cái đầu, ít xương, số còn lại chia đều cho mọi người. Trong săn bắn tập thể, người bắn trúng mũi tên sẽ lấy được phần thịt có mũi tên bắn vào, số còn lại cũng chia đều cho tập thể.

Đánh bắt cá là công việc thường xuyên của từng cá nhân người Mã Liềng, phụ nữ, trẻ em thường mò cua, bắt ốc ở ven sông, suối, đàn ông thường tổ chức đánh bắt cá với quy mô lớn theo cách thuốc cá. Để chuẩn bị thuốc cá, người Mã Liềng vào rừng lấy vỏ cây độc, cây kho, rể cây tèng sau đó họ đứng đầu nguồn nước gùng đá hoặc cây gỗ đập cho mủ cây chảy hoà vào dòng nước, cá sẽ bị chết hoặc cay mắt nổi lên. Vỏ cây độc dùng để thuốc cá nhưng đối với con người lại không có tác dụng.

Ngoài ra, người Mã Liềng còn đan các loại chà gốt róc róc (dơm, đó), bỏ trùn đất vào, sau đó đem đặt dưới suối, lấy đá đè lên trên, với cách thức này, hằng ngày, người phụ nữ cũng kiếm thêm được nguồn đạm, cải thiện bửa ăn cho gia đình.

- Kinh tế sản xuất:

+ Nương rẫy

Lương thực chủ yếu mà người Mã Liềng gieo trồng là lúa, sắn, ngô, các loại hoa màu, nhưng sản lượng và diện tích lúa chiếm tỷ trọng không lớn. Mỗi gia đình người Mã Liềng đều lựa chọn cho mình đám rẫy để sản xuất và họ thường xuyên du canh để thay đổi những nương rẫy đã không còn màu mỡ. Công việc chọn rẫy do người chủ gia đình thực hiện, và thường được bắt đầu vào khoảng tháng 2.

Đám rẫy được lựa chọn thường là những nơi bằng phẳng, ở những khu rừng già, đầu ngọn khe, gần nguồn nước, nơi có nhiều nứa, lá don và cây cổ thụ ( theo tri thức bản địa - những nơi này thường ít cỏ), đám rẫy được chọn phải không có cây đa, si, người Mã Liềng quan niệm đó là những cây ma rừng cư ngụ, nếu phá đi, chúng sẽ làm hại con người và bản làng. Khi chọn được rẫy, người Mã Liềng thường phát vành đai xác định ranh giới và làm dấu mờ leẻ (dấu cấm xác định chủ quyền) bằng thanh nứa (ná) cao chừng 80 - 100cm, trên đầu có cắm chữ thập. Sau đó, người chủ về nhà, nếu sau đó nằm ngủ thấy mơ tốt (mơ thấy người chết, lặn xuống nước) đám rẫy sẽ được sử dụng, ngược lại, nếu gặp phải mơ xấu (đất lở, núi sập, nước đục, cây ngã, khỉ trắng) đám rẫy sẽ bị bỏ.

Sau khi chọn được rẫy, người Mã Liềng tiến hành phát, cốt, công việc phát cốt phải hoàn tất trước tháng 3 để trỉa lúa kịp thời vụ. Phát, cốt là công việc phải huy động toàn bộ nhân lực trong gia đình. Đám rẫy thường được phát theo nguyên tắc từ ngoài vào trong, từ dưới phát lên (nếu ở triền dốc), khi gặp những thân cây lớn họ để nguyên và tiến hành đốt rẫy.

Sau khi phát rẫy từ 7 - 10 ngày, khi cây rừng trên rẫy bắt đầu khô, người Mã Liềng chọn ngày nắng để đốt rẫy. Trước khi đốt, người ta dùng khoảng thời gian để tạo vành đai an toàn - dọn cây khô vào trong rẫy, cách bờ rẫy chừng 2m, làm sạch khu vực ngăn cáchđể lửa không cháy lan sang khu vực khác. Tuy phải thực hiện rất nhiều điều kiêng kỵ khi chọn rẫy và mất lượng công sức khá lớn, nhưng khi đốt rẫy, nếu gặp mưa rào, đám rẫy đó ngay lập tức sẽ bị bỏ không dùng, bởi họ quan niệm đó là lúc trời phạt.

Sau khi đốt rẫy xong, người Mã Liềng dọn rẫy (vén roọng) và tiến hành trỉa hạt vào tháng 6 - 7. Khi trỉa hạt, người đàn ông sẽ cầm tù muốn đi trước chọc lổ, người đàn bà sẽ cầm ống pnây đựng hạt giống đi sau bỏ xuống lổ và lấp lại. Thường người ta trĩa ngang từ trái sang, mỗi lỗ chừng năm hạt giống: lỗ nọ cách lỗ kia chững 20 - 30cm (trong trường hợp trĩa vụ đầu) hoặc 40cm (trong trường hợp làm rẫy vụ hai). Trĩa ngô cũng như trĩa lúa, nhưng chỉ 2- 3 hạt 1 lổ và các lổ cách nhau từ 40 - 60cm(300:63). Trong các công cụ của người Mã Liềng, không như dao, rựa, ná, gùi tù muốn và pnây là vật được cất giữ rất cẩn thận.

Sau khi trỉa, công việc tiếp theo là chăm sóc khu rẫy, công việc này chủ yếu là tránh không để thú rừng phá hoại và làm cỏ. Người Mã Liềng thường làm cỏ hai lần cho  một vụ lúa, lần một khi lúa cao chừng 10 cm và khi đến thì con gái thì làm cỏ lần 2, dụng cụ làm cỏ thường là cuốc nhỏ hoặc dao bẻ cong. Đến vụ mùa thu hoạch, người Mã Liềng tuốt lúa bằng tay, cho vào cái gùi nhỏ mang trước bụng, khi gùi đầy họ sẽ mang đến đổ vào cái gùi khác lớn hơn (kpay) để ở bìa rẫy, sau đó, người đàn ông sẽ mang gùi lúa này về nhà(268:13).

Người Mã Liềng giành loại rẫy mới phát ưu tiên cho việc trồng lúa, các khu rẫy cũ được dùng để trồng ngô, xen canh với khoai và các loại hoa màu như bầu, bí, ớt; sắn thưòng được trồng ở bìa rẫy và chỉ khi nào rẫy sắp bỏ, đồng bào mới trồng sắn vào diện tích bên trong.

Lịch hoạt động của đồng bào trong năm

	Tháng
	Tên gọi
	Đặc điểm (thời tiết, sự vật, hiện tượng
	Nội dung công việc

	
	
	
	Hoạt động sản xuất
	Hoạt động khác

	1
	Một
	Đầu Xuân, vạn vật đâm chồi, nảy lộc
	Làm cỏ ngô, canh rẫy, đánh cá, bắt ốc, chọn rẫy, đI săn
	Đi lấy củi, hái măng, bẻ đót, lấy lá tro

	2
	Hai
	-nt-
	Trồng sắn, canh rẫy ngô, chọn rẫy, phát, cốt
	Cưới hỏi, làm nhà,

đi rừng nhiều hơn

	3
	Pa
	Mưa nhièu hơn
	Trồng sắn, đánh cá, phát, cốt
	Đi rừng lấy

các sản vật

	4
	Pốn
	Nắng
	Làm cỏ sắn, ngô, đI săn, đốt rẫy
	Đi rừng lấy

các sản vật

	5
	Đăm
	Nắng nóng
	Trỉa lúa, bắt đầu thu hoạch ngô, đI rừng
	Đi rừng lấy

các sản vật

	6
	Pgáu
	-nt-
	Đốt rẫy, thu hoạch ngô, đI rừng
	Đi rừng lấy

các sản vật

	7
	Pảy
	-nt-
	ĐI săn, đánh cá, trỉa vụ mới
	Đi rừng lấy các sản vật

	8
	Thám
	Mưa nhiều và liên tục
	Canh rẫy, đánh cá
	Thỉnh thoảng

đi rừng

	9
	Chín
	Mưa nhiều và liên tục
	Chuẩn bị thu hoạch lúa
	Thỉnh thoảng

đi rừng

	10
	Mười
	Mưa giảm dần
	Thu hoạch lú
	Thỉnh thoảng

đi rừng

	11
	Mười một
	Lạnh
	Thu hoạch lúa, đi rừng
	Thỉnh thoảng

đi rừng

	12
	Mười hai
	Lạnh
	Làm đất trỉa ngô
	Thỉnh thoảng

đi rừng


Nền nông nghiệp hoả canh sơ khai với lối phát - cốt - đốt - trỉa trên sườn dốc, điều kiện canh tác khó khăn, kết quả thu được chỉ khoảng gấp đôi lượng giống đầu tư nên sản phẩm làm ra chủ đủ tự cấp cho cộng đồng trog một thời gian ngắn, các tháng còn lại họ phải sống nhờ vào củ nâu, mài, bột nghèn, nhúc khai thác từ núi rừng .

+ Chăn nuôi

Bên cạnh kinh tế sản xuất, trong quá trình định canh - định cư, nhóm tộc người Mã Liềng xuất hiện loại hình chăn nuôi những loại gia súc lớn như trâu, bò. .. Những già làng cho biết rằng, trước đây khi chưa định cư, họ cũng thường nuôi gà, vịt, heo trong khu vực cư trú. Ngành nghề chăn nuôi hiện nay chưa thực sự phát triển, nhưng cũng giải quyết được sức kéo trong sản xuất lúa nước hay giết thịt trong những nghi lễ, trao đổi với tộc người cận cư.

Sau rất nhiều cuộc vận động của Nhà nước, hiện nhóm tộc người Mã Liềng đã và đang xây dựng cuộc sống định canh - định cư với sự quy hoạch hoàn chỉnh khu vực cư trú, sản xuất, cùng với những hứa hẹn của loại hình ruộng nước mang lại sự ấm no. Tuy nhiên, ở cấp độ tiếp xúc với mô hình kinh tế mới, loại hình kinh tế tự nhiên vẫn chưa thực sự mất hẳn vai trò trong đời sống tộc người.

+ Ngành nghề thủ công:

Phần lớn những nghề thủ công được hình thành do nhu cầu bức thiết của cá nhân và cộng đồng. ở người Mã Liềng, địa vực cư trú khu biệt cũng tạo nên những tác động không nhỏ đến sự phát triển của ngành nghề thủ công. Hiện nay, trong cộng đồng tộc người tồn tại hai ngành nghề khá nổi trội là: mộc và đan lát mây tre.

 Nghề mộc: Vốn được hình thành từ những thao tác lắp ghép, dựng nhà làm phương tiện cư trú, bộ công cụ rất đơn giản gồm rựa, rìu và dao nhỏ. Tuy nhiên, từ những vật dụng này, người Mã Liềng thực hiện được rất nhiều đồ dùng khác nhau như làm cán dao, rìu, đẽo cối, chày và gần đây nhất là đẽo cày dùng trong sản xuất ruộng nước.

Đan lát: Từ những loại tre, nứa, mây có sẵn trong tự nhiên, người đàn ông Mã Liềng thường đập đập để đan phên thưng nhà, hoặc chẻ nhỏ để làm các loại nong, gùi, oi, rổ, rá.Đan lát, do chỉ phục vụ nhu cầu tại chỗ, nên nhìn loại hình sản phẩm cũng như kỹ thuật đan còn rất đơn giản, chủ yếu thực hiện theo những khuôn mẫu có sẵn.

+ Thương nghiệp, dịch vụ:

Địa vực cư trú của người Mã Liềng khá hiểm trở nên việc đi lại, giao lưu với các tộc người cận cư hầu như không đáng kể. Tuy thế, trong lịch sử, bởi những thói quen trong quá trình sống du cư, nên ở nhóm tộc người vẫn tồn tại mối quan hệ với các tộc người cư trú khu vực phía Tây Trường Sơn (người Lào, Makoong). Người Mã Liềng trao đổi với họ những thứ mình không làm ra như váy dành cho phụ nữ (váy Lào), các chuỗi hạt cườm…

Khu vực định cư hiện nay của người Mã Liềng rất xa chợ, trên địa bàn hầu như không tồn tại chợ phiên nào, nên sản vật có được từ núi rừng, đa phần họ cất giữ để dùng trong cuộc sống thường nhật hoặc đôi lúc được dùng làm vật đổi ngang giá.

Sau thời kỳ phát triển vùng kinh tế mới, người Kinh được vận động khai phá vùng núi rừng phía Tây, từ đấy những khu chợ được hình thành để đáp ứng nhu cầu cho những bộ phận người mới đến. Nhóm tộc người Mã Liềng cũng nhanh chóng hoà nhập với loại hình trao đổi mới. Tuy thế, các bản làng hiện nay đều rất cách xa trung tâm trao đổi, nên việc giải quyết nhu cầu trao đổi trong cuộc sống thường nhật thường co cụm trong quy mô bản làng với sự xuất hiện của lớp người được gọi là thương lái.

Những thương lái hằng ngày dùng các phương tiện di chuyển đi đến tận các bản làng để trao đổi với đồng bào các nhu yếu phẩm như áo quần, rổ, rá nhựa, dao, rựa, rìu, nồi chảo nhôm… - những thứ hiện nay đồng bào không thể làm ra để đổi lấy thịt thú rừng, mây, mật ong...Ở một vài nơi, có những nhms người Việt định cư hẳn trong bản làng và chính họ trở thành những đầu mối trao đổi quan trọng. Những người này sống với đồng bào, trực tiếp trao đổi các sản vật thu được hàng ngày và số sản vật này được di chuyển về trung châu qua mạng lưới các thương lái. Lẽ tất nhiên, trong quá trình trao đổi, do các điều kiện khách - chủ quan, mối lợi nhuận bao giờ cũng tập trung về một phía, những trên cách nhìn nào đó, những đầu mối này lại rất cần thiết trong đời sống nhóm tộc người hiện nay.

2.7. Người Arem

2.7.1. Dân cư và địa vực cư trú

Người Arem là nhóm người có số lượng dân cư ít nhất trong cộng đồng người Chứt ở Quảng Bình. Người Arem ở Quảng Bình có 30 hộ, 176 nhân khẩu cư trú ở bản Tàrẹt, nay gọi là bản 39 (thuộc cây só 39 đường tỉnh lộ 20, trong khu vực Chà Ang, hang Va. Họ đồng thời là chủ nhân duy nhất của xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch.

Đây là khu vực cư trú tập trung và lâu đời của người Arem. Trong những thập kỷ 60 của thế kỷ XX, người Arem sống biệt lập trong khu vực núi đá Kẻ Bàng. Có thời gian người Sách ở Minh Hoá di cư về xen cư với người Arem trong khu vực này. Do sống biệt lập, ít giao tiếp với các cộng đồng khác nên nguồn sống chủ yếu dựa vào sản phẩm tự nhiên, ít làm nương rẫy, không có tri thức và tập quán chăn nuôi gia súc, gia cầm nên đời sống hết sức bấp bênh. Nạn đói đe dọa gần như quanh năm. Có lúc dân số người Arem suy giảm nghiêm trọng và có nguy cơ đe doạ sự tồn tại của tộc người này. Cuối thế kỷ XX, dưới tác động của chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là chủ trương vận động và tổ chức cho nhân dân các dân tộc thiểu số từ bỏ tập quán du canh, Nhà nước giúp đỡ cơ sở vật chất, tổ chức cho người Arem định canh, định cư gần với trục đường 20. Nhờ vậy, người Arem đã có điều kiện tiếp cận với các cộng đồng người Việt và các nhóm dân tộc ít người trong khu vực như người Macoong, Vân Kiều nên người Arem đã từ bỏ dần tập quan săn bắt, hái lượm và bắt đầu làm quen với trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn định cư.

Hiện nay Nhà nước đã đầu tư giúp người Arem địng cư, xây dựng nhà ở, đường giao thông, nước sạch và các công trình phúc lợi xã hội khác nên đời sống người Arem đã được cải thiện. Người Arem đã có cơ hội để phát triển tương đồng với các nhóm dân tộc thiểu số khác trong vùng.

Theo dõi quá trình tụ cư trong mấy mươi năm trở lại đây, có thể thấy người Arem cư trú ở phía cực Tây và là phía Nam của địa bàn các nhóm thiểu số nói ngôn ngữ Việt - Mường ở Quảng Bình. Quá trình định canh định cư và tình hình dân số của họ cũng có nhiều biến động.

Từ khu cư trú, men theo đường mòn  ven sườn núi đi bộ xuống khoảng 2 giờ sẽ đến khu canh tác nơi có 12 riu-ăm-roop177 (nhà chòi ở rẫy) và khu sản xuất này kéo dài xuống đến tận rục nước.

2.7.2. Đời sống vật chất:

- Kinh tế tự nhiên:

Cho đến trước ngày được định canh định cư, đời sống của người Arem chủ yếu vẫn là nền kinh tế tự nhiên, dựa trên phương thức hái lượm, săn bắt từ nguồn sản vật phong phú của rừng núi. Trên nền tảng địa hình núi đá vôi dựng đứng, không thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp, nương rẫy thì đối với người Arem, những loại cây có bột có vai trò lương thực rất quan trọng, đặc biệt là những bãi nhúc. Có thể nói cơ sở kinh tế đầu tiên trong việc định cư của họ chính là yếu tố này. Nhúc, hay báng (lề-t-cua) là loại cây thuộc họ dừa, thân cứng, có thể tạo nên nhiều sản phẩm thiết thực như bột báng (a-ua-t-cua),  rượu báng (đo-t-cua).   ở bãi nhúc, kinh nghiệm sống cho phép họ nhận biết được những cây lâu năm, có bột.  Trong  quá trình  khai thác, người  ta chặt cây  xuống, bốc  lấy ruột, đem về giã nhỏ, phơi khô, thành một loại bột tựa bột mì, khi ăn có vị bùi, ngọt178. Bổ sung vào nguồn thực phẩm của người Arem, còn có sự hỗ trợ đắc lực của các loại sản vật rừng núi như téeng (củ mài), lêc-cúuc (củ nâu), t’ria (nấm các loại), a-băng (các loại măng).v.v. Ngoài ra, lẵng-pơi (mật ong) cũng là nguồn sản vật dồi dào, và rất cần thiết đối với họ179. Sống trong môi trường núi rừng nên hoạt động săn bắt cũng rất phổ biến. Người Arem thường dùng cung nỏ, có tên tẩm thuốc độc180 và rất nhiều loại bẫy (bẫy dập đặt trên đường đi của con thú; bẫy đâm căng dây cài, dùng cây đâm.v.v…). Ngoài việc đi săn cá nhân, người Arem trước  đây còn thường đi săn tập thể  . S uối  Cà Roòng cũng  là nguồn cung cấp thực phẩm phụ trợ cho cuộc sống của người dân, nhờ vào các loại cá, ốc182. Sống trong sinh cảnh động thực vật phong phú Phong Nha – Kẻ Bàng, có thể nói các hoạt động săn bắt của người Arem diễn ra quanh năm, đặc biệt là vào mùa mưa183. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn bởi kết quả thu được ít có khả năng dư thừa. Từ đó mà việc bảo quản hay dự trữ thực phẩm vẫn còn rất giản đơn, thuần tuý chỉ bằng cách phơi hoặc hong khô trên giàn bếp.

- Kinh tế sản xuất:

Ngoài các yếu tố phổ biến của nền kinh tế tự nhiên tước đoạt, có thể nói kinh tế sản xuất của người Arem xem ra vẫn còn nhiều mới mẻ. Với diện tích khoảng hơn 18ha, hoàn toàn không ruộng nước, người Arem chỉ canh tác nương rẫy (đồng bào vẫn gọi là rọong) với các giống loài lương thực chính như sau184:

	Stt
	Lương thực
	Quy trình canh tác

	1
	Lúa (Aloó)
	Mỗi năm một vụ, bắt đầu từ tháng 4, thu hoạch vào tháng 8 và tháng 9

	2
	Ngô (po)
	Mỗi năm một vụ, bắt đầu từ tháng 12, thu hoạch vào tháng 4 và tháng 5

	3
	Sắn (Lề-rắng)
	Trồng từ tháng 1, tháng 2 và thu hoạch quanh năm


Tư liệu sản xuất hiện nay, chủ yếu vẫn là các loại công cụ sắt được mua lên từ đồng bằng (cuốc, rìu, dao, rựa…) bởi người Arem không có (hoặc không còn) nghề rèn sắt; bổ sung vào đó là một số công cụ được làm từ cây rừng, mà tiêu biểu nhất là gậy chọc lỗ185. Quy trình canh tác nương rẫy ở đây cũng bao gồm các bước chọn đất – phát – cốt - đốt – trỉa.

Người Arem có tục lệ chọn rẫy bằng cách “bắt đất”: lấy một cây nứa hoặc lồ ô, một đầu được chẻ làm tư, sau đó cắm ngược lên mảnh đất tự chọn. Trong đêm đó, nếu người đàn ông chủ nhà nằm mơ thấy nương rẫy, thấy những điều tốt thì coi như Yàng đã chấp nhận và ba ngày sau, mới tiến hành phát rẫy. Trước khi bắt đầu công việc, người ta phải thực hiện nghi thức cũng thần đất, thần rừng, lễ vật gồm một con gà mái (không được dùng gà màu trắng), hai hũ rượu, một bát tro và một bát nước, đặt về phía Tây cây cột. Nghi lễ bắt đầu vào trước khi mặt trời mọc, chậm nhất là không được đến gần trưa (khoảng 10 giờ) và người đứng cúng phải quay mặt về phía mặt trời mọc. Thực ra, trong điều kiện địa hình đá vôi dựng đứng ở đây, có được đất canh tác đã là rất quý, cho nên hầu như những nơi có điều kiện đều trở thành nương rẫy của đồng bào và cũng chính từ đó mà rẫy thường nằm rất xa nơi cư trú, buộc người dân phải làm nhà tạm để sinh hoạt, sản xuất (riu-ăm-p,róp: nhà rẫy).

Công việc phát rẫy diễn ra trước mùa vụ khoảng 3-4 tháng và kéo dài nên thời gian này, người Arem thường ở hẳn tại nhà rẫy. Khác với các tộc người thiểu số ở Trường Sơn – Tây Nguyên khác, việc phân công lao động về giới ở đây lại không chặt chẽ lắm. Người đàn ông và phụ nữ Arem cùng nhau, thay nhau phát rẫy. Công việc này thường được tiến hành từ dưới thấp rồi lên cao dần theo độ dốc của rẫy, theo hàng ngang, phát những cây nhỏ trước rồi mới đến cây lớn.

Sau khi phát khoảng từ một đến hai tuần (và có thể dài hơn tuỳ vào thời tiết) thì bắt đầu đốt rẫy. Người Arem đã biết đốt theo chiều gió, theo từng khu vực nhỏ và đều có vành đai an toàn cho mỗi lần đốt nên hầu như khó xảy ra nguy cơ cháy rừng. Sau vài ngày khi lửa đã tắt hết, người ta bắt đầu rải đều tro lên rẫy, dọn dẹp những cây lớn cháy chưa hết để chuẩn bị cho việc trỉa hạt.

Người Arem gieo trồng theo lịch thời vụ những đối với hầu hết các loại cây thì họ chỉ làm một vụ trong năm. ở đây, người đàn ông đảm trách việc chọc lỗ, còn người phụ nữ thì trĩa hạt, theo độ nông hoặc sâu, lấp ít hoặc nhiều đất phù hợp với từng loại giống cây trồng.

Việc chăm sóc nương rẫy ở người Arem hầu như phó mặc cho tự nhiên, ngoài việc nhổ cỏ và đặt bẫy hoặc săn thú để bảo vệ mùa màng; đồng bào vẫn chưa quen dùng phân bón, hơn nữa cũng khó có điều kiện có phân bón để dùng. Công việc thu hoạch cũng được tiến hành đơn giản, chủ yếu dùng tay với dụng cụ gùi. Sản phẩm khi thu hoạch được mang về nhà, chủ yếu là để ở khu vực quanh bếp. Riêng sắn và ngô thì hầu như dùng để ăn tươi, một ít ngô được treo trên giàn bếp để làm giống hay dự phòng lúc thiếu đói.

Do lối canh tác, phương tiện sản xuất còn nhiều lạc hậu, chủ yếu dựa vào thiên nhiên nên năng suất thu hoạch không cao, làm cho nguồn lương thực của họ khó có thể được đảm bảo. Thậm chí ở khâu bảo quản, tất cả chủ yếu vẫn dựa vào hơi ấm của bếp lửa, cho nên lương thực thường bị nguy cơ mối mọt làm hại.

Qua khảo sát thực tế, có thể tóm tắt nông lịch của người Arem như sau:

Nông lịch của người Arem

	Tháng
	Lịch thời vụ

	Tháng 1
	Trỉa ngô và chăm sóc ngô. Phát rẫy lúa

	Tháng 2
	Tiếp tục phát rẫy lúa. Bắt đầu trồng sắn

	Tháng 3
	Đốt rẫy lúa

	Tháng 4
	Tiếp tục đốt rẫy lúa, bắt đầu thu hoạch ngô

	Tháng 5
	Trỉa lúa sớm

	Tháng 6
	Trỉa lúa muộn

	Tháng 7
	Bắt đầu làm cỏ lúa

	Tháng 8
	Bắt đầu thu hoạch sắn

	Tháng 9
	Thu hoạch lúa sớm

	Tháng 10
	Thu hoạch lúa muộn

	Tháng 11
	Phát rẫy ngô

	Tháng 12
	Đốt rẫy ngô, trỉa ngô. Bắt đầu trồng thuốc lá


Khái niệm kinh tế sản xuất ở đây còn rất lỏng lẻo bởi nền kinh tế nương rẫy, với hệ cây lương thực thực phẩm căn bản như đã đề cập, người Arem không chú trọng phát triển vùng trồng trọt lẫn chủng loại nuôi trồng, kể cả trong ý nghĩ của người dân. Từ ngày được định cư, người Arem có một khuôn viên nhà, được gọi là vườn, hàng rào chủ yếu vẫn là tự nhiên và ở đó, người ta chỉ trồng một ít cây thuốc lá dùng để hút; một số loại cây như cam, chuối trong chương trình khuyến nông vẫn tiếp tục được tiến hành nhưng kết quả vẫn chưa thuyết phục được họ. Ngoài ra, các loại gia súc gia cầm như chó (achoõ), lợn (cũl), bò (bồ), gà (la kẽh), cũng chỉ được chăn thả rông một cách tự do. Ngay cả ý thức sở hữu vật nuôi tồn tại một cách mờ nhạt thì khó có thể thuyết minh rằng những vật nuôi đã có từ lâu đời ở cộng đồng Arem bởi chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp, họ còn không biết những con gà trống lớn của mình, thậm chí bò nuôi trong chương trình dự án phải đánh số thứ tự cho đồng bào nhận biết.

Các ngành thủ công ở người Arem, chỉ có thể kể đến nghề đan lát mây tre và nghề mộc ở trình độ giản đơn. Nghề đan lát phục vụ thiết thân đối với đời sống  của người dân, tuy nhiên hiện nay, số biết đan cũng chỉ trên dưới 5 người, thường làm ra các loại mẹt, oi, trúm, mâm cơm, gùi. Những sản phẩm tinh xảo, đẹp, người không biết đan thì phải lại mua của người Makoong cận cư (ở xã Thượng Trạch). Nghề mộc giản đơn ở dạng khắc ngoạm và buộc dây (chưa có kỹ thuật mộng), chủ yếu làm ra các sản phẩm đơn giản như cung, nỏ, gậy chọc lỗ, cối và chày giã gạo, làm nhà.

Trong khi nền kinh tế sản xuất đang trong quá trình thuyết phục ưu thế của mình trong lòng đồng bào, thì thói quen từ nền kinh tế tự nhiên lại chịu nhiều sự hạn chế bởi chương trình bào vệ các nguồn lâm sản của Vườn quốc gia Phong nha - Kẻ Bàng, cho nên cuộc sống của đồng bào hiện nay chủ yếu lệ thuộc vào các chương trình dự án định canh định cư của Nhà nước bằng các phương thức tài trợ và cung cấp nhu cầu trực tiếp, các trong thực tế lẫn trong ỹ nghĩ. Ngoài thời gian lên rẫy, phần lớn người Arem thường uống rượu và hút thuốc nhiều, đời sống tinh thần ở cộng đồng nếu không thực sự sống cùng với họ thì thực khó nhận ra.

3. CÁC TÔN GIÁO CHÍNH

Những người theo các tôn giáo trong cộng đồng cư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chỉ chiếm 10% dân số. Đến thời điểm năm 2000, các tôn giáo có tổ chức và hoạt động trên địa bàn gồm Thiên chúa giáo, Phật giáo, đạo Tin lành, đạo Tân sứ đồ,  đạo Bà Hai, đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư, và một số tín đồ của các tôn giáo tự xưng. Trong số các tôn giáo hiện hữu trên địa bàn Quảng Bình, chỉ có Thiên chúa giáo và Phật giáo có đông tín đồ và có hoạt động đáng kể.

3.1. Thiên chúa giáo

Thiên chúa giáo thâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Bình từ thế kỷ thứ XVIII. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng bào Thiên chúa giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc 2 giáo phận là Vinh và Huế. Khu vực từ Bắc sông Son và sông Gianh trở ra thuộc Giáo phận Vinh. Khu vực phía nam thuộc Giáo phận Huế.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, theo hiệp định Genève, đất nước tạm chia làm hai miền,  sông Bến Hải - vĩ tuyến 17 thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được chọn làm phân giới tạm thời. Lợi dụng quy định của Hiệp định Genève về việc tập kết lực lượng 2 miền, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào theo đạo Thiên chúa di cư vào Nam nhằm phá hoại khối đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng chuẩn bị cho âm mưu phá hoại miền Bắc sau này. Vì thế, trong các năm 1954-1957 đã có 39% những người theo đạo Thiên chúa di cư vào Nam. Số đồng bào theo đạo Thiên chúa còn lại ở Quảng Bình chủ yếu sinh sống trên địa bàn 3 huyện Quảng Trạch, Tuyên Hoá và Bố Trạch.

Đến thời điểm năm 2000, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 77.940 giáo dân, trong đó có 11 linh mục, 33 nữ tu, 498 vị chức sắc gồm 25 chính trương, 74 trùm trưởng. 

Đồng bào Theo đạo Thiên chúa đang sinh hoạt trong 25 xứ, 103 họ và 1 dòng tu (dòng Hướng Phương)

Về cơ sở thờ tự, toàn tỉnh có 59 nhà thờ, trong đó có 25 nhà thờ Xứ, 34 nhà thờ Họ. Ngoài cơ sở thờ tự ra, Giáo hội thiên cúa còn có một số cơ sở khác mhư nhà phòng cho Linh mục, nhà chung cho nữ tu ở, tượng đài và khu nghĩa địa đạo Thiên chúa. 

Hệ thống tổ chức Thiên chúa giáo ở Quảng Bình có 2 Giáo hạt: Giáo hạt Bình Chính và Giáo hạt Tam Toà.

+ Hạt Bình Chính lấy nhà thờ Hướng Phương ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch làm trung tâm hạt. Trong Hạt Hướng Phương có 1 linh mục quản xứ làm Hạt trưởng, 11 linh mục trông coi 25 xứ. Trong mỗi Giáo xứ có 1 ban hành Giáo xứ giúp việc cho linh mục. Dưới Giáo xứ có 78 họ được công nhận chính thức, trong mỗi hị có Ban Hành giáo họ, đứng đầu là trùm trưởng giúp việc cho linh mục và Ban hành Giáo xứ. Ngoài ra, Giáo hội ở Quảng Bình còn lập ra các tổ chức như Hội Thánh Linh, Hội ca đoàn, Hội Thánh quan thầy Giáo xứ, Hội Giới mẹ trẻ, Hội Trắc, Hội Trung binh...và một số tổ chức khác trong cộng đồng Giáo dân.

+ Hạt Tam Toà

Sau năm 1954, đại bộ phận giáo dân và linh mục trong Hạt Tam Toà đều di cư vào Nam. Vì vậy các tổ chức Ban hành Giáo xứ, họ, nhà thờ và cơ sở vật chất khác của Giáo hội không còn, nhà thờ Tam Toà bị bom Mỹ tàn phá,  số giáo dân còn lại không còn cơ sở tổ chức hoạt động của Giáo hội nên phai nhạt dần. 

Trong những năm gần đây, một số giáo dân đang có xu hướng khôi phục các hoạt động của Thiên chúa giáo trên địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và thành phố Đồng Hới. Một số chức sắc Thiên chúa giáo ở Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế đã liên lạc với một soó giáo dân ở các địa phương thuộc huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới như Phúc Tính, Hoành Vinh, Trung Quán. Bình Thôn thuộc các xã Vạn Ninh, An Ninh, Duy Ninh, Tân Ninh, Bảo Ninh nhằm phát triển đạo. Đến năm 2000, ở huyện Quảng Ninh đã khôi phục và phát triển 634 giáo dân, 162 hộ có tham gia đọc kinh cầu nguyện liên gia. Một số giáo dân đã làm đơn xin chính quyền khôi phục nhà thờ, xin lập tổ chức ban hành giáo, xin phép cho linh mục ở các địa phận khác đến chăm lo việc đạo. Một số con em trên địa bàn đẫ đến Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế để học giáo lý, giáo luật...

Trên địa bàn thành phố Đồng Hới hiện có 50 người có nguồn gốc giáo dân đang sinh sống tại các xã, phường Nam Lý, Đồng Sơn, Bắc Lý...và một số lao động phổ thông ở các tỉnh phía Bắc vào làm ăn tại quảng Bình cũng tổ chức cầu kinh, cầu nguyện... 

Trong những năm cuối thế kỷ XX, việc khôi phục và xây dựng mới các nhà thờ khá phát triển. Tổ chức Giáo hội và giáo dân đã đầu tư xây dựng thêm 40 nhà thờ, trong đó có 19 nhà thờ Xứ, 21 nhà thờ họ.

Nhìn chung, tổ chức và hoạt động thiên chúa giáo ở Quảng Bình không mạnh như các địa bàn phụ cận. Đa số đồng bào giáo dân đều hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng trên tinh thần đoàn kết, kính Chúa, yêu nước. Đồng bào thao đạo Thiên chúa ở trên địa bàn Quảng Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chống xâm lược, bảo vệ quê hương và hiện đang tích cực đóng góp xây dựng quê hương, cùng nhân dân cả tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới nền kinh tế xã hội.

3.2. Phật giáo

Phát giáo ở Quảng Bình hình thành và phát triển mạnh vào cuối thế kỷ XIX, kéo dài cho đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong giai đoạn khôi phục, cải tạo kinh tế và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hệ thống chùa chiền bị chiến tranh tàn phá, hầu hết các chức sắc Phạt giáo  di cư vào Nam, sang Lào, Thái Lan cư trú, tổ chức Phật giáo ở Quảng Bình không còn hoạt động. Phần lớn những người tu hành còn lại hoàn tục, lập gia đình, sinh sống hoà hợp với cộng đồng.

Trong những năm gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh có xu hướng muốn khôi phục một số chùa chiền và tổ chức các nghi lễ phật giáo. Tuy nhiên, do tổ chức giáo hội phật giáo không còn tồn tại, thế hệ trẻ lại xa lạ với các hình thức nghi lễ Phật giáo nên hầu hết các hoạt động của những người theo đạo phật chỉ thu hút một bộ phận cư dân đã cao tuổi.

Vì thế, Phật giáo không có nhiều dấu ấn trong đời sống tâm linh của cộng đồng cư dân Quảng Bình hiện nay.

Nhìn chung, bộ phận dân cư có tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu dân cư của tỉnh. Từ khi các tôn giáo thâm nhập vào địa bàn cho đến nay, đại bộ phận đồng bào có tôn giáo đã có những đóng góp rất đáng kể vào sự nghiệp Cách mạng của Đất nước. 

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước theo đường lối Đổi mới của Đảng hiện nay, đồng bào có tôn giáo đã sát cánh cung nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và lao động sáng tạo, đóng góp nhiều công sức cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng - an ninh, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”

